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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Đề phục nụ 0iệc giảng dạu 0à 
học lập môn Nhà nước uà pháp 


- quyền. Nhà' xuàt bản chúng tôi 


luyền dịch một số chương trong 
cuốn Những nguyên lý xây dựng 
nhà nước xô-viết và pháp quyền 
của Viện hàn lâm khoa học xã hội 
trực thuộc Ủu ban trung ương Đảng 
cộng sản Liên Xô, đo Nhà xuất 
bản Tư tưởng xuất bản nản 1979. 
Rất tiếc là chúng lôi không có điều 
kiện dịch toàn bộ cuốn sách ; thành 


_thật xin lỗi tập thề tác giả. 


Chúng tôi mong nhận được 
kiến phê bình sách của các đồng 
chí uà các bạn. 


NHÀ XUẤT BẢN 
SÁCH GIÁO KHOA MẮC — LÊ-NỈN 


BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THỨC 
CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA : 


ã — Nhà nước chuyên chính vô sản 


Công lao vĩ đại nhất của €. Mác là ở chỗ «Mác là 
người đầu tiên làm cho xã hội học có một cơ sở khoa 
học, bằng cách xác định khái niệm coi hình thái kinh 
tế — xã hội là một toàn bộ những quan hệ sản xuất 
nhất định, Bằng cách xác định rằng sự phát triền của 
những hình thải đó là một quá trình lịch sử - tự 
hiên » (1). 


- Phương thức sản xuất quy định sự phát triền của 
những bộ phận hợp thành kiến trúc thượng tầng của 
xã hội, trong đó e2 nhà nước. Đến một giai đoạn phát 
triền lịch sử nhất định; những mâu thuẫn kinh tế và 
chính trị của hình thái tương ứng trở nên gay gắt, tất 
yếu sẽ dẫn đến sự biến đôi cách mạng của chế độ xã 
hội và chế độ nhà nước. 


(1)V.I. Lê-nìn: Toàn tập,t.{, Nxb Tiến bộ, M., 1974, tr.166 
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Ở thời kỳ quả độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 

xã hội nói riêng, sự biến đồi như vậy được thực hiện - 
do kết quả của cuộc đấu tranh có ý thức của giai 
cấp vô sản và những bạn đồng minh giai cấp của họ, 
do đảng Mác - Lê-nin lãnh đạo nhằm chống lại các 
giai cấp bóc lột — giai cấp tư sản và địa chủ.-KếL quả 
cớ lợi của cuộc đấu tranh này đưa đến sự thiết 
lập nền chuyên chính vô sẩn, mà chức năng chủ yếu 
của nó là xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
và một kiều quan hệ xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, 
giáo dục nhân dân lao động về chủ nghĩa xã hội, thực 
hiện việc quản lý sự phát triền xã hội. 


Tính tất yếu của ehuyên chính vô sắn trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội đã 
được C. Mác chứng mính một cách khoa học, Trong. 
bức thư gửi + Vây-dơ-mây-e ngày 5 tháng 3 năm 1§52 
Mác viết : «V ề phần tôi, tôi không hề có công phát 
hiện ra sự tồn tại của các giai cấp trong xã hội hiện 
đại và sự đấu tranh giữa các giai cấp đó, Trước tôi từ 
lâu, những nhà sử học tư sản đã trình bày sự phát 
triền lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp đó và những 
nhà kinh tế tư sản đã làm cuộc giải Phẫử kinh tế về _ 
những giai cấp đó. Điều mới mẻ mà tôi đã làm đà. 3 
chứng mịnh rằng: l — Sự lồn lợi của các giai cấp ch 
gắn liền với những giai đoạn lịch sử nhất định của sự 
phái triền của sản xuất. 2- Đầu tranh giai cấp tất nhiên - 
dua đến chuyên chính oô sản. 3 = Bản thân sự chuyên. 
chính này chỉ là bước quá độ tiến lên xóa bỏ mọi. Tài 
cấp và tiến lên một +ã hội không Có giai èăp...» q), Là An: E 
tưởng chuyên chính vô sản của Mác được thề hiện rất. 
rõ trong Phê phản Cương lĩnh Gö:tù: «Giữa xã 


(1) Œ. Mác — Ph. ÄĂug-ghen: CRUẬT" tập, t. II, Nzb. Š\ 
H. 1971, tr. 552. 
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bản chủ nghĩa và xã hội cộng sẵn chủ nghĩa, là một 
thời kỳ cải biến cách mạng tử xã hội nọ sang xã hội 
_ kia, Thích úng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ 
chính trị, trong đó nhà nước không thê là cái gì khác 
hơn là chuyên chính cách mạng của giai cắp Pò 
sản » (1). Ế 


, Ẳ 

Những luận điềm eơ bản đó của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã bị bọn xét lại hiện đại cố tình lãng quên 
Bọn chúng gieo rắc sự hoài nghỉ về tầm quan trọng 
có tính nguyên tắc của nhừng luận điềm này trong 
phong trào cộng sản và công nhân. Trong khi đấu 
tranh chống chủ nghĩa cơ hội đề bảo vệ quan điềm 
của Mác về sự tất yếu' của chuyên chính vô sản, 
V.I. Lê-nin cho rằng, kết luận đó của Mác là vấn đề 
chủ yếu nhất của tgàn bộ cuộc đấu tranh của giai cấp 
vô “sản (2). 

Đối lập một cách giả tạo chủ nghĩa Mác với những 
quan điềm của Lê-nin, bọn xét lại hiện đại muốn làm 
cho người ta lầm tưởng rằng, V.I. Lê-nin sử dụng tư 
tưởng chuyên chính vô sản đề luận chứng cho bạo 
lực, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 

_- Nga trong những điều kiện đặc biệt. Qaiả thật, như 

- V.L Lâ-nin đã nhận xét, chính quyền xô-viết «đã phải 
thiết lập chuyêr chính vô sản dưới: một hình thức hết 
sức nghiêm khắc » (3), Nhưng điều đó hoàn toàn không 
có nghĩa là trong những điêu kiện khác, chính quyền 
công nông có thê được thiết lập mà hoàn toàn không 
cần đến bạo lực. Toàn bộ lịch sử đấu tranh giai cấp 
và cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay chứng minh hàn 


(1) Sách đã dẫn, tr. 31 — 39, 


()- Xem Vú. Lê-nin: Toàn tập; t. 37, Nxb Tiến bộ, M., 1977, 
tr. 201, 


(3) Sách đã dẫn, t.37, tr 25”, 


hồn rằng chưa bao giờ và không thề có một giai cấp 
bị áp bức nào giảnh được địa vị thống trị mà không 
dùng bạo lực đề giành lấy chính quyền. Bạo lực có 
hề rất quyết liệt hoặc quyết liệt ít hơn, thì đó là 
chuyện khác. Trong những điều kiện nhất định (thí 
dụ như ở mộit số nước sau chiến tranh thế giới lần 
hứ hai), mặt bạo lực của chuyên chính vô sản đã được 
biêu hiện ở mức độ đỡ quyết liệt hơn. 


Mặt bạo lực của chuyên chính vô sản phụ thuộc vào 
tính chất của cuộc đấu tranh giai cấp, sức phản kháng 
của bọn bóc lột ; mức độ phản kháng đó (như kinh 
nghiệm những năm gần đây cho thấy) là rất quyết _ 
tiệt và gay gắt ngay cả ở các nước tư bản phát triền 
có hệ thống cai trị «dân chủ ». Bạo lực có thề được 
sử dụng dưới hình thức này hay hình thức khác nhưng 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, (bạo lực cách mạng trấn 
tắp họp bóc lột là sự trả lời đối với bạo lực của chúng, 
Ệ một quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc đang đứng 

n đấu tranh vì sự nghiệp giải Phóng xã hội của 
mình » (Í) 


Nhưng cũng không nên nghĩ rằng, bạo lực là đặc 
trưng riêng của nền' chuyên chính vô sản. Dù cho 

nh thái kinh tế — xã hội của xã hội4ó giai cấp l 
hình thái nào — chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay tư 
bản chủ nghĩa, dù cho nhà nước đó thuộc hình thii 
kẽnh tế — xã hội nào, là nhà nước phản động hay tự 
do, quân chủ hay cộng hòa thì tất nhiên là nhà nước - 
đó phìii luôn luôn củng oố và bảo vệ những mỗi quan: 
hệ xã hội đang tồn tại có lợi và thích hợp đối với 


< 


(U 50 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vÏ 
đại — Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành trung ư1ể - 
Đẳng cộng sản Liên Xô, M, 1967. tr.11 (tiếng Nga). 


§ 


giai cấp thống trị. Nhà nước không cho phép các cỗng 
đân, cáo nhóm người hoặc các tầng lớp xã hội khác 
sử dụng những quyền mà nhà nước đã đưa lại cho 
họ đề phá hủy những cơ sở của chế độ đang tồn tại. 
Đề làm được việc đó, nhà nước sử dụng mọi biện 
pháp cần thiết từ việc tước quyền công dân đến việe 
dùng bạo lực, trấn áp bằng sức mạnh vật chất của bộ 
máy nhà nước. Chính vì thế, khi nói đến bản chất của 
nhà nước bóc lột, các nhà kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đã gọi đó là một bộ máy duy trì sự thống 
trị của giai cấp này đối với giai cấp khác (1). 

Khác với các kiều nhà nước bóc lột trước đây và 
hiện nay, nhà nướe chuyên chính vô sản có hàng loạt 
những đặc điềm có tính nguyên tắc, Một là : những 
biện pháp bạo lực được nhà nước chuyên chính vô 
sẵn áp dụng đối với thiều số không đáng kề bọn bóc. 
lột đề bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân lao động. 
Hai là: chức năng của nhà nước chuyên chính vô 
sản không chỉ và không phải chủ yếu là bạo lực, mà 
là tô chức, sáng tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
thủ tiêu những điều kiện của tình trạng người bóc lột 
người dưới bất cứ hình thức nào và thủ tiêu việc, 
phân chia xã hội thành các giai cấp. Da là: nguyên 
tắc tối cao của nhà nước chuyên chính vô sẵn là liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và với các tầng lớp nhân dàn lao động khác, trong 
liên minh đó, chứa đựng một nội dung đân chủ 
sâu sắc, ` 

Nhà nước chuyên chính vô sản cần phải thu hút 
động viên và Ltồ chức toàn bộ nhân dân lao động và 


() Xem €. Mác — Ph. Ăng-ghen: Toàn. tập, \.21, tr. 176 
(tiếng Nga). 


những người bị bóc lột tiêu diệt các giai cấp bóc lột, 
trấn áp mọi sự phản kháng của chúng đối với công Ÿ 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, phải dẫn đát nhân dây Ệ 
lao động cùng đi theo mình trên con đường xây dựng 
nền kinh tế mới, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, và 
những quan hệ xã hội mới, xác lập hệ tư tưởng Xlác~ 
Lê-nin và lối sống xã hội chủ nghĩa, giáo dục cọp 
người mới. Từ đó, ta có thề thấy rằng chuyên chính 
vô sẵn là sự tiếp tục cuộc đấu tranh giai eấp cửa giai 
cấp vô sẵn dưới những hình thức mới và nhà nước Ề 
chỉ là một công eụ của giai cấp vô sản trong cuộc đấu - 
tranh giai cấp và vì thế mà nhà nước ấy là nhà nước - 
« dân chủ kiều mới (dân chủ đối với nhữäg người vô 
sản và nói chung những người không có của) và } 
chuyên chính kiều mới (chống giai cấp tư sẵn)» (I. 


_Về vấn đê này, V.]I. Lê-nin đã tiên đoán :«.. Tấm 
gương Nga chỉ ra cho tất cả cäc nước thấy một cái øì 
hoàn toàn căn bản về tương lai tất yếu và gần đây 
của họ» (2). _ : 

hững tư tưởng đó của Lê-nin đã được xác mỉnh 
đầy đủ bằng thực tiễn của hàng loạt cuộc cách mạng 
Xã hội chủ nghĩa đã thắng lợi ở châu Âu, châu Á và 
châu Mỹ, các cuộc cách mạng đó tiếp tục sự nghiệp - 
của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, Trong khi quyết ‡ 
định những vấn đề phát triền thề chế nhà nước t - 
hội chủ nghĩa, phát triền nền công nghiệp xã hội chỉ ' 
nghĩa, hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo tư tưởng của - 
quần chúng nhân dân, dù mỗi cuộc cách mạng đó tô. 
*ất cả những 'uv‹ ¿¿e thù, thì những đặc điềm căn bản, - 
chủ yếu chung, cơ bản của cách mạng xã hộichủ nghà _ 
#g : 


(1) V.I. Lẻ-nin : Toàn tập, t 33, Nxb Tiến bộ, M., 1976, tr. t* - 


(2) Sách đã dẫn, t 4l, tr. 1, : 
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và xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn tồn lại và giữ 
n guyên hiệu lực của chúng. Khái quát những kinh 
nghiệm tông họp về sự phát triền của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, trong báo cáo « Tháng Mười vĩ đại và sư 
tiến bộ eủa nhân loại», đồng chí L. L Brê-giơ-nép đã 
nhận xét rằng, «kinh nghiệm đó có sức thuyết phụa 
trong những vấn đề sau đây : 

— Cũng như trước đây, vấn đề chủ yếu của cách 
mạng vẫn là vấn đề chính quyền. Hoặc là chính quyền 
của giai cấp công nhân liên minh với toàn thê nhân 
dân lao động ; hoặc là chính quyền của giai cấp tư 
sản. Không thề cỏ con đường thứ ba, 

— Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội chỉ có thề thực 
hiện được nếu giai cấp công nhân và những bạn đồng 
minh của họ nắm được quyền lực chính trị thực tế, 
dùng quyền lực đó đề tiêu diệt sự thống trị về kinh 
tế — xã hội của bọn bóc lột tư bản chủ nghĩa và 
' những bọn bóc lột khác. 

— Chủ nghĩa xã hội chỉ có thê thắng lợi, nếu như 
gỉ ai cấp công nhân và đội tiên phong của nó — những 
đẳng viên cộng sản - biết động viên, đoàn kết nhân 
dân lao động trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng xã 
hội mới, cải tạo cơ sở xã hội chủ nghĩa ban đầu của 
nền kinh-tế và mọi quan hệ xã hội. 


- Chủ nghĩa xã hội chỉ có thề đứng vững được khi 
nào chính quyền của nhân dân lao động biết bảo vệ 
cách mạng, chống lại mọi sự tiến công của kẻ thù giai 
cấp, mà những sự tiến công này là không thề tránh 
được cả ở trong nước cũng như' tử bên ngoài vào và 
trước hết là từ bên ngoài -vào › (1). 


(1) L.I. Brê-giỡ-nép : Theo con đường của Lê-nin — Những 
bài nói và bài viết, t 6, 1978, tr. 588 (tiếng Nga). 
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Đó là những phương hướng và điều kiện cơ bản đề. 
phát triềa cách mạng xã hội chủ nghĩa, tắng cường 
chuyên chính vô sản và công cuộc xây dựng một xã. 


hội mới, 
2). Nhà nước xã hội chủ nghĩa toàn dân 


Khi xác định viễn cảnh phát triền của nhà nước xã 


hội chủ nghĩa, V.I. Lê-nin đã nhấn mạnh rằng, xây . 
dựng chủ nghĩa xã hội không thề thực hiện được 


ngay lập tức, rằng, muốn đạt được mục đích xây 
dựng chủ nghĩa xã hội cần phải có một thời kỳ quá 


độ khá dài từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, . 


rằng, chỉ sau thời kỳ đó, mọi công dân của xã hội 
xã hội chủ nghĩa mới « thành người lao động và nhân 
viên của một «xanh-đi-ea » lớn duy nhất, tức là toản 
bộ nhà nước... một nhà nước thực sự dân chủ» (l). 
Lời tiên đoán đó của V.I. Lê-nin đã được chứng mính 


"S n 


đầy đủ trong thực tiễn. Hiến pháp Liên Xô đã ghi - 


nhận: «Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chuyên 
chính vô sản, nhà nước xô-viết đã trở thành nhà nướe 
toàn dân ». 

Ở một giai đoạn lịch sử nhất định, sau khi thực 
hiện xong sứ mệnh lịch sử về xây dựng xã hội xã 


hội chủ nghĩa, nhà nước chuyên chính vô sản dần. 


dần phát triền thành nhà nước toàn dân. Quá trình 
chuyền biến phức tạp, đa dạng và hợp quy luật đô 
có những nguyên nhân khách quan của nó, Đó là 
những biến đồi sâu sắc về kinh tế, chính trị và xã 
hội diễn ra nhờ thắng lợi hoàn toàn của chủ nghìa 
xã hội và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền. Cơ sở của quá trình này là những biến đồi cách 


(1) V,I, Lẻ-Rin: Toàn tập t.33, Nxb Tiến bộ, M.1976, tr. 0: 
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ị 
‡ 
Ị 


mạng về phương thức sản xuất, những thay đồi căn 
bản trong cơ cấu giai cấp của xã hội cũng như sự 
thay đồi căn bản trong lối sống và tâm lý của hàng 
triệu quần chúng nhân dân lao động. Tất cả những 
sự thay đồi đó đã được thực hiện nhờ cuộc đấu tranh 
lâu dài và anh dũng, nhờ sự nỗ lực phi thường của 
nhân dân sô-viết dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và đội tiên phong của nó là đẳng cộng sản. 


Nhà nước toàn dân là kết quả phát triền hợp quy 
luật của chuyên chính vê sản, Nó kế tục sự nghiệp 
của chuyên chính vô sản, và là công cụ chủ yếu của 
nhân dân lao động trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản, Cùng với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, nó tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp trên 
trường quốc tế chống lại các thế lực của chủ nghĩa 
đế quốc, thực hiện chức năng bảo vệ Tô quốc xô-viết 
và các nước trong khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Khi thực hiện chức năng của nình, dựa vào sự-úng hộ 
của toàn thề nhân dân, dựa vào tỉnh thần tự giác, ý 
thức tô chức và tỉnh thần kỷ luật của nhân dân lao 
động; nhà nước toàn dân áp dụng, trước hết, phương 
pháp thuyết phục, nhưng cũng khỏng loại trừ những 
biện pháp cưỡng chế trong những trường hợp cần 
thiết đối với những kể vi phạm pháp chế và trật tự, 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, 


Như vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa trải qua bai 
giai đoạn phát triền cơ bản: l) Nhà nước chưyên 
chính vô sẵn ra đời từ thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười cho đến khi chủ nghĩa xã hội thắng lợi hoàn 
toàn và chuyền lên xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền. 2) 
Nhà nước toàn dân ra đời do kết quả của việc hoàn 
thành sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triênvà chuyền sang xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn. 


I3 


Giữa hai giai đoạn phát triền này của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa không được đựng lên «vạn lý trường : 
“hành », bởi vì nhà nước toàn dân ra đời từ trong 
Tòng nhà nước chuyên chính vô sẵn và tiếp tục sự n shải 
của nên chuyên chính đó, nó là một bộ phận chủ 
yếu cấu thành hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã. 
hội ở giai đoạn phát triền lịch sử mới của hệ n 
đó, giai đoạn chủ nghĩa xã hội đã chín muồi, 


ếu như nhà nước chuyên chính vô sẵn, ngay từ. 
buồi đầu tồn tại, đã mang những đặe điềm của một 
nền dàn chủ phô biến, thì nền dân chủ xã hội chủ. 
nghĩa phô biến đó được phát triền đầy đủ và mở rộng 
trong nhà nước toàn dân Mặt khác, cả ở nhà nướe ị 
chuyên chính vô sản cũng như ở nhà nước toàn dân 
vai trò lãnh đạo thuộc về giai cấp công nhàn. Chính | 
điềm này thê hiện một trong những đặc điềm cơ bản - 
là tính kế thừa lịch sử của nhà nước chuyên chính: 
vô sản và nhà nước toàn đân, thề hiện mối quan hệ, 
hữu cơ và tính biện chứng của việc chuyền tử một ẳ 
giai đoạn phát triền này sang một giai đeạn phát triền 
kháe của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


M5. 7}... ... 


ị 


Sau nữa, nếu như ở thời kỳ tồn. tại của nhà nướt. 
chuyên chính vô sản, quyền lực chính trị là quyền. ä 
lực của công nhân và nông dân, chủ yếu là do giải 
cấp công nhân thực hiện thì trong điều kiện của. 
nước toàn dân, tất cả các giai cấp và tầng lớp 
đều tham gia như nhau vào việc fhực hiện các chì 
năng của chính quyền. Vấn đề ở đây không phi 
toàn chỉ là mở rộng về mặt số lượng thành: 
hội của chính quyền mà còn là sự chuyền 
biện chứng từ lượng thành chất mà nguyê 
của sự biến đổi đó là những sự thay độ 
bản ngay trong thành phần và trong. sự hệ 
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tác của mọi tầng lớp nhân dân trong nước. Bẳn thân 
.eác giai cấp và tầng lớp xã hội cấu thành nềntảng 
của nhà nước toàn dân và của toàn bộ hệ thống ' 
chính trị - giai cấp công nhân, nông dân tập thề và trí 
thức lao động — là các giai cấp và tầng lớp xã hội 
chủ nghĩa; giữa họ đã thiết lập một liên minh vững chắc 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nền móng 
của nhà nước toàn dân là tính đồng nhất về mặt xã 
hội ngày càng được củng cố của nhân đân xô-viết 
với tính cách là một cộng đồng lịch sử mới eủa nhân 
dân. 


Cuối cùng, nếu như trong thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nzhĩa xã hội, nhà nước chuyên chính 
vô sản có nhiệm vụ xóa bỏ tàn dư của đi sẳn bóc 
lột, xây dựng chủ nghĩa xã hội, và thực hiện 
những chức năng nhất định của mình phù hợp với 
những nhiệm vụ đó thì trong thời kỳ chuyền 
từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. nhà 
nước toàn dân lại có những nhiệm vụ mới. 


Như Hiến pháp Liên Xô đã chỉ rõ, nhiệm vụ chủ 
yếu của nhà nước xã hội chủ nghĩa toàn dân là xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho chủ nghĩa cộng sẵn, 
hoàn thiện các mối quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa và 
@äi tạo chúng thành những mối quan hệ cộng sản chủ 
nghĩa, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân lao động, bảo đảm nền an: ninh của đất 
nước, góp phần củng cố hòa bình và phát triền sự hợp 
tác quốc tế, : 


Về lâu dài, nhà nướo xã hội chủ -nghĩa sẽ vẫn 
tiếp tục phát triền: tiếp theo giai đoạn đầu của quá 
trình nhà nước chuyên chính vô sản chuyền thành 
nhà nước toàn dân là quá trình củng cố toàn diện , 
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nhà nước toàn đân, Nhà nước toàn đân được xác lập 
hoàn toàn không hề eỏ nghĩa là kết cục của sự phát 
triền đó, Sự hoàn tất của quá trình phát triền đó là 
việc phát triền từng bước nhà nước tự tiêu vong» 
thành một xã hội không eònnhà nước, một xã hội tự 
quản cộng sản chủ nghĩa. Quá trình này gắn liền với 
sự phát triền ngày càng rộng rãi và sâu sắc của dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với việc hoàn thiện cơ 
cấu vá các hình thức hoạt động của các cơ quan nhà 
nước và gắn liền với sự phát triền của các nguyên tắc 
xã hội trong quản lý, : 

Đường hướng phát triền lịch sử ấy của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa được giữ vững và Đảng cộng sản Liên 
Xò đi theo đường hướng ấy. 


ở, Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 


Bản chải của nhà nước xã hội chủ nghĩa được biều 
hiện và cụ thề hóa ở những chức năng của nó. Những 
chức năng này đặc trưng cho những phương hướng cơ 
bản trong hoạt động của nhà nước nhằm quản lý các 
quá trình hoạt động của đời sống xã hội, Chức năng 
của nhà nước được chia làm hai loại: chức năng đổi 
nội và chức năng đối ngoại. Nhưng trong sự phân loại 
chung nhất này, mỗi loại chức năng không phải chỉ 
gồm có một mà là tổng hợp nhiều chức năng cơ bản: 
nội dung của các chức năng cơ bản đó được xác định 
bởi những nhiệm vụ của nhà nước ở rỗi giai đoạn 
nhất định trong sự phát triền lịch sử của nó, 


Trong suốt thời kỳ tồn tại của mình, nhà nước chuyên 
chính vô sản có nhiệm vụ trấn áp và tiêu diệt các giai 
cấp bóc lột đã bị đánh đồ, bảo.vệ đất nước, chống lại 
sự tiến công của các cường quốc đế quốc và đồng. 
minh của chúng, đấu tranh vì một nền hòa bình bền. 
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vững trên thế giới, bảo vệ chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm cho việc kiềm tra mức Tao động và 
mức tiêu đùng, xây dựng một nền kinh tế và văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa, giáo dục và cải tạo con người 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 

Vì ngay sau Cách mạng Tháng Mười, bọn tư sản Nga 
và thế giới đã câu kết với nhau mở cuộc tiến công 
quyết liệt chống lại nhà nước công — nông đầu 
tiên trong lịch sử thế giới, cho nên chức năng trấn áp 
sự phản kháng của bọn bóc lột vừa bị đánh đồ và 
chức năng phòng thủ đất nước được đặt lên hàng đầu. 
Đề chống lại âm mưu gày nội chiến và chống lại sự 
can thiệp cửa nước ngoài, nhà nước chuyên chính vô 
sản đã buộc phải trấn áp không những về mặt chính 
tri và kinh tế mà còn trấn áp bằng quân sự đối với kẻ 
thủ giai cấp của người lao động. Do thực hiện những 
chức năng này mà nhà nước xã hội chủ nghĩa đã bảo 
vệ được thành quả cách mạng, tiêu diệt vĩnh viễn chế 
độ người bóc lột người, chặn đứng nguy cơ phục hồi 
chủ nghĩa tư bản, củng cố cơ sở chính trị và kinh tš 
của chủ nghĩa xã hội. Tất cả những yếu tố đó dã dẫn 
đến sự tiêu vong đần đần và loại trừ vĩnh viễn chức 
năng trấn áp tùy theo mức độ tiêu điệt các giai cấp 
bóc lột, 

Trong điều kiện lịch sử mới, khi dã có nhiều nhà 
nước xã hội chủ nghĩa ra dời, ( đặc biệt là ở vùng Trung 
và Đông — Nam châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ 
hai), và mặc dù có sự phản kháng của bọn phần cáeh 
mạng, những chức năng này vẫn được thực hiện chủ 
yếu bằng con đường đấu tranh chính trị, kinh tế và 
tư tưởng không cần phải dùng đến sức mạnh quân sự. 


Ngay từ những ngày đầu tồn tại, song song với chức 
năng trấn áp các giai cấp bóc lội, nhà nước xã hội chủ 


vs. ng n2 vAc 


1: 


nghĩa: còn có chức năng tồŠ chức — kinh tế. Khắc với 
tính chất nhất thời của chức: năng trấn áp, chức năng. 
tồ chức ~ kinh tế là chức năng cần được thường —  nỒ ' 
phát triền và hoàn thiện. P 


Ngay từ thắng ba năm 1919, Dại hội lần thứ VIH cữa ° 
Đăng đã thông qua Cương lĩnh lần thứ hai, đặc biệt. 
đã xác định chính sách kinh tế của Nhà nước xô›viết, ¿ 
Và tháng 12 năm 1920, trong những điều kiệm khó, . 
khăm của nội chiến, Đại hội lần thứ VIII các xô-viế 
toàn Nga đã thông qua kế hoạch nồi tiếng của V:I.Lê.-nin - 
về điện khí hóa nước Nga (GOISLRO). Hoạt động tồ $ 
chức —kinh tế của nhà nước chuyên chính vô sản càng . 
được mở rộng sau khi nội chiến kết thúc, bọn can 
thiệp nước ngoài đã bị tống cỗ ra khỏi đất nước xô- 
viết, Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, khôi phục h 
nền kinh tế quốc đàn bị chiến tranh làn phá, công - 
nghiệp hóa đất nước và tặp thề hóa nông nghiệp đã ˆ 
dẫn đến việc xây dựng cơ sở của nền kinh tế xã. hội - 
chủ nghĩa và mở rộng hơn nữa sự tiến còng của chủ - 
nghĩa xã hội trên khắp mặt trận, Dó là những cột mốc - 
chính trong quá trình phát triền lịch sử của chức năng. 
tô chức —kinh tế của nhà nước chuyên chính vô 


Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội phát. trì ần 
tiềm lực kinh tế của đất nước vô cùng lớn mạnh, chủ 
năng tồ chức — kinh lế của mhà nước xã hội chủ ng hĨ 
toàn đân Cà Láng mở rộng và bao gồm nhiều mặt I hị 


ty của chức xôn E: này bao gồm hoạt động vài : : 

và đa dạng đề xi \y dựng cơ SỞ VẬI chất— kỹ th lật 
chủ nghĩa cộng sẳn, củng cố sức mạnh kỉnh tế _VÀ 4 
phòng của đất nước, nàng cao hiệu quả của. ` 
xã hội, kết hợp e€ cách mạng khoa học—kÿ thuật 
tính ưu việt của hệ thống kinh tế xã hội chủ 
w 


lỗ , 


mm 


bằng mọi cách tăng năng suất lao động, tín g chất lượng 
sản phầm v.v... Bên cạnh đó, tính phức tạp ngày càng 
tăng của các quá trình phát triền kính tế đòi hỏi phải 
hoàn bị cơ cấu và bộ máy quản lý, đề cao cơ sở khoa 
học và tính đồng bộ của việc kế hoạch hóa kinh tế — 
xã hội ở mọi mất xích của cơ thề kinh tế, áp dụng 
phương pháp tồ chức lao động một cách khoa học, 
áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới nhất. 

- Đối với các nhà nước dân chủ nhân dàn được thành 
lập sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì chức năng 
kinh tế - xã hội của những nước này được triỀền khai 
trong những điều kiện bên trong'và bên ngoài thuận 
lơi hơn, Các nhà nước này đã dựa vào kinh 
nghiệm và sự giúp đỡ quốc tế toàn diện của 
Liên Xô. IHIiện nay, các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa mở rộng hoạt động tồ chức—kinh tế trên 
cờ sở áp dụng những thành tựu của hợp tác kinh tế. 


Chức năng điều tiết mức lao động và mức tiêu dùng. 
gắn bó trực tiếp với hoạt động tồ chức-kinh tế của 
- nhà nước xã hội chủ nghĩa và là sự tiếp tục của hoạt 
động đó, Dựa vào nguyên tắc làm theo năng lực 
hướng theo lao động » của chủ nghĩa xã hội, chức năng 
này được thực hiện nhằm bảo đảm chế độ kiềm kê và 
- kiềm soát thật chặt chẽ đối với sản xuất và phân phối 
sản phầm, tăng năng suất lao động và tíng mức sinh 
lợi của sản xuất, kết hợp lợi ích vật chất và lợi ích 
_-tỉnh thần đề kích thích nhân dân lao động quan tâm 
. đến kết quả lao động của họ, củng cố kỷ luật nhà 
nước và kỷ luật sẳn xuất, tồ chức lao động và nghỉ 
ngơi cho người lao động. Trong điều kiện của nhà 
nước toàn đân, chức năng tiêu chuần hóa các hoạt 
động đó được tiếp tục phát triền và hoàn thiện theo 
hướng áp dụng môt cách nghiêm chỉnh hơn eác nguyên 
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b. 3 : ¡9 


tắc của chủ nghĩa xã hội như: mọi người có nghĩa vụ 
lao động (ở đây muốn nói đến những người có sức 
lao động), phân phối theo lao động và thỏa mãn như 
cầu ngày càng tăng của cí nhân bằng các quỹ tiều 
dùng xã hội, kết hợp lợi ích vật chất và lợi ích tỉnh 
thần của nhân dân lao động trên một cơ sở vững 
chẳc hơn. 

Chức năng văn hóa — giáo dục của nhà nước chuyển 
chính vô sản là cần thiết đề biến đồi cuộc sống tinh 
thần của xã hệi. Chức năng này được thực hiện trong 
tình trạng lạc hậu về văn hóa của đa số dân cư của 
nước Nga và của các vùng đân tộc. Thực hiện chức 
năng này, trước hế!, phải xóa nạn mù chữ, xây dựng 
một hệ thống giáo dục và văn hóa mới cho nhân dân. 
Thrre hiện chức năng này còn góp phần vàe việc cải 
tạo đội ngũ cán bộ trí thức cũ, góp phần phát triền 
sự nghiệp giáo dục trung học và đại học, hình thành 
tầng lớp trí thức xô-viết, xây dựng và phát triền mạng 
lưới các cơ quan khai sáng văn hóa và các phương 
tiện thông tin đại chúng, xây dựng một nền văn học . 
nghệ thuật với nội dung xã hội chủ nghĩa và hình - 
thức dân tộc. : 


Trong điều kiện ngày nay, chức năng vấn hóa giáo. 
dục phải thực hiện những nhiệm vụ tư tưởng và giáo. 
dục của nhà nước toàn dàn. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền, chức năng này có một phạm vi đặc - 
biệt rộng lớn, nó bao gòm nhiệm vụ kiện toàn việc. 
quản lý phát triền công tác giáo đục nhân dàn và 
khoa học, phát triền các phương tiện thông tin đại 
chúng, văn học, nghệ thuật và thề dục thề thao, Tất 
cả cáe biện pháp đó đều nhằm củng cố, tăn 1 cường 
và phát triền không ngừng thế giới quan Mác— 


ˆ ° ` *, Ẳ - 
trong đông đảo quần chúng lao động, á › dụng ở m 
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nơi, các nguyên tắc và quy tỉc của lối sống xã hội 
chủ nghĩa, giáo dục con người mới—con người xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản tự giác, sáng tạo và chủ động: 
Một trong những phương hướng quan trọng của hoạt 
động văn hóa-—giáo dục là đấu tranh không khoan 
nhượng, tiến cêng chống hệ tư tưởng tư sẵn, tư tưởng 
chống cộng sản và chủ nghĩa xét lại. 


Cả ở các nước xä hội chủ nghĩa khác, hoạt động văn 
hỏa-giáo dục và xây dựng mệt nền văn mình mới xã 
hội chủ nghĩa cũng được mở rộng trên nhiều mặt về 
là một đặc trưng đối với các nước này. 


Chức năng bảo vệ chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ trật tự pháp luật xã hội ehủ nghĩa, bảe vệ các 
quyền và tự đo của công đân là một trong những chức 
năng quan trọng của nhà nước xã hội chủ nghĩa, bởi 
vì chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa là cơ sở vật chất 
của xã hội mới, chế độ nhà nước mới, là nguồn nâng 
cao mức sống vật chất và tỉnh thần cho ecáe thành 
viên trong xã hội xã bội chủ nghĩa; còn trật tự pháp 
luật là điều kiện phát triền của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, điều kiện đề toực hiện các quyền và tự do 
của công dân, phát huy tính tích cực của họ, tham gia 
vào đời sống kinh tế, chính trị và tỉnh thần của đất 
nước. Chức năng này thề hiện đặc biệt nồi bật ở sự 
nhất trí giữa lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân trong 
` xã bội xã hội chủ nghĩa. Si 


Chức năng bảo vệ chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, 
trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, các quyền và tự 
ảo của công dân đã được phảt triền hơn nữa trong 
hoạt động của nhà nước toàn dân. Ở mọi bộ phận tạo 
thành cơ cấu xã hội và cơ cấu nhà nước của chế độ 
xô-viết, do có sự tham gia của đông đảo nhân đàn lao 
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đệng, cho nên đã thực biện được nhiệm vụ chế p hành - 
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, 
trung thực gánh vác nghĩa vụ chung, củng cố kỷ luật 
nhà nước, tôn lrọng các quy tắc công cộng xã hội chủ 
nghĩa. Song song với nhiệm vụ này là việc tiến hành 
đấu tranh kiên quyết và không khoan nhượng chống 
những tàn dư của xã hội cũ, xa lạ với chủ nghĩa xã 
hội như lưu manh, say rượu, lấy cắp tài sản xã hội 
chủ nghĩa, ăn hối lộ, đầu cơ, v.v.. : 


Ơ thời kỳ chủ nghĩa xã hội nhà kiẾ nhả nước toâø 
dân có một chức năng mới, độc lập, đó là chức năng 7 
xã hội, chức năng phục vụ các thành viên trong xã 
hội. Ở thời kỳ, chuyên chính vê sẵn nhà nước cũng đã. 
hoạt động theo hướng đó. Nhưng trong điều kiện của 
-_ chủ nghĩa xã hội phát triền, trong xã hội đã xuất hiện 
những khả năng rộng lớn hơn rất nhiều đề phục vụ 
nhân dân về mặt xã hội. Nội dung của chức năng này - 
là phục vụ nhân dân lao động -và gia đình của họ. 
trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, y tế, văn hóa - giáo - Ì 
dục, sinh hoạt công cộng, điều dưỡng, thể thzô và rên . ị 
luyện sức khỏe, v.v... Việc thực hiện. chức năng. phụ _Ã 
vụ xã hội ngày càng có 5i nghĩa quan. Tin như Ì 
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cầu sinh hoạt không ngừng vn lên của -sông đâm vn: - : 
xÔ- viết. vo VY 


Chức năng này cũng đang dược. mở: Ð rộng : các. 
nướe xã hội chủ nghĩa khác, đc 3 

xã hội chủ nghĩa còn tHifc hiện „Yh loạt 
đối ngoại. Trước tiên,ta phải kề đến No 
thủ đất nước chống lại sự tiến công tủ 
Hoạt động theo hướng đó là một vấn. đi 
sống còn đối với nhà nước gã hội chủ 


22 


nhờ thực hiện chức năng này mà hoạt động sáng tạo 
hòa bình của nhân dân Xô-viết dề xây dựng một xã 


hội mới được bảo đẩm, những thành quả vĩ đại của 
__ cách mạng xã hội chủ - nghĩa được bảo vệ. Sở đi chứe 
năng phòng thủ vẫn còn tồn tại vì tuôn luôn có sự đc 
_" đọa tiến công của các nước đế quốc xâm lược đối 


với Tô quốc xã hội chủ nghĩa của nhân đân lao động 
Chức năng phòng thủ đất nước bao gồm việc xây dựng 
và củng cõ quân đội, đào tạo đội ngủ cán bộ chỉ huy 
và cân bộ chính trị trong quân đội; giáo dục quân sự 


và tư tưởng che chiến sĩ, trang bị cho quân đội phương 


tiện Rÿ thuật quân sự cần thiết, vũ khí, quân trang, v.V... 
Nhà nướe toàn dân vẫn chăm lo hiện đại hóa kỹ thuật 
quản sự. rèn luyện tư tưởng vững vàng, nàng cao 
nghệ thuật tác chiến của các lực lượng vũ trang. 

Khác với Nhà nước xô-viết ở thời kỳ chuyên chính 
vô sẵn, các nước xã hội chủ nghĩa khác thực hiện chứ 


năng phòng thủ trong điều kiện có sự giúp đờ anh em 


và Lương trợ nhiều mặt giữa tất cả các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Nhờ dó khả năng quốc 


_ phòng cửa tất cả các nước xã hội chủ nghĩa càng dược 
cúng cố. | 


Một chức năng đối ngoại khác cúa nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là đấu tranh vì hòa bình, vì sự cùng tồn 
tại hòa bình giữa các nước có hệ thống chính trị — xe 
hội khác nhau. Chức năng này dã được V.I, Lê-nin 
nêu ra trong sắc lệnh hòa bình, Đó là một trong nhữ nổ 
nguyên tắc cơ bản trong chínhsách đối ngoại của Nhà 
nước Xô-viết, Chức năng này liên quan trực tiếp đến 


việc bảo đảm khả năng quốc phòng của đất nước mà. 


sự hủng mạnh về quân sự là một biện pháp bảo đảm 
ngăn ngửa chiến tranh và bảo đấm sự hợp tác kinh 
doanh giữa các nhà nước thuộc các kiểu khác nhau 
trên cơ sở cùng có lợi. 
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Hướng hoạt động này của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa toàn dàn có một quy mô đặc biệt lớn trong thời 
kỷ phải triền xã hội của thế giới ngày nay, khi cương 
lĩnh của Dẳng cộng sản Liên Xô về việc tiếp tụe 
đấu tranh v¡ hỏa bình và hợp tác quốc tẽ, vì độc lập 
và tự do của các đàn tộc được thực hiện một cách 
nhất quán và kiền quyết. Những nhân tố có tác dụng 
to lớn góp phần thực hiện có kết quả chức năng đấu 
tranh vì hòa bình là: Uy tín rất cao của Liên Xô trên 
trường quốc tế; sự phát triền sức mạnh và ẳnh hưởng 
của các nướe trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa; sự 
chủ động tích cực trong chính sách đối ngoại và những 
đề nghị mang tính chất xảy dựng của Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Nhưng cùng tồn Lại hòa bình giữa các nước cỏ chế 
độ chính trị — xã hội khác nhau hoàn toàn không có 
nghĩa là làm «suy giảm» cuộc đấu tranh tư tưởng, 
đầu tranh giai cíp — chính trị chống chủ nghĩa tư bản 
và những kẻ biện hộ cho chúng. 


Chức năng tương trợ và hợp tác anh em với cảe 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện, 
được củng eố và phát triền cùng với mức độ củng cỗ 
và phát triền các nhà nước trong khối cộng đồng xà 
hội chủ nghĩa. Chức năng này càng phát triền đặc biệt 
tuạnh mẽ trong thời kỳ hiện nay, nó bao gồm cấc 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học — kỹ thuật, tư 
tưởng, văn hóa, quân sự và các lĩnh vực khác, Chức 
nàng này sở đĩ được thực hiện có hiệu quả là nhờ 
nó được xây dựng trèn các nguyên tắc của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản và tình hữu nghị giữa các dân tộc, trên 
cơ SỞ kết hợp lợi ích đâần tộc của từng nước xã hội 
chủ nghĩa với lợi ích chung của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, 
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Chức năng ủng hộ phong trào giải phóng đân tộc 
và giúp đỡ các nước đanz phát triển xuất hiện gắn 
liền với sự suy sụp của hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quếễc và sự hình thành cá: nhà nước độc 
lập mới. Phù hợp với các nguyên tíc của chính sách 
đối ngoại lê-nin-nít, nhà nước toàn dàn đang ủng hộ 
một cách toàn điện cuộc đấu tranh của các đân tộc 
chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa thực đân cũ và 
mới, giủp đỡ các nước đang phát triền, đặc biệt là các 
nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tính biện chứng về sự phát triền các chức năng của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa thề hiện ở sự thống nhất 
chặt chẽ và mối liên hệ hữu cơ của các chức năng đó!" 
ở sự tác động qua lại và thâm nhập lẫn nhau của 
chúng. Mối quan hệ này không những chỉ diễn ra giữa 
các chức năng đối nội và các chức năng đối ngoại (thí 
dụ chức năng phòng thủ đất nước phụ thuộc vào chức 
năng tô chức - kinh tế mà chức năng tồ chức — kinh 
tế đã dến lượt nó chỉ có thề thực hiện được trong - 
điều kiện đất nước được phỏng thủ một cách vững 
chắc và hòa bình được bảo đảm), mà còn điễn ra giữa 
các chức năng đối nội với nhau (Lhí dụ như chức năng 
tồ chức — kinh tế và chức năng văn hóa — giảo dục), 
cũng như giữa các chức năng đối ngoại với nhau (thị 
dụ việc bảo đảm hòa bình eho phép phát triền có kết 
quả chức náng tương trợ và hợp tác anh em với các 
nước trong hệ thống xã hội cl:ủ nghĩa thế giới). 

Tính biện chứng về sự phát triền cáo chức năng của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo đảm cho các nước này 
thực hiện tốt những nhiệm vụ được đặt za ở mỗi thời 
kỳ lịch sử của sự tiến bộ xã hội. 

4. Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa 

VI, Lê-nin cã đưa ra và chứng mình một cách Khoa 
học luận điềm về tính đa dạng của các hình thức nhà 
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nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời Người cũng nhãn 
mạnh sự thống nhất về bản chất của các hình thức đó. 
Người đã chỉ rồ:eBước chuyền từ chủ nghìa tư bẵn - 
- lên chủ nghĩa cộng sản, cố nhiên không thề khòng đem 
lại rất nhiều hình thức chính trị khác nhau, nhưng 
thực chất của những hình thúc ấy tất nhiên sẻ chỉ là 
một, tức là chuyên chính vô sản (Ï và tất cả các dân. 
tộc sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội «không phải một sách 
heàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ dưa đặc điềm 
của mình vào hình thức này hay hình thức khác của. 
chế độ dàn chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên 
chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của - 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt khác - 
nhau của đời sống xã hội » (2', h 


--\A _— ai. “ẾNGŒt săn co NMmmialbe-= —. —. 
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Tỉnh đúng dắn của những chỉ thị đó của V.I.lLê-nin - 
đã được kiêm nghiệm và xác nhận bàng thực tế cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa - 
xà hội Ởở nhiều nước, ..... 


Ilình thức của nhà nướe xã hội chủ nghĩa được xác 
lập bằng eon đường cách mạng, Không thề cãi tạo bộ - 
máy nhà nước bóc lột bằng con đường tiến hóa trong. +‹ 
khuôn khô hình thức cũ. mà phải phá bỏ nhà nưó 
cũ. Đề thay thế bộ máy nhà nước của chế độ bóc 
phải lập nên một bộ máy nhà nước mới, hoàn t€ 
phù hợp với kiều nhà nước xã hội chủ nghĩa, - 


Kết luận về sự cần thiết phải đập tan bộ máy nỈ 
nước cũ đã được €, Mác rút ra trên eơ sở phản L 
kinh nghiệm của cuộc cách mạng Pháp những nã 

chửi vào 


(1)V.I. Lẻ-nin: Toàn tập, L33, Nxb Tiến bận Mu 
(2) Sách đã dẫu, t 30, tr. 100. ` 


26 °) 


JŠ4Š — 184)(). Sau đó, trong bức thư gửi L.„ Cu- 
ghen-man ngày 12 tháng 1 năm 1§71,C, Mác đã viết: 
«&Neu anh đọc chương cuỗi cuốn sách của tôi, « Ngày 
lễ tháng Sương mù », anh sẽ thấy tôi tuyên bố rằng, cố 
gắng tiếp theo của cách mạng Pháp: không phải là 
đem bộ máy quàn sự, quan liêu chuyền tử tay một số 
người này sang tay miệt số người khác như đã từng 
xảy ra lừ trước đến nay mà là đập tan nó đi và đó 
chính là điều kiện tiên quyết của bất cứ cuộc cách 
mạng nhân dân thực sự nào trên lục địa. Dó cũng 
chính là cõ gắng của các đồng chí Pa-ri anh hùng của 
chúng ta » (2), 


Ÿ.I. Lèẻ-nin cho rằng kết luận trên là vấn đề chủ 
yếu, vấn đề cơ bản của học thuyết mìác-xit về nhà 
nước. Đồng thời, V.I, Lê-nin đã phát triền hơn nữa và 
eụ thể hóa kết luận đó, Người soạn ra cương lĩnh về 
việc đập tan bộ máy nhà nước tư sản được áp dụng 
trong những điều kiện của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa: ở thời đại đế quốc chủ nghĩa, 


Cương lĩnh của V.I. Lê-nin được vạch ra ở thời kỳ 
phát triền của lịeh sử khi mà khả năng tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng phương pháp hòa 
bình còn rất ít. Cương lĩnh đó được tính toán trước 
hết dựa vào tính chất không hòa bình của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, V.I, Lê-nin cho rằng, 
thời đại đế quốc chủ nghĩa bó qua những giới hạn 
nà C. Mác đã áp dụng đối với Anh, Mỹ và một số 
nước khác, ở đó có thê thành lập nhà nước vỏ sản 
bàng con đường tiến hành những cuộc cải tạo cách 

(1) Xem €. Äfúc — Ph. Ang-ghen: Toàn tập; L8, tr. 206 (tiếng 
Nga). 


(2)C. Mác — Ph. 4ng-ghen: Toàn tập, (33, tr.172 (tiếng 
Nga). 
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mạng một eách hòa bình, chứ không cần đến điều ' 
kiện tiên quyết là phải đập tan bộ máy nhà nước cũ - 
Người viết: «Giờ đây, trong năm I917, trong thời kỷ ¡ 
đại chiến đế quôe chú nghĩa lần thứ nhất, sự giới hạn | 
đó của Mác không còn tác dụng nữa. Lúc này, nước : 
Anh cũng như nước Mỹ, tức là những đại biều lớn 
nhất và cuối cùng — trên toàn thế giới —của «chế | 
độ tự do» Anh — Dắc-dên với ý nghĩa là không có 
chế độ quân phiệt và chế độ quan liêu, đã heàn toàn Í 
rơi tuột vào cúi vũng đầy bùn đẫm máu của toàn | 
châu Âu với những cơ quan quân phiệt — quan liêu : 
những cơ quan này bắt tất thầy phải lệ thuộc vào |, 
chúng và trấn áp hết thầy. Giờ đây, ở Anh cũng như 
ở Mỹ, qđiều kiện tiên quyết của bất cứ cuệc cách 
mạng nhân dân thật sự nào» là đập fan, là phá hủy | 
« bộ mảy nhà nước có sẵn» (đã được nâng lên ở các 
nước đó, từ năm 1914 đến năm 1917, đến mộit trình 
độ hoàn bị kiều châu Âu », trình độ chung của chủ 3 
nghĩa đế quốc) » (1). : 


Nhưng thật là sai lầm nghiêm trọng đối với những | 
ai cho rằng, V.I Lê-nin đường như đã hoàn toàn loại Ÿ 
trừ khả năng hòa bình cải tạo bộ máy nhà nước trong lị 
quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. VI, Lê- -nin chỉ 
khẳng định rằng, dù cho cách mạng xã hội chủ. nghĩ: 
điển ra dưới hình thức nào, thì giai cấp công nhân 
cũng không thề sử dụng bộ máy nhà nước cũ vì b 
máy đó chỉ thích hợp với việc bỏo lột, ắp bức và trã 
áp nhân dân lao động. Tháng 4 năm 1917, khi phải 
biều về sự phát triền hòa bình của cách mạng xã hệ 
chủ nghĩa, V.I, Lê-nin đã đề ra nhiệm vụ phải. 
quân dội thường trực bằng việc vũ (rang, LẠ 


_= 


()Ÿ.T. I4-nin: Toàu tập, + 33, Nxb Tiến bộ, `M 1978, 
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thay cảnh sát bằng công an nhân dân, thực hiện chế 
độ bầu cử và bãi miền đối với tất cả viên chức nhà 
nước. Cũng tháng 9 năm ấy khi khả năng giành chính 
quyền về tay các xô-viết bằng phương pháp bòa bình” 
lại xuất hiện mội lần nữa, V„.L, Lê-nin nhấn mạnh rằng, 
khầu hiệu «chính quyền về tay các xô-viết» có nghĩa 
là triệt đề phá hủy toàn bộ bộ máy nhà nước cũ. bộ 
máy quan liêu đã ngăn cẩn mọi sáng kiến dân chủ; 
có nghĩa là thủ tiêu bộmáy ấy và thay thế vào đó 
bằng bộ máy mới, có tính chất nhân dân,.. » (1). 

V.L, Lê-nin đã tiến hành đấu tranh kiên quyết chống 
Gau-xky, Van-dée-ven-de và đồng bọn của chúng. Bọn 
này vin vào những điều kiện lịch sử mới đã bác bỏ 
tính tất yếu của việc đập tan bộ máy nhà nước tư sẵn, 

Mặc dù những luận cứ của VỊ. Lê-nin đầy sức 
thuyết phục, bọn theo chủ nghĩa xét lại hiện đại vẫn 
tiếp tục rêu rao rằng, cách mạng xã hội cbúủ nghĩa ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa phát triên có thề thực 
hiện được mà không cần phải đập tan bộ máy nhà 
nước că, Nhưng chúng không thê chứng minh được 
những lời tuyên bố đó. Trong những văn kiện chính 
của Hội nghị các đẳng cộng sản và công nhân quốc 
tế (6-1969)' có văn kiện nói về «Những nhiệm vụ đấu 
tranh chống chủ nghĩa để quốc trong thời đại hiện 
nay và sự thống nhất hành động của các đẳng cộng 
sản và công nhân của tất cá các lực lượng chống đế 
quốc » đã chỉ rõ « Giai cấp tư sẵn độc quyền tìm cách 
gieo rắc ở mọi nơi những ảo tưởng cho rằng có thê 
đạt được tất eä những điều mà nhân dân lao động mơ 
ước mà không cần phải có một sự cải biến cách 
mạng nào cả đối với chế độ đang tồn tại» (2), 

(J) S&ắch đã dẫn, t 34, tr. 270 — 271. 


(2) Hội nghị các đẳng cộng sản và công nhân quốc tế,Văn kiện 
và tài liệu, 5—17 tháng 6 năm 1969,M., 1969, tr, 300 (tiếng Nga). 
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Qùng cản phải lưu ý rằng. trong khi bie bổ họe 
thuyết Iê-nin về việc đập tan bộ máy nhà nước cũ, 
bọn xét lại hiện đại thường diễn giải học thuyết này 
một cách quá tầm thường, chúng cố làm cho người 
ta tưởng lầm đó là sự phá hủy tắt cả, không trừ một 
cái gì. Trong khi đó thì trên thực tế, V.I. Lê-nin đã 
chỉ ra sự cần thiết phải xử lý khác nhau đối với lửng 
bộ phận của bộ máy nhà nước tư sản, có tính đến 
ehức năng. vai trò và tính chất hoạt động của tửng 
bộ phận đó. Giai cấp công nhân cần phải thủ tiêu bệ 
phận phản động, áp bức (như quân đội thường trực, 
cảnh sát, bọn quan lại quan liêu của cơ chế nhà nước 
tư sản đề nhằm tự giải phóng khỏi ácb bóc lột và 
thiết lập chính quyền của mình, Nhưng cơ chế của 
bộ máy nhà nước tư sản còn có bộ phận thực hiện 
chức năng quản lý các quá trình sẵn xuất, thực hiện 
hoạt động kiềm kê, ghi chép. thống kê và các hoạt 
động khác cần thiết cho sự hoạt động bình thưởng 
của đời sống xã hội. Bộ phận này bao øồm ngân hằng. 
bưu điện, điện tín, cơ quan quản lý giao thông, quản 
lý dịch vụ v.v... Như V.I. Lê-nìn đã nhận xét: cKhông ¡ 
thề và cũng không nên phá hủy bộ máy đó đi. Phải . 
giải thoát cho bộ máy đó khỏi phải phục tùng bọn tư Ï 
bản, phải cắt, chặt, tách bộ máy đó rời khỏi bọn tr ì 
bản cùng tất cả các sợi đây chuyền ảnh hưởng cửa 
bọn tư bản, phải bất bộ máy đó phục tùng các xề- 
viết vô sản, phải mở rộng bộ máy đó ra, làm cho nỗ _ 
bao trủm mọi lĩnh vực trong cả nước » (l), 


| 
ị 
| 


Theo bản chất nhiệm vụ và mục đích của mình, 3 
chính quyền mới — nền chuyên chính của giai cấp ' 
công nhân — đôi hỏi một hình thức nhà nước xä hội 3j 

(1)V.I, Lè-nin : Toàn tập, t.2(, Ncb Liến bạ, M..1976, tr, á ( 
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chủ nghĩa phù hợp với né, Vấn đề hình thức nhà 
nước xã hội chủ nghĩa có lịch sử làu đài của nó, Nói 
gọn lại thì, sau đây là những giai đoạn cơ bản của quá 
trình lịch sử này : Đầu tiên C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
đề xuất hình thức đó là nền cộng hỏa dân chủ, Nhưng 
„ trong tư tưởng của hai ông, hình thức cộng hòa dân 
chủ đó không phải là cộng hòa tư sản mà là cộng hòa 
_ xã hội chủ nghĩa. Trong thư gửi P.La-phác-giơ ngày 
6 tháng 3 năm 1894, Ph. Ăng-ghen viết: «Chế độ cộng 
hòa cũng như mọi hình thức chính thề khác đều do 
_nội dung của nó quyết định, chừng nào nó còn là hình 
thức thống trị eủa gidi cấp lư sản thì chừng ấy nó văn 
thủ địch với chúng tôi, như bất kỳ một chế độ quân 
chủ nào (nếu không xét đến hình hức biều hiện sự 
thù dịch ấy). Do đó, nếu nghĩ rằng, hoặc cứ tin rảng 
chế độ cộng hòa là hình thức xã hội chủ nghĩa về 
thực chất, trong khi nền cộng hòa đó vẫn là chính 
quyền của giaí cấp tư sản, thì các nhiệm vụ xã hội chủ 
nghĩa chẳng phải cái, gì khác hơn là một ảo tưởng 
không có căn cứ. Chúng tôi có thê đoạt lắy ở những 
sự nhượng bộ, nhưng không bao giờ giao được cho nó 
thực hiện những nhiệm vụ của bản thân chúng tôi» (1), 

Trên cơ sở kinh nghiệm của Công xã Pa-ri năm 
1871,C€, Mác đã chỉ ra rằng, công xã rút cuộc là một 
hình thức chính trị công khai, treng đó có thề thực 
hiện sự giải phóng về mặt kinh tế đối với lao động » (2). 

Thực tiễn cách mạng của quần chúng lao động Nga 
đã sẵn sinh ra một hình thức tô chứe nhà nước chuyên 
chính vô sản mà trước đó chưa hề biết đến, Đó là 


(l)Œ. Mác — Ph. Ảng-ghen: Toàn lập, t. 39, tr. 184 
(tiếng Nga). 

(2) Xem Các — Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, (.17. tr. 348 
(tiếng Nga). 
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các xô-viết đại biều công, nông, binh, Về vấn đề này, 
V.I. Lê-nin đã viết: Không phải là cộng hòa nghị 
viện — nếu lại chuyền từ ủy ban hành động cách 
mạng sang cộng hòa nghị viện thị hóa ra là thụt lùi 
một bước — mà phải là cộng hòn xô-viết của các đại 
biều công nhân, cổ nông và cộng hòa xô-viết của các 
đại biều công nhân, cố nông và nông dân trong teàn 
quốc, từ dưới lên trên » (1), 


Hinh thức nhà nước xã hội chủ nghĩa xô-viết đã 
được phát triền và hoàn thiện trên cơ sở những tác 
phầm vô củng quý giá của V.I, Lê-nin về hình thức 
nhà nước, Sau chiến tranh thể giới lần thứ hai, những 
hình thức mới của nhà nước xã hội chủ nghĩa đã xuất 
hiện ở các nước dân chủ nhân đân, Những thành tựu 
trong công cuộc xây dựng xã hội mới càng lớn thị 
hình thức nhà nước ở các nước này mang những đặc 
điềm xã hội chủ nghĩa ngày càng rõ nét, Quá trình 
phát triền và hoàn thiện các hình thức nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đó ngày nay văn còn được tiếp tục. 


Điều đó khẳng định ý kiến của V.I. Lê-nin nói rằng, 
với bản chất thống nhất sủa chính quyền, thời kỳ quả 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã bội tất yếu 
đem lại sự phong phú và đa đạng các hình thức chính 
trị của chính quyền, Đồng thời V.I. Lê-nin luôn luỏn 
nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên eứu cần thận và 
sâu säe những nhân tố khác nhau quy định hình thức 
chính trị của chuyên chính vô sản. Người kiên quyết 
đấu tranh chống việc xem thường các nhàn tỏ đỏ,. 
việc đánh giá không đúng mức những nét đặc thù 
của sự phát triền của một nước nào đó, những đặc 


(1)V.I. Lê-nin: Toàn lập. t 31, tr. 115 (tiêng Nga) 
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điềm và truyền thống dân tộc của chính dân tộc 
nào đó (1), 


Tư tưởng của Lê-nin về tính đa dạng của hình thức 
nhà nước xã hội chủ nghĩa rõ ràng đã loại trừ khả 
năng giải thích xuyên tạc cho rằng, dường như 
V.I. Lê-nin coi xô-viết là hình thức nhà nước duy nhãt 
của chuyên. chính vô sản trong tất cả các thời kỳ phát 
triền lịch sử sau này và đối với tất cả các nước, không 
trừ một nước nào. Hơn thế nữa, bọn theo chủ nghĩa 
xét lại hiện đại còn mưu toan áp đặt chình tư tưởng 
này cho V.I. Lê-nin. Trên thực tế, V.ILê-nin đã hoàn 
toàn đúng khi nói về ý nghĩa quốc tế của cáe xô-viết, 
về sự cần thiết phải tô chức chính quyền nhà nước 
của nhân dân lao động theo kiều các xô-viết. Nhưng 
không bao giờ và không có chỗ nào Người khẳng định 
rằng xô-viết là hình thức duy nhất bắt buộc của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, 


Khái niệm hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa 
bao gồm ba thành phần: chính thề, hình thức tồ chứe 
nhà nước và chế độ chính trị (hay nói đúng hơn là 
chế độ pháp quyền — nhà nước, bởi vì chế độ chính 
trị là khái niệm rộng hơn nhiều so với khái niệm hình 
thức nhà nước), căn cứ vào tính chất của các thành 
phần này, người ta phân biệt các hình thức nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 


Chính thê là đặc trưng cho tô chức quyền lực chính 
árj. Trong chủ nghĩa xã hội, quyền lực chính trị đó 
bao giờ eũng biều hiện ở nền cộng hòa, bảo đảm 
quyền lực thuộc về nhân dân lao động, đửng đầu là 
giai cấp công nhân. Thựo tiễn xây dựng nhà nước #ã 
„hội chủ nghĩa đấ đem lại hai hình thức chính thề cơ 


() Xem sách đã dẫn, t 4i, tr. 96. 
T3 93 


bản : cộng hòa xô-viết và cộng hòa nhân đân (hay là 
cộng hòa dân chủ nhân dân). : 


Hình thức chế độ nhà nước là đặc trưng cho mội 
tồ chức bao gồm các bộ phận cấu thành nhà nước và 
mối quan hệ giữa các bộ phận đó với nhau. Trong 
chủ nghĩa xã hội, tổ chức đó có thê là liên bang hay 
dơn nhất, 

Chế độ chính trị (chế độ pháp quyền - nhà nước) của 
nhà.nước xã hội chủ nghĩa được đặc trưng. bởi chẽ 
độ dân chủ thật sự và triệt đề trong tồ chức và hoạt 
động của hệ thống các cơ quan nhà nước. Ở mỗi nước 
xã hội chủ nghĩa, tùy theo đặc điềm đân tộc, điều kiện 
phát triền lịch sử, truyền thống chính trị v.v. của nước . 
đó mà tất cả các thành phần nói trên của hình thức - 
nhà nước đều có những nét đặc thù. Nhưng dù eùo 
hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa khác nh¿ou như - 
thế nào đi nữa thì ta cũng không được quên cái chung . 
của những thuộc tính cơ bản, chủ yếu và bản chất. - 
Đó là những hình thức của cùng một bản chất. Chẳng. 
bạn như tất cả các hình thức nhà nước xã hội chủ - 
nghĩa đều có một đặc trưng chung là củng cố và thực ˆ 
hiện trong thực tiễn vai trò lãnh đạo của đảng Mác - . 
Lê-nin, là áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong - 
tồ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, là gắn - 
bó chặt chẽ các tô chức eơ quan nhà nước ở địa phương : 
với đân cư, là thống nhất quyền lập pháp và quyền - 
hành pháp, lôi cuốn quần chúng lao động đông đảo. 
tham gia một cách trực tiếp, tích cực và có tính chất - 
quyết định vào quản lý công việc nhà nước, v.V... Š 

Các hình thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa luôa. 
luôn phát triền và được hoàn thiện phù hợp vớt 
những nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn lịch sử , 
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của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Như vậy, nếu như ở thời kỳ thành lập nhà 


nước xã.hội chủ nghĩa, hình thức nhà nước đó là các 


xô-viết đại biều công, nông, binh thì ở thời kỳ thẳng 
lợi của chủ nghĩa xã hội, các xô-viết đó đướa đồi 
thành xô-viết đại biều nhân dân lao động. Do nhà 
nước chuyên chính vô sẵn chuyên biến thành nhà nước 
xã hội chủ nghĩa toäản dân nên hình thức của nó cũng 
thay đôi một cách tương ứng: phù hợp với Hiến pháp 


- mới của Liên Xô năm 1977, xô-viết đại biều nhân dân 


!‡ao động được đồi thành xô-viết đại biều nhân dân, 


PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, 
BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC 
ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI 


1. Khái niệm và bản chất 
của pháp quyền xã hội chủ nghĩa 


Pháp quyền là một hệ thống xác định các qu y phạm. 
quy tắc mang tính ehất bắt buộc đối với mọi người, điều 
chỉnh hành vi của con người trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Các nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
coi pháp quyền là «những quy tắc chung», «những 
quy định chung› (I). Các quy phạm pháp lý giữ \ I 
trò điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đó là chức. năn 
xã hội chủ liêu của chúng, 


q) Xem €. Mác — Ph. Ẳng-ghen: Toàn tập, tập 8, tr 
V.I.Lê-nin t Toàn tập, tập , tr: 95 (tiếng Nga). 
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của giai cấp thống trị. Bản chất bóc lột của pháp 
quyền tư sản đã được C.Mác và Ph, Ăng-ghen vạch rõ 
trong «Tuyên ngôn của Đảng cộng sẳn»: 

«.. Pháp quyền của cáe người chẳng qua là ý chí 
.eủa các người được đề lên thành luật, cái ý chí mà 
nội dung của nó được quy định bởi những điều kiện 
sinh hoạt vật chất của giai cấp các người» (I). Trái 
hẳn với điều đó, pháp quyền xã hội chủ nghĩa thề 
hiện Ý chí và lợi ích của eông nhân, nông dân và 
trí thức, lợi ích của nhân dân lao động thuộc tất cả 
các dân tộc và bộ tộc của đất nước. Những điều kiện 
sinh hoạt vật chất của xã hội xã hội chủ nghĩa qui 
định nội dung của ý chí đó. 


Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội phát triền, 
pháp quyền xô-viết trở thành pháp quyền toàn dân, 
thề hiện ý chí thống nhất của toàn dân, đồng thời vẫn 
mang tính chất giai cấp, tính chất chính trị. Trong 
xã hội ta; vẫn còn các giai cấp anh em và tầng lớp 
xã hội có quyền lợi riêng của bản thân. Pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa kết hợp những lợi ích giai eấp riêng 
này với lợi ích của toàn xã hội. Pháp quyền phục vụ 
việc thực hiện những nhiệm vụ giai cấp của giai cấp 
công nhân và toàn (hề nhân dân lao động, 


Dấu hiệu đặc trưng của pháp quyền thê hiện ở chỗ 
các quy phạm của nó được các cơ quan nhà nước eó 
thầm quyền ban hành, các cơ quan này hoặc là ban 
hành những quy phạm mới, hoặc là phê ehuần những 
quy phạm xã hội cótính pháp luật (như tập quán, phong 
tục). Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội phát triền, 
các tỒ chức xã hội (như công đoàn, nông trang tập 
thê...) cũng tham gia vào việc xây dựng pháp luật, 


(1) C, Mác — Ph, Ăng-ghen: Toàn “TẬP, lập 4, tr, 413 (Tiếng 
Nga). 
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đồng thời các tồ chức đó chỉ có thề ban hành các 
quy phạm pháp lý theo sự ủy quyền hoặc được phép 
của nhà nước xã hội ehủ nghĩa. 

Nhờ có hoạt động lập pháp của các cơ quan nhà 
nước, Ý chỉ giai cấp, ý chỉ toàn dân được đề lêø 
thành luật» và trở thành ý chí mang tính chất bát 
buộc đối với mọi người, thành ý chí nhà nước. 
V.I. Lê-nin đã viết: «.. Ý chí, nếu đó là ý chỉ nhà 
nước thì phải được thề hiện như mội đạo luật do 
chính quuền ban hành. Nếu khác đi thì từ «ý chi» 
chỉ là một sự rung động trống rỗng của không khí bởi 
- một âm thanh trống rồng » (1). 

Đặc điềm đặc thù của pháp quyền thề hiện ở chỗ, 
việc thực hiện pháp" quy ền được bảo đảm bằng các 
biện pháp cưỡng bức của nhà nước. j}ối với những 
người vi phạm trật tự pháp luật, thì các cơ quan nhà 
nước tương ng eó thề áp dụng các chế tài phấáp lý 
đã được các quy phạm pháp lý xã hội chủ nghĩa quy 
định. V.I. Lê-nin viết: «... Nếu khóng có một bộ may 
đủ sức cưỡng bức người ta tuân theo những tiêu chuầs 

của pháp quyền thì pháp quyền có cũng như không» È). 

Các biện pháp thuyết phục và giáo dục, hoạt động 
tồ chức và tư tưởng đề giáo dục pháp luật 'cho nhân 
dân lao động của các tÔ chức đẳng, tồ chức nhà nước 
và tô chức xã hội giữ vai trò quyết định việc biến 
pháp. luật thành hiện thực. Do trình độ giác ngộ và 

ý thức đối với nghĩa vụ xã hội mà tuyệt đại đa số 
- công dân xô-viết tự giác chấp hành những yêu cầu 

của pháp luật. Như vậy, việe ehấp hành pháp 

luật xô-viết được bão đảm bằng biện phiP - 


(1) V.1I. Lè-ntn: Toàn tập tập 52, tr. 340 (tiếng Nga), 
(2)V.I. Lê-nin : Toàn tập; tập 33, Nxb. Tiến bộ, M. 1976, tr. 13‹ 
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tư tưởng, biện pháp tác động xã hội và bằng biện 
pháp cường bức của nhà nước, Đại đội lần thứ XXYV 
Đẳng cộng sản Liên Xô đã chỉ rõ rằng, trong cuộc đấu 
tranh với các hiện tượng chống xã hội, cầa thiết phải 
sử dụng đầy đủ cả phương pháp thuyết phục lẫn sức 
mạnh của pháp luật (1). 


Chức mãng xã hội của pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
thề hiện ở chỗ, nó thiết lập và bảo vệ những trật tự có 
lợi cho giai cấp công nhân và toàn thề nhân dân lao 
động và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ củng 
cố cơ sở chính trị, eơ sở kinh tế và xã hội của chế 
độ: mới. 

Pháp quyền giữ vai trò đặc biệt to lớn trong việc 
điều chỉnh các quan hệ kinh tế, Pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa «là yếu tố điều tiết (qui định) việc phân 
phối sản phầm và phân phối. lao động giữa những 
thành viên trong xã hội» (2). Pháp quyền còn có nhiệm 
vụ thúe đầy sự phát triền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
củng cỗ kỷ luật công cộng và giáo dục tư tưởng cộng 
sản chủ nghĩa cho nhân dân lao động. Pháp quyền 
bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội tránh 
khỏi mọi sự xâm lăng tử bên agoài, bẳo vệ chế độ xã 
hội và chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa Nói tóm lại 
pháp quyền giữ vai trò đặc biệt to lớn trong đời sống 
xã hột xô-viết. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát 
triền, rõ ràng việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với 


(1) Xem Văn kiện đại hội lần thứ XXYV Đẳng cộng sản Liên 
Xô, M., 1976, tr. 78 (tiếng Nga). 


(2) V. 1. Lê-nin: Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, M. 1976, 
tr. 116. 
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các quan hệ xã hội không bị thu hẹp mà ngược lại 
càng được mở rộng hơn, Đại hội lần thứ XXV Đẳng 
cộng sản Liên Xô đã thừa nhận sự cần thiết phải củng 
cố không ngừng cơ sở pháp luật của sinh hoạt nhà 
nước và sinh hoạt xã hội (1). 

Từ những điềm vừa trình bày trên đây, có thề định 
nghĩa pháp quyền một cách đầy đủ hơn như %au: 
Pháp qujền +ã hội chủ nghĩa là một hệ thông các quụ 
tắc (qu phạm) của hành ð¡ mang lính chất bài buộc 
đối uới mọi người, chúng thề hiện Ú chí của gìai cắp 
công nhân oà toàn thề nhân dàn lao động. Chúng được 
nhà nước œã hội chủ nghĩa ban hành uà bảo 0è 0à 
nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội 0ì lợi ích tàu 
đựng chủ nghĩa xã hội nà chủ nghĩa cộng sản. 

Bản chất xã hội chủ nghĩa và chức năng xã hội của 
pháp quyền được thề hiện rõ rệt trong các nguyên 
tắc cơ bản của nó. Đó là những Lư tưởng chỉ đạo thề 
hiện phương hướng chung và các đặc điềm cơ bản 
nhất của hệ thống pháp luật xã hội ehủ nghĩa, 


Những nguyên tắc cơ bẳn của pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa là: Củng cố quyền lực đầy đủ của nhân dân 
xô-viết, đân chủ đối với nhân dân lao động; bìo về 
và phát triền sở hữu xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa nhân đạo xã hội 
chủ nghĩa; kết liợp lợi ích eá nhân và lợi ích xã hội! 
bình đẳng xã hội chủ nghĩa (2) 


Pháp quyền xô-viết toàn dân là giai đoạn. phát triền 
cao nhất của pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là sự kế 


(1) Xem Văn kiện Đại hội lần thứ XXV Dẳng cộng sản Liên 
Xô, tr. 6l (tiếng Nga). 

(2) Xem chỉ tiết hơn trcng Lý luận nhà nước Ti pháp 
quyền, M., 1271, tr. 378 — 390 (tiếng Nga). 
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thừa hợp quy luật của quá trình phát triền pháp quyền 
chuyên chính vô sản. Ở giai đoạn này, nhân dân lao động 
được bảo đảm tham gia rộng rãi vào việc xây dựng. 
thí hành và bảo vệ các quy phạm pháp lý. Đồng thời, 
pháp quyền toàn đân vẫn giữ những dấu hiệu đặc 
trưng của pháp quyền với tính cách là ý chí của giai 
cấp công nhân và các bạn đồng-minh giai cấp của giai 
cấp công nhân, được đề lên thành luật. Pháp quyền 
toàn dân cũng như pháp quyền của thời kỳ quá độ tử 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội đều thuộc cùng 
một kiều pháp quyền — pháp quyền xã hội chủ nghĩa 


2. Quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa, 
Các văn bản quy phạm pháp luật 


Quy phạm pháp luật bao giờ cũng là quụ tác chung 
của hành øi nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, 
Trong khi điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, quy 
phạm pháp luật không tác động đến từng trường hợp, 
từng lình tiết eụ thề, riêng biệt nào, mà là tác động 
đến một nhóm hay một loại quan hệ xã hội nhất định, 
Quy phạm không phải chỉ được áp dụng có một lần, 
nó không dành cho tửng con người cụ thề mà dânh 
cho tất cả mọi công dân trong những điều kiệa tương 
ứng. Thí đụ, các quy phạm trong Hiến pháp Liên Xô 
dành cho tất cả mọi công dân Xô-vtết. Các quy phạm 
luật lao động có liên quan tới toàn thề công. nhân, 
viên chức. Các quy phạm này khác với những quy 
định cho cá nhân ở chỗ, quy định cho cá nhân được 
áp dụng đối với người chấp hành nó trong từng trường 
hợp cụ thề và chỉ được áp dụng một làn là hết tác 
dụng. 


Trong một bộ luật có nhiều loại quy phạm. Người 
ta phân,loxi chúng theo nhiều căn cứ khác nhau. 
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Có thề phân loại các quy phạm pháp luật theơ 

_ phương thức tác động cúa chúng đến hành ví của con 
người, Các quy phạm có tính chất bắt buộc quy định 
dưới một hình thức nghiêm ngặt về một loại hành ví 
nào đó buộc con người phái hoàn thành những hành 
động tích cực nhất định. Ngược lại, những quy phạm - 
mang tính chất cấm đoán lại quy định không được 
thực hiện những hành động nhất định và chỉ rõ rằng, 
tại sao người la không được phép làm điều đó, Còn 
quy phạm ủy quyền thì cho phép các chủ thề của 
quan hệ pháp luật có thể lựa chọn một trong số những 
hành vi theo quyền tự 9o của mình. 


Nếu ta lấy Luật về quy chế các đại biểu dân cử 
làm thí dụ thì sẽ thấy trong đó có đủ các loại quy 
phạm nói trên, Điều 20 của Luật quy định các đại biều 
của Xô-viết tối caoLiên Xô và Xô.viết tối cao các 
nước.cộng hòa phải báo cáo trước cử tri về công tác : 
của mình và của xô-viết, một năm ít nhất một lần. 
còn đại biều của các xô-viết địa phương một năn ít 
nhất hai lần, (Đó là quy phạm mang tính chất bắt 
buộc). Điều 34 của Luật quy chế đại biều quy định j 
các đại biều xô-viết địa phương không bị truy cứu - 
trách nhiệm hình sự, không bị bắt hay bị xử lý bằng - 
hành chính (do tòa án xử lý) nếu chưa có sự đồng Ÿ 
của xô-viết địa phương đó và trong thời gian xô- -viết 
không họp — nếu chưa có sự đồng ý của Ủy ban chấp : 
hành xô-viết địa phương (đây là quy phạm cấm đoán). 
Còn điều 12 của luật nêu ra một quy phạm ỦY qu ÈP, - 
trong đó ghỉ nhận các quyền rộng rãi của đại biều tại - 
các kỷ họp của xô-višt và tạo điều kiện đề họ có khš Ẹ 
năng tự do sử dụng những quyền đó, à 


lay à 1Á tá 4 22 


Căn cứ vào hình thức quy định của "từng hành 
nhất định, có thề phân chia các quy phạm pháp Ì 
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ra thành các loại: quy phạm dứt kheát, quy phạm tùy 
nghỉ và quy phạm hừớng dẫn, 

Các quy phạm dứt khoát quy định một cách nghiêm 
ngặt các hành vi và hành động nhất định, quy định 
rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của các chủ thê quan 
hệ pháp luật, không cho phép các chủ thề vi phạm 
các quyền và nghĩa vụ đó. Các quy phạm tùy nghỉ 
cho phép các công dân được tự mình giải quyết một 
số vấn đẻ nhất! định trên cơ sở đã có hợp đồng. Còn 
nếu giữa các công dân ấy không đi đến một sự thỏa 
thuận nào thì lúc đó mới cần đến những quy định bắt 
buộc. Các quy phạm tùy nghi thường gặp trong luật 
dân sự. Điền 261 Bộ luật dân sự Cậng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Liên bang Nga quy định: «Chất lượng 
các sẵn phầm được giao phải phù hợp với các tiêu 
chuần của nhà nước, với các điều kiện kỹ thuật hoặc 
với các mẫu hàng. Hợp đồng cũng có thề quy định 
phải giao những sản phầm có chất lượng cao hơn so 
- với các tiêu chuần của nhà nước», Quy phạm này 
khuyến khích các hoạt động tự giác của những người 
tham gia các quan hệ kinh tế, nhằm nâng cao chất 
lượng sẵn phầm. 

Các quy phạm hướng dẫn lại có những đặc điềm 
riêng nhất định. Các quy phạm thuộc loại này la 
thường thấy nhất trong các văn bản của cơ quan nhà 
nước kề cả của các xô-viết địa phương, ban hành đối 
với nông trang tập thê, Nòng trang tập thẻ có thê 
tự mình ra các nghị quyết về các vấn đề kháe 
nhau, thực hiện những việc làm nhất định. Việc ấp 
dụng các quy phạm mang tính chất hướng dẫn tạo 
điều kiện kết hợp hài hòa giữa một bên là sự lãnh 
đạo của nhà nước đối với nông trang tập thê với một 
bên khác là sự phát huy quyền dân chủ trong nội bộ 
nông trang. 
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Một số nhóm quy phạm pháp luật có những đặc 
điềm riêng, Chúng tác động đến các quan hệ xã hội 
bằng cách quy định phương hướng chủ yếu của việs 
điều chỉnh bàng quy phạm đối với một nhóm gồm 
rất nhiều quan hệ xã hội. Chúng là những nguyên tắc 
cơ bản đề quy định nhiều quy phạm cụ thề khác 
trong một bộ luật hiện hành. Các quy phạm — nguyên 
tác đó được ghỉ nhận trong Hiến pháp Liên Xô (các 
điều 11, 12..,), trong các nguyên tắc cơ bản của pháp 
luật Liên Xô và các nước cộng hòa liên bang về các 
ngành luật khác nhau, và trong một số đạo luật khác. 


Trong các văn bản pháp luật người ta cũng thường 
gặp các quy phạm định nghĩa, Đó là những quy phạm 
đưa ra những định nghĩa cho các khái niệm và phạm ˆ 
trù pháp luật, Thí dụ, điều 15 Bộ luật lao động nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga 
định nghĩa thế nào là hợp đồng lao động. 


Cũng cần phân biệt các quy phạm về sự chỉ đạo 
mang tính kế hoạch và tô chức, các quy phạm về 
nhiệm vụ. Các quy phạm đó tác động đến hành vi của ‡ 
những người tham gia các quan hệ xã hội bằng cách 
quy định kết quả cần phải đạt được trong hoạt động 
lao động sáng tạo của họ. Ta thường thấy loại quy : 
phạm này trong các văn bản ngàn sách — kế hoạch Ÿ 
của các cơ quan Ñhà nước Xô-viết. Những quy phạn ˆ 
này chiếm phần lớn trong nghị quyết của cáe xô-vit 
địa phương và của ủy ban chấp hành của các xò j 
viết đó. 

Các quy phạm pháp luật có cơ cấu bên trong nhất Ÿ 
định, có thề phân chia một cách tương đối ra ba thàn ' 
phần — giả định, quy định và chế tài. Phần giả dị 
nêu ra những điều kiện có thề áp dụng một quy phạm 
pháp luật nào đó, Phần quy định nêu ra cách xử Sứ 
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quyền và nghĩa vụ cần phải có của những người tham 
gia quan hệ pháp luật, Còn phần chế tài nêu ra các 
biện pháp tác động mà các cơ quan nhà nước áp dụug 
đối với những người không chấp hành yêu cầu quy 
phạm pháp luật, 

. Đề minh họa cho cơ cấu của một quy phạm pháp luật 
ta hãy lấy điều 241 Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga làm thí dụ. Điều 
luật này ghi « khi ký kết hợp đồng (phần giả định, — 
Ban biên lập), người bán phải báo trước cho người 
mua biết tất cả các quyền của người thứ ba đối với 
vật đem bán (quyền của người thuê, quyền cầm CỐ, 
quyền sử dụng suốt đời...) (Phần quy định — Ban biên 
tập). Nếu quy định nàyý không được thực hiện thì người 
mua có quyền yêu cầu giảm giá hay yêu cầu hủy bỏ 
hợp đồng và đòi được bồi thường thiệt hại (Phần chế 
tài, — Ban biên lập). Trong một số trường hợp, có 
những quy phạm pháp lý không gồm đủ cả ba thành 
phần đó, nhưng thành phần nào thiếu trong quy phạm 
đó lại được ghi ở những điều khác của đạo luật (thị 
dụ như phần chế tài). Như vậy, cơ cấu lô-gích của quy 
phạm pháp luật đôi khi không trùng với hình thức 
thể hiện bằng lời văn của nó. Sở dĩ có hiện tượng 
này là vì các nhà làm luật muốn trình bày các quy 
định của pháp luật sao cho ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu, 

Các quy phạm pháp lý bao giờ cũng được viết ra 
trong các quyết định khác nhau của nhà nước, các 
quyết định đó gọi là các văn bản quy phạm, Các văn 
bản này được ban hành nhằm xác lập, sửa đồi, hay 
bãi bỏ các quy phạm pháp luật. Bởi vì các văn bản. này 
chứa đựng các qui phạm pháp luật nên trong sách báo 
luật, người ta thường gọi chúng là các nguồn (hiều nguồn 
theo khái niệm pháp lý) của pháp luật hay hình thức 
của pháp luật, Trong nhà nước tư sản, nguồn của pháp 
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luật thường không chỉ là cáo văn bản pháp luật mà - 
còn là thực tiễn xét xử của tòa án và xử lý hành chính, 
là tập quán, và cả các quy tắc tôn giáo. Trái lại, trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, về thực chất chỉ có các văn ị 
bắn quy phạm mới là nguồn duy nhất của pháp luật. ' 


Trong hệ thống tác vănbản quy phạm thì các đạo luật 
_xò-viết giữ vị trí chủ yếu, Đó là các văn bản của Xô. 
viết tối cao Liên Xô, của Xô-viết tối cao các nước cộng - 
hòa liên bang và các nước cộng hòa tự trị, Điều l0 ' 
Hiến pháp Liên Xô quy định luật có thề được thông 
qua bằng sự biều quyết của . toàn đân (cuộc trưng cầu 
ý kiến nhân dân), 


Chàx2 Ÿ + suấy 


ÔN th K: 


Luật điều chỉnh cáo mối quan-hệ xã hội cơ bản có 
_ nghĩa cực kỳ quan trọng. Luật trực tiếp thê hiện ý 
chí của nhân dân xô-viết, có hiệu lực pháp lý cao 
nhất so với các văn bản của các cơ quan nhà nước 
khác. Euật được thông qua theo một trình tự đặc biệt 
do hiến pháp quy định, gọi là quá trình lập pháp. Quả 
trình này gồm có bốn giai đoạn: 1) Chuần bị dự án 
luật và trình dự án đó đến cơ quan lập pháp; 2) Thảo. 
luận dự án luật; 3) Thông qua luật; 4) Công bố (ban 
hành) luật. 


Theo điều 113 Hiến pháp Liên Xô, sáng kiến lập 
pháp, tức là quyền trình dự án luật ra Xô-viết tối cao. 
Liên Xò thuộc về Xô-viết liên bang và Xò-viết dân tộc. 
(thuộc Xô-viết tối eao Liên Xô), Đoàn chủ tịch Xò-- 
viết tối cao Liên Xô, Hội đồng bộ trưởng Liên XÃ, 
các nước cộng hòa liên bang thông qua cơ quan quyền : 
lực nhà nước cao nhất của mình, các ủy ban của Xò- 
viết tối cao Liên Xô và các ủy ban thường trực của 
các viện thuộc Xô-viết tối cao Liên Xô, các đại biều. 
Xô-viết tối cao Liên Xô, Tòa án tối cao Liên Nô và) 
Tổng kiềm sát Liên Xô. : 


tán nlẢZ 2 ác” 
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_ Các tồ chức xã hội, thông qua các eơ quan lãnh đạo 
toàn liên bang của mình, cũng eó quyền trình dự 
án luật, L 


“Công việc chuần bị đự án luật eủa mọi cơ quan và 
đại biều đều do Đẳng cộng sẵn lãnh đạo. Đẳng quy 
định nội dung chính trị và những nhiệm vụ phát triền 
-_ của pháp luật xô-viết, Cáe nghị quyết của Đại hội 
'. Đẳng cộng sẵn Liên Xô, của oác hội nghị ủy ban trung 

ương Đảng là cơ sở của nhiều văn bản pháp luật cụ 
_ thề, Irước hết là các đạo luật về kế hoạch kinh tế quốc 

dân. Ủy ban trung ương Đáng cộng sản Liên Xô cũng 
- tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo eác văn bản 
_ pháp luật và cùng với Hội đồng bộ trưởng Liên Xê 
trình các văn bản đó lên Xô-viết tối cao Liên Xô xem 
xét. Đại hội lần thứ XXV Đảng cộng sản Liên Xô đã ˆ 
nhận xét: « Việc các cơ quan đảng và chính phủ soạn 
thảo và việc Xô-viết tối œao Liên Xô, Xô-viết tối cao 
các nước cộng hòa liên bang thông qua cá» đạo luật 
về một số vấn đề chủ yếu tròng đời sống chúng ta có 
một ý nghĩa xã hội — chính trị to lớn » (Ú), 


Ỉ 
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Việc thảo luận các dự án luật tại kỳ họp của Xô- 
viết tối cao Liên Xô được bắt đầu bằng một bản báo 
cáo về dự án luật, thông thường thì báo cáo này do 
đại diện của cơ quan trình dự án luật thuyết trình. 
Theo thường lệ thì các đại điện các ủy ban thường 
trực cũng đọc những báo cáo xoay quanh nội dung 
đó. Các đại biều tham gia tích cực vào việc thảo luận 
dự án luật. Các dự án luật cũng được thảo luận trước 
tại các ủy ban thường trực của các viện và ở các tiều 

_ ban do các ủy ban đó lập ra. Còn dự thảo của các 


(1) Văn kiện Đại hội lần thứ XXV Đảng cộng sẳn Lièn Xô, 
tr.51— 82 (tiếng Nga). 
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đạo luật:có tính chất quan trọng nhất thì được đưa 
ra cho toàn dân thảe luận, 

Việc thông qua các dự án luật thường được tiến 
hành bằng các cuộc bỏ phiếu riêng biệt của đại biều 
ừng viện của Xô-viết tối cao Liên Xô, Theo điều 114 
Hiến pháp Liên Xô, một đạo luật được thông qua 
khi nào quá nửa tồng số đại biều trong mỗi viện của 
Xô-viết tối đao Liên Xô tán thành. Còn các dự án luật 
đề nghị sửa đôi Hiến pháp Liên Xò được thông qua? 
nếu có ít nhất là hai phần ba tông số đại biềư trong 
mỗi viện của Xô-viết tối cao Liên Xô tán thành (điều 
174, Hiến pháp Liên Xô), 

Các đạo luật do Xô-viết tối cao thông qua, phải được - 
chính thức công bố, việc công bố đó là tiền đề cho các 
đạo luật phát sinh hiệu lực, Theo sắc lệnh của Đoàn chủ . 
tịeh Xô-viết tối cao Liên Xô ngày 19 tháng sáu năm - 
1958 «Về trình tự công bố và trình tự phát sinh - 
hiệu lực của các đạo luật Liên Xô, của các nghị quyết ï 
của Xô-viết tối cao Liên Xô, các sắc lệnh và quyết - 
định của Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô » (1), thị 
các văn bản quy phạm của cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất được công bố trong « Công báo của Xè-. 
viết tối cao Liên Xô» chậm nhất là bảy ngày kề tử 
khi nó được thông qua. Ngoài ra, báo « Tin tức » củi 
các Xô-viết đại biều nhân dân Liên Xô cũng được côi. 
là ,cơ quan có quyền công bố chính thức. Báo «Ti - 
tức» công bố những văn bản rất quan trọng «phäi 
được thông báo một cách rộng rãi ,và kịp thời» (Ð. 
Các văn bản quy phạm của các cơ quan quyền lư:: 
cao nhất ở Liên Xô được công bố bằng ngôn ngữ tt : 
tất cả các nước cộng hòa liên bang, 


(I). (2) Xem Công báo của Ãô-viết tối dao Liên Xô, \# 
số 14, tr 275 (tiếng Nga). 
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Các văn bản quy phạm của các cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất ở Liên Xô có hiệu lực cùng noột 
lúc trên toàn bộ lãnh thồ Liên Xô trong vòng mười 
ngày kề từ khi chúng được đăng trong báo Tin túc» 
hay trong «Công báo » nếu như trong các văn bản đó 
không quy định một thời hạn có hiệu lực khác. Đó tà 
`quá trình soạn thảo và thông qua các đạo luật xô-viết 
được tiến bành theo một thề thức dân chủ, 

Tuy các đạo luật xỏ-viết là hình thức co bản eủa 
pháp quyền nhưng chúng chua thê hiện hết tính da 
dạng của các quyết định có tính quy phạm. Ngoài cáo 
đạo luật, Hiến pháp Liên Xô còn quy định cả việc 
ban hành các văn bản pháp luật khác mang tính chất 
dưới luật. Trong đó, trước hết phải kề đến các văn 
bản của bản thân Xô-viết tối cao Liên Xô như các 
nghị quyết, lời kêu gọi, bản tuyên bố và thông điệp, 

Chẳng hạn các nghị quyết phê chuần các thành viên 
các cơ quan trực thuộc Xô-viết tỏi cao Liên Xô, phê 
chuần báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước, quy 
định phương hướng hoạt động của các cơ quan nhà 
nước trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã 
hội. Lại có các nghị quyết về các vấn đề tô chức công 
việc trong nội bộ các cơ quan đại diện tối cao. Đa số 
các nghị quyết không mang tính chất các quy phạm và 
thường mang tính chất dưới luật. 

Các lời kêu gọi, tác bản tuyên bố và thông điệp của 
Nô-viết tối cao Liên Xô không nằm trcng các quy 
định về pháp luật, Các văn bản này mang tính chảt 
chính trị— đạo đức. Chúng thề hiện quan điềm của cơ 
quan dân cử Lỗi eao đối với các vấn đê đặc biệt quan 
trọng trong chính sách đối nội và đòi ngoại. 

Các sắc lệnh của Đoàn chủ tịch Xô-viẽt tòi cao Liên 
Nó cùng như của Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao các 


T4 41) 


nước cộng hòa liên bang, các nước cộng hòa tự trị 
cùng được thi hành phù hẹp với luật. Trong hệ thống 
pháp luật, các sác lệnh này giữ vị trí dầu tiên sau 
luật và có hiệu lực pháp lý cao nhất so với các văn 
bản quy phạm khác của Nhà nước Xô-viết. 


Các sắc lệnh chia làm hai loại: loại mang tính chất _ 
văn bản quy phạm và loại mang tính chất riêng biệt 
Các sắc lệnh thuộc loại thứ nhất bao gềm các quy: 
phạm chung, còn loại thứ hai thi thường được ban 
hành nhằm giải quyết những trường hợp riêng biệt, 
cụ thề (sắc lệnh về thưởng huân chương. huy chương, 
về việc tặng các danh ĐÊM. vé vang, về việc bồ nhiệm 
cán bộ v,v.), 


Các sác lệnh thuộc loại quy phạm gồm hai nhóm. 
Nhóm thứ nhất là các pháp lệnh nhằm sửa đồi và bồ 
sung các luặt hiện hành. Pháp lệnh nhất thiết phải 
được Xỏ-viết tôi cao phê chuần tại phiên họp thường 
kỷ và sau đó nó mới có hiệu lực về luật, Tuyệt đại 
đa số các pháp lệnh là quy phạm do Xò-viết tối cao 
thông qua hiện nay đều là những văn bản nhằm sửa 
đồi một phần các đạo luật, Nhóm thứ hai gồm các sắc. 
lệnl nói về những vấn đề hoàn toàn chỉ liên quan 
đến thầm quyền của Đoàn chủ tịch (việc phê chuẩn 
và hủy bỏ các hiệp ước quốc tế, quy định về huân 
chương và huy chương v.v,). Các văn bản thuộc nhóm 
thứ hai này không cần thông qua Xô-viết tối cao sa 
khi đã -được ban hành, : 


Ngoài sắc lệnh ra, Đoàn chủ tịch Xô-viất tổ : : 
Liên Xè, đoàn chủ tịch Xô-viết tối Cao cắc nướ 0( 
hòa liên bang và còng hòa tự trị còn ra các nghị 4 
về việc giải thích luặt, phát triền và cụ thề hó: 
sắc lệnh có tính quy phạm, tồ chức công vì À€ 
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nội bộ đoàh chủ tịch và cả những vấn đề có liên quan 
đến sự kiềm tra hoạt động của các cơ quan trưc thuộc 
đoàn chủ tịch. Thông thường, các nghị quyết là các 
văn bắn quy phạm hay các văn bản mang tính chất 
chung. Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng được 
ban hành nhằm giải quyết những vấn đề riêng biệt 
(thí dụ như về việc bồ nhiệm cán bộ v.v.). 


[Luật Xô-viết cũng là cơ sở pháp lý đề ban hành các 
văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước, Theo 
điều 133 Hiến pháp Liên Xô, thì «trên eơ sở các đạo 
luật của Liên Xô và đề thực hiện các đạo luật đó và 
các quyết định khác của Xô-viếL tếi cao Liên Xô. 
của Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô, Hội 
đồng bộ trưởng Liên Xô ban hành các nghị quyết, 
nghị định và kiềm tra việc thực hiện các nghị quyết, 
nghị định đó, Nghị quyết, chỉ thị và nghị định của 
Hội đềng bộ trưởng Liên Xô phải được chấp hành 
trên toàn bộ lãnh thê Liên Xô», Hội đồng bộ trưởng 
thôns qua nghị quyết mội cách tập thề. Nghị quyết là 
cơ sở đề soạn các quyết định mang tính chất quy phạm 
hoặc là những văn bản có ý nghĩa quan trọng đối véi 
nên kinh tế quốc dân hay có ý nghĩa chung. đòn chỉ 
thị là văn bản do chủ tịch hay các phó chủ tịch thứ 
nhất Hội đồng bộ trưởng, nhân danh Hội đồng bộ 
trưởng ban hành. Chỉ thị thường đề cập đến những 
vấn đề không cần phải quyết định tập thề; chỉ thị 
thường không phải là một văn bản quy phạm, 


Các nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban (rung ương 
Đảng cộng sản Liên Xô và Hội đồng- bộ trưởng Liên 
Xô, giữa Hội đềng bộ trưởng và Ủy ban trung ương 
Đảng cộng sản của các nước cộng hòa liên bang, 
giữa ban chấp hành đẳng bộ và hội đồng bộ trưởng 
của các nước cộng hỏa tự trị siữ một vị trí quan 
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trọng đặc biệt trong số các văn bản về quản lý, Các 
nghị quyết này là một trong những hình thức kết hợp 
giữa sự lãnh đạo của đẳng và nhà nước, Chúng vừa 
là những văn bản pháp luật, vừa là những chỉ thị 
của đảng, Các nghị quyết liên tịch được ban hành 
nhằm tập trung cố gắng và phối hợp hành động 
giữa các tồ chức đẳng và cơ quan nhà nước, giữa 
đảng viên và quần chúng. Nøbị quyết liên tịch 
được ban hành nhằm giải quyết những vấn đề quan 
trọng nhất trong hoạt động của các cơ quan quản lý, 
eác vấn đề về phát triền kinh tế và văn hóa xã hội 
chủ nghĩa. 


T  . .......gg., ~ 


Theo Hiến pháp Liên Xô, các bộ và các ủy ban nhà 
nước Liên Xô trong phạm vi thầm quyền của mình 
được ra các văn bản dựa trên cơ sẽ thi hành pháp 
luật của Liên Xô, dựa trên cơ sở các quyết định khác 
của các Xô-viết tối cao Liên Xô và Đoàn chủ tịch Xô- 
viết tối cao Liên Xô; thi hành các nghị quyết và nghỉ 
định của Hội đồng bộ trưởng Liên Xô (điều 135). Các 
văn bản pháp luật mà các bộ được quyền ban hành, 
là chỉ thị và thông tư, Chỉ thị có thề là một văn bản 
riêng biệt và cũng có thẻ là một văn bản quy phạm: 
Thí dụ như chỉ thị về việc phê chuần các điều lệ. nội 
quy, quy chế có chứa đựng các quy phạm pháp luật, 
Thông tư của các bộ bao giờ cũng là các văn bản quy . 
phạm. Thông từ quy. định trình tr áp dụng các luật,. 
các sắc lệnh và các văn bản của cơ quan quản lý nhà. 
nướe cao nhãt, Đối với các ủy ban nhà nước, ngoà 
việc ban hành chi thị và thông tư, còn có thề ra quy 
dịnh; các quyết định này trong nhiều trường 
được coi là các văn bản quy phạm (thí du như 
định của Ủy ban nhà nước liên Nô về lao độ 
về các vấn đề xã hội), : 


)) 
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w 


Hiến pháp Liên Xô quy định ràng. các xô-viết đại 
biều nhân dàn địa phờng thi hành các quyết định 
trong phạm vi quyền hạn của mình ghỉ trong pháp 
luật liên bang, pháp luật của các nước cộng hòa liên 
bang và cộng hòa từ trị (điều 148), điều đó có nghĩa 
là, các xô-viết địa phương có thỀ ra các văn bẩh về 
mọi văn đề thuộc thầm quyền của mình. Bằng các quyết 
định đó, các xô-viết địa phương eó quyền điều chỉnh 
cä những quan hệ xã hội chưa được thề chế hóa trong 
các luật và trong các văn bản khác của cơ quan nhà 
nước cấp trên Việc ban hành các quy phạm đầu 
tiên» nây là một'trong những biều hiện quyền lực 
đầy đủ của các xô- viết đại biêều nhân dân địa phương (1)- 


Các văn bản quy phạm — pháp luật của các tô chức 
xã hội cũng mang tính chất dưới luật. Các tô chức xã 
hội chỉ có thê ban hành các văn bản đó khi được Nhà 
nước Xô-viết tán thành boặc ủy quyền. Thí dụ đạo 
luật «Các nguyên tíc cơ bản của pháp luật lao động 
của Liên XỎ và cáo nước cộng hòa liên bang » ehÏ rõ: 
việc quy định điều kiện lao động và tiền lương, việc 
áp dụng luật lao động, sử dụng quỹ tiêu dùng xã hội 
trong những trưởng hợp được quy định trước trong 
luật và trong các nghị quyết của Hội đồng bộ trưởng 
Liên Xỏ và của Hội đồng bộ trưởng các nước cộng 
hòa liên bang đều do các xí nghiệp, cơ quan, tô chức 
và cơ quan cấp trên của họ củng với tò chức công đoàn 
(hoặc được sự nhất trí của công đoàn) thực hiện (điều 
96). Thực tế chứng mình răng chính đo việc kết hợp 
với các cơ quan nhà nước và các tô chức quần chúng 
khác mà công đoàn dang tham gia một cách rộng rãi 
nhất vào việc xây dựng pháp luật, 


(1)Xem tỈ mỉ trong chương XVII của sách giáo khoa: Về 
các điều luật của xô-viết địa phương (tiếng Nga). 
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Trong gỗ các văn bản của cặc tồ chức xã hội, điều 
lệ của các nông trang tập thề có ý nghĩa đặc biệt. Điều 
lệ đó được soạn thảo trong từng đơn vị sản xuất trên 
cơ sở phù hợp với điều lệ mẫu của nông trang tập 
thề do Đại hội lần thứ III các nông trang viên toần 
Liên Xô thông qua và được chuần y bằng Nghị quyết 
liên tịch giữa Ủy bạn trung ương Đảng Cộng sản _ 
Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ngày 28 tháng _ 
11 nằm 1908, Điều lệ của mỗi nông trang tập thề do - 
đại hội toàn thề nông trang viên thông qua và dược _„ 
đăng ký ở ủy ban chấp bành xỏ-viết đại biều nhân 
đân quận. huyện, (thành phố tương đương) nên nó 
mang tính chất là những văn bản pháp luật, do đó 
được nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo vệ. 


3. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. 


Quá trình xây dựng pháp luật tạo ra một số lượng 
lớn các quy phạm pháp lý do các eơ quan nhà nước 
khác nhau ban hành. Việc làm rõ hệ thống và các 
` ngành luật xô-viết giúp ta xác định được tính đa dạng 
của các quy phạm pháp luật và tìm được những quy 
phạm cần thiết. ¬ 


Cần phải thấy ràng, nhiều quy định pháp luật : 
toàn khêng phải là sự tập hợp mội cách máy móc 
quy tắc không có liên hệ gì với nhau. Toàn bộ. 
luật xô-viết có.sự thống nhất nội tại, sự thôn gNg nh 
đó được quy dịnh bởi nội dung ý chí giai cấp ch 
của nó, bởi hệ thống các quan hệ xã hội xã hội ‹ 
nghĩa. Ph. Ang-ghen đã nhận xét rằng «Pháp qui 
không những phải phù hợp' với tình hình kinl 
chung, không những là sự biều hiện tình hình kỉ ` 
đó mà còn phải là một sự biều hiện hài hòa bền Ì 
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sự biều hiện này không vì những mâu thuẫn nội tại 
mà tự phủ định mình » (1). 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa thống nhất ở bản "chất 
xã hội và ở các nguyên tắc của nó. Nó điều chỉnh các 
mối quan hệ trong các lĩnh vực khác nhau của đời 
sống xã hội và do đó được phân chia ra nhiều bộ phận 
gọi là ngành luật, Toàn bộ cơ cấu bèn lrong đó của 
pháp luật tạo thành hệ thống pháp luáit. Hệ thống pháp 
luật vừa thề hiện ở sự sắp xếp hài hòa và nhất quán 
các quy phạm pháp luật vừa thê hiện ở sự phân chia 
chúng thành các ngành tương ứng. 

Xét từ cơ cấu bên trong của nó, pháp luật xã hội 
chủ nghĩa khác về căn bản so với pháp luật của bọn 
bóc lột. Pháp luật của bọn bóc lột thường chia thành 
hai bộ phận: công pháp và tư pháp. Cách phân loại 
này được các luật gia La-mã cồ.đại đề xướng ra và 
được khoa hẹc pháp lý tư sản tiếp thu hoàn toàn. 
Trong khoa học tư sản, công pháp bao gồm các quy 
phạm nhằm bảo vệ những cái gọi là lợi ích chung của 
toàn bộ các thành viên trong xã hội, song trong thực 
tế nó bảo vệ lợi ích của bọn bóc lột ; còn tư pháp bao 
gồm những quy tắc nói là nhằm bảo vệ các lợi ích 
của từng cá nhân, song trên thực tế. nó bảo vệ lợi ích 
của bọn chủ sở hữu tư nhân kếch xù. Sự phân chỉa. 
pháp luật của chế độ bóc lột ra thành công pháp và 
tư pháp có những căn cứ khách quan của nó, Cáe nhà 
kinh điền của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã chỉ rõ rằng, 
cách phân chia này được quy định bởi sự thống tri 
của hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và 
công eụ sản xuất, Hõ ràng là trong xã hội xã hội chủ 


(1). Mác — Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, tập 37. tr. 4lồ 
(Liếng Nga). 


nghĩa do chế độ tư hữu đã bị xóa bỏ cho nên eác điều 
kiện đề phân chỉa luật ra thành công pháp và tư pháp 
bị loại bỏ. VI, Lê-nin viết: «Chúng ta không thừa 
nhận một cái gì là «tư nhân cả», đối với chúng ta 
tài cá trong lĩnh vực kinh tế đều là hợp pháp công 
hữu chứ không phải là tư nhân ® (1). 


Trong điều kiện của xã hội xã hội chủ nghĩa, cơ sở 
chủ yếu đề phân chia pháp luật thành các ngành, 
chính là những đối tượng mà pháp luật phải điều 
chỉnh — tức là một nhóm cáe quan hệ xã hội đồng loại 
được ghỉ nhận và được điều chỉnh bởi các quy phạm 
của một ngành luật tương ứng. Thí dụ, các quan hệ 
về lao động được luật láo động điều chỉnh; các quan 
hệ về tài chính do luật tài chính iều chỉnh v.v... Chính 
đối tượng được điều chỉnh bởi pháp luật là căn cứ 
hàng đầu đề phân biệt ngành luật này với ngành luật 
khác. : 

Nhưng nếu chỉ dựa vào đối tượng phải điều chỉnh 
không thôi, thì có khi người ta khó phân biệt được 
các ngành luật. Bởi vì, các mối quan hệ xã hội khác 
nhau thường xoẵn xuý! lấy nhau trong đời sống hiện 
thực, xà giữa các ngành luật cùng điều chỉnh các mối 
quan hệ đó cũng liên quan chặt chề với nhau. Vì thế 
đề phân biệt được các ngành luật, ta còn phải sử dụng 
cả phương pháp điều chỉnh của pháp luật. Phương 
pháp điều chỉnh này là tập hợp những phương tiện, 
biện pháp pháp lý đùng đề tác động đến một loại quan 
- hệ xã hội nhất định. Phương pháp điều chỉnh bao 
gồm hàng loạt yếu tố: địa vị của các bên tham gia 
quan hệ pháp luật, trình tự xác lập các quyền và 
. nghĩa vụ pháp lý, tính chất của các biện pháp phảp 


^¬— 


(I)Y.T Lê-nin- Toàn tập, tập 14,Nxb Tiến bộ,M. 197, tr. đệ" 
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_ lý khi tác động lên quan hệ xã hội v.v (1). Thí đụ, nếu 
như trong các quan hè về tài sẵn, các bên tham gia là 
những chủ thề bình đẳng với nhau thì đó là quan hỆ 
pháp luật dân sự. Còn nếu một trong các bên tham 
gia quan hệ lài sản đó là cơ quan quản lý só quyền 
lực đối với chủ thề kia thì đó là quan hệ hành chính. 
Như vậy, dựa vào đối tượng điều chính và phươn§ 
pháp điều chỉnh của pháp luật; người ta phân chia 
pháp luật ra thành các ngành luật riêng biệt. 

Hiện nay, mọi người đều thừa nhận Luàt xô-viết có 

. những ngành sau đây : Luật! nhà nước ;luật hành chính † 
luật tài chính; luật đất dai: luật đân sự; luật 122 
động; luậi nông trang tập thề; luật gia đình: luật hình 
sự ; luậi cải tạo bằng lao động ; luật tố tụng hình sự uâ 
luật tố lụng dân sự. 


Các ngành luật lại được chia ra các phân ngành và 
cáo chế định pháp luật, €ác quy phạm trong từng 
phân ngành và từng chế định pháp luật điều chỉnh 
các nhóm quan hệ hẹp hơn và tách biệt nhau trong 
phạm vị những lĩnh vực đời sống xã hội được ghi nhàn 
bởi các quy phạm của toàn bộ một ngành luật, Thí dụ, 
trong luật dân sự người ta chỉa thành hai phân ngành : 
luật yề quyền tác giả và quyền phát minh, sáng chế ` 
còn trong cáo chế định luật dàn sự thì có chế định 
nhận thầu, chế định cung ứng v.v... Như vậy, đến lượi 
nó mỗi ngành luật xô-viết lại có một sơ cấu bên trong, 
một hệ thống sắp xếp các quy phạm pháp luật và các 
chế định pháp luật, 


jây giờ ta hãy xem xét cụ thề từng ngành luật trong 
hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, Luậi nhà nước 


"—m———— 


(1) Xem Lý luận chung về nhà nước và pháp quyền, tập 2, 
L., 1074, tr 283 (tiếng Nga). 
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aô-Uiể! là ngành luật chủ chốt, Nó là một. hệ Uống 
các quy phạm có nhiệm vụ điều chỉnh các mỗi quan 
hệ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền lực nhà 
nước. Luật nhà nước củng cố cơ sở .của chế độ xã 
hội và nền chính trị của Liên Xô; các mối quan hệ 
giữa nhà nước và cá nhân; chẽ độ nhà nước nhiều 
dân tộc của Liên Xỏ; những nguyên tắc tồ chức cơ 
bản và các hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước; 
cơ chế tô chức và hệ thống; thầm quyền và tồ chức 
công việc của các xô-viết đại biều nhân dân cũng như 
các hình thức của chế độ dân chủ trực tiếp. Luật nhà 
nước qụy định những ngnyên tác đề các tô chức xã 
hội tham gia thực hiến các chức năng eủa nhà nước. 
thành lập và tiến hành hoạt động của các cơ quan đại 
diện của nhân dân lao động. Các quy phạm cfa luật 
nhà nước xác định vị trí của đảng cộng sẵn là hạt 
nhân lãnh đạo mọi tô chức của nhân dân lao động: 
kề cả các tê chức xã hội và các tồ chức nhà nước. 


Nguồn chủ yếu của ngành luật này là liiến pháp 
Liên Xô, hiến pháp của các nước cộng hòa liên bang 
và các nước cộng hòa tự trị. Tất cả eác quy phạm có 
trong hiến pháp đều là các quy phạm của luật Nhà 
nước Xô-viết Các quy phạm đó xác lập các nguyên. 
tắc làm điềm xuất phát cơ bản cho các ngành luật xô- - 
viết khác Chính vì thế luật nhà nước giữ vị trí. hủ. 
chốt trong toàn bộ hệ thống pháp luật. 


Một ngành luật gần gũi với luật nhà nước l 
hành chính +ô-piếl, nó điều chỉnh các quan hị 
sinh trong quá trình hoạt động lãnh đạo và chấ 
của các cơ quan quản lý nhà nước. Luật hành 
cũng điều chỉnh eä hoạt động của các cơ qu 
nước khác và các tồ chức xã hội trong trường È 
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cơ quan và tò chức này thực hiện những chức năng 
mang tính chất quản lý. 


Các cơ quan quản lý trực tiếp điều hành phần lớn 
“tác xí nghiệp kinh tế, các cơ quan văn hóa — xã Tội 
và chính trị — hành chính. Hoạt động của các cơ quan 
này nhằm thực hiện và bảo vệ quyền của hàng. triệu 
công dàn xô-viết: trong khi bảo đảm cho việe điều 
'chỉnh bằng pháp luật hoạt động đó, luật hành chính 
tác động tích cực đến việc áp dụng chính sách của 
đẳng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội 


Luật tài chính rô-oiẽl điều chỉnh các quan hệ xã hội 
phát sinh trong việc huy động và phân bồ theo kế 
` hoạch nguồn dự trữ tiền tệ của nhà nước xô-viết, Bộ 
phận chủ yếu của ngânh luật tài chính là luật về ngân 
sách. Nguồn của luật ngàn sách là đạo luật của Liên 
Xô về ngàn sách của toàn Liên bang và của các 
nước Cộng hòa:liên bang thông qua ngày 30 tháng 
mười năm,959. Trên cơ sở đạo luật này, các nước 
cộng hòa đã ban hành các văn bản tương ứng. 


Các quy phạm của luật đất đựi quy định việc quản 
lý đất đai với tính cách là tài sản nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và việc sử dụng đất đai. Nguồn chủ yếu 
của ngành luật này là đạo luật «Các nguyên tắc cơ 
bản cũa luật đất đai Liên Xô và các nước cộng hòa 
liên bang » (năm 1968) và các bộ luật đất đai tương 
“ứng của các nước cộng hôa, 


Luâi dàn sự %ô-pišt điều chỉnh các mối quan hệ về 
tài sẳn và các mối quan hệ nhân thân (phi tài sản). 
Nguồn chủ yếu của ngành luật này là đạo luật «Các 
nguyên tắc cơ bản sủa Luật dân sự Liên Xô và các 
nước cộng hòa liên bang » (năm 1961) và các bộ luật 
đân sự của các nước cộng hòa, Các đạo luật đó điều 


ghỉnh các mỗi quan hệ nói trên (quan hệ về tài sản 
và quan hệ cá nhàn không thuộc về tài sản) giữa cân 
tồ chức nhà nước, các hợp tác xã và các tồ chức rà 
hội, quan hệ của công đân với các tö chức đó Yà quan 
hệ giữa công dàn với nhau. 

Luật lao động vô-piềi điều chỉnh các quan hệ lao 
động của công nhân và viên chức. Nguồn chủ yếu cña 
luật lao động là đạo luật qCác nguyên tắc eơ bản của 
Luật lao động Liên XÔ và các nước cộng hòa liên 
bang » (năm 1970), các bộ luật lao động tương Ứng của 
các nước cộng hòi, Các văn bản này điều chỉnh cát _ 
mối quan hệ về lao động của tất cả các công nhàn, | 
viên chứe. ị 

Các quan hệ lao động, quan hệ tài sản, quan hệ về 
quản lý và các mỗi quan hệ khác phát sinh trong cát 
nông trang tập thề đều do các quy phạm của Luát 
nông trang lập [hề điều chỉnh, Tắt cả các quan hệ này 
tạo thành một bộ phận hữu cơ của quan hệ nòng 
trang tập thề thống nhất, được phát sinh khí một người 
gia nhập nông trang và trên cơ sở sở hữu của nông 
trang tập thề, Chính vi thế mà Luật nông trang tập thề 
có đôi tượng điều chỉnh đặc biệt của mình và trở 
thành một ngành luật độc lập của pháp luật xỏ-viế. j 
Điều lệ mẫu của nông trang tập thẻ làm thành lui 
pháp của các nông trang. 


Luật gia đình vỏ-øiết ghíỉ nhận những mỗi quan bê 
phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Nguò? 
chủ yếu của ngành luật này là các nguyên tác cơ bả: | 
của Luật hôn nhân và øia đình Liên NXỏ và các nườc. 
cộng liòa liên bang (năm 1968) cũng như các luật tươnš 
ứng của các nước cộng hòa. Các đạo luật này qu} 
định trình tự và điều kiện kết hôn, điều chỉnh 
quan hè cá nhân và quan hệ tài sìn phát sinh 1 
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- gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cá 
-_ giữa các thành viên khác trong gia đình với nhau 


Chúng diều chỉnh cả các mối quan hệ phát sinh do 


_việe nhận con nuôi, do việc giám hộ và đỡ đầu. do 


_ *^ ha ® .. - ` Ẵ * 
việc nhận trẻ em đề giáo dục, thủ tục và điều kiện 


_ chấm dứt hôn nhân, thủ tục đăng ký hộ tịch, 


Ngoài ra, còn có một số ngành luật xỏ-viết điều 
chỉnh hoạt động của các cơ quan xét xử trong việc 
đấu tranh chống tội phạm và hành vi-vi phạm pháp 
¡uật khác. Thí dụ, các quy phạm của Luật hình sự quy 
định những hành vi nguy hiềm như thế nào đối với 
xã hội thì bị coi là tội phạm; qui định các hình phạt 


- áp dụng đối với những kế phạm tội. Các quy phạm 


của ngành luật này cbia làm hai phần: phần chung 
và phần cá biệt. Các quy phạm của phàn chung nêu 
lén khái niệm chung về các hành vi phạm tội, cơ sở 
và điều kiện phải chịu trách nhiệm về các hành vi 
đó. Còn các quy phạm của phần cá biệt quy định 


. tưng loại tội phạm và mức hình phạt đối với từng 


loại vi phạm, Nguồn của ngành luật nãy bao gôm đạo 
luật Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Liên 
Xô và các nước cộøg hòa liên bang» (năm 1956). Các 


- đạo luật của Liên Xô « Trách nhiệm hình sự về các 


tội đối với Tồ quốc» (năm 1958), « Về trách nhiệm 
hình sự đối với các tội phạm của quân nhân» (năm 


- 1958); các bộ luật hình sự và các đạo luật khác của 


các nước cộng hòa. 

„ Một ngành luật gần với luật hình sự là Luật củi tạo 
bảng lao động. Các quy phạm của luật này ghỉ nhận 
những nguyên tắc eơ bản của chính sách cải tạo bằng 


- lao động, thủ tục và điều kiện chấp hành hình phạt 
- ở Liên Xô, Nguồn của ngành luật này là đạo luật 


«Các nguyên tắc cơ bản của phấp luật về cải tạo 
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bằng lao động của Liên Xỏ và các nước cộng hòa 
liên bans » (năm 196%), và các bộ luật tương ứng của 
các nước cộng hòa, 


Củc quy phạm của Luật tò tụng hình sự điều chỉnh 
quá trình tổ tụng đối với cảce vụ án hình sự; còn các 
quy phạm của /uä! ?ö ¿ụng ân sír thì điều chỉnh quả 
trình tồ tụng đối với các vụ án dàn sự và điều chỉnh 
việc chấp hành các quyết định của tòa án. Các quy 
pham của hai ngành luật này được pháp điền hóa 
trong các đạo luật «Các nguyên tắc cơ bản về tố 
tụng hình sự › (năm 1958) và «Các nguyên tắc cơ hản 
của tố dụng đàn sự » (nàm 1961) và các bộ luật tương 
ứng của các nướo cộng hòa, 

Trên đày là các ngành luật treng hệ thống pháp luật 
xô- viết š 


mm. ——..... 


Pháp luêL quềc fš không nàm trong hệ thống pháp - 
luật của nướe xã hội chủ nghĩa hoặc trong hệ thống 
pháp luật của bất kỳ nhà nước nào khác. Luật quốc 
tế điều chỉnh quan hệ giữa các nước lrong quá trình 
cùng tồn tại và hợp tác với nhau. Chủ thề của luật 
quổe lế chủ yếu là các quốc gia có chủ quyền. Các 
đàn tộc đang tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dàa 
tộc chống chủ nghĩa thực dẫn vì một nhà nước độc lập 
của mình cũng có thề là các chủ thề của luật quốc tế 
Trong những trường hợp nhất định, chủ thề của luật 
quốc tế còn có thề là các tỒ chức quốc tế do cáe nhà 
nước thành lập ra (thí dụ :tô chức Liên hợpajuðc›. Từ để 
ta thầy các quy phạm của luật quốc tế có nét đặc thủ 
của chúng Chúng được thiết lập bởi các nhà Rướt 
thông qua eác hiệp ước nhằm mục đích củng cỏ tì 
phát triỀn các mỗi quan hệ đang tồn tại giữa các n 
ấy. Còn nguôn chủ yếu của luật quốc tế là hiệ 
quốc tế 
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4. Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Tất cả các quy phạm của pháp luật xô-viết đươc 
thực hiện trong các quan hệ pháp luật, Như vậy, 
người ta gọi tất cả các quan hệ xä hội được diều chỉnh 
bởi các gu phạm của pháp luật, trong đó các bên tham 
gia. la những chủ thề có quyền pà nghĩa 0oụ pháp Tú, 
- Trong đời sống hảng ngày, các công dân và các tồ 
chức thường tham gia vào nhiều qùan hệ thuộc loại 
đó. Quan hệ giữa các cử trỉ và đại biều, giữa công 
_ nhân và xí nghiệp, giữa người mua và người bán— 
những quan hệ xã hội này và những mi qưan hệ xã 
hội khác đều do pháp luật điều chỉnh và trở tbành 
quan hệ pháp luật, 

Trong cơ cấu của quan hệ pháp luật, người ta phân 
biệt chủ thề 0a Ichách thề, quyền chủ thề và nghĩa Dụ 
pháp lự. 


Chủ thề (người tham gia) của quan hệ pháp luật xã 
hội chủ nghĩa rất đa dạng, điều đó thể hiện tính dân 
chủ của chế độ xô-viết, Chủ thể đó là nhân dân xô- 
viết, nhà nước xô-viết (Liên bang cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết ; các nước cộng hòa liên bang và các nước 
cộng hèa tự trị); eác đơn vị nhà nước -dân tộe (các tỉnh 
tự trị và các khu tự trị), các cơ quan của nhà nước xô- 
viết; các đại biềú dân cử, các tô chức xã hội, các lập 
thề lao động. Trong số những người tham gia quan 
hệ pháp luật thì công dân Liên Xô chiếm số đông hơn 
cả. Những người không có quốc tịch và những người 
nước ngoài cũng có thề tham gia các quan hệ pháp 
luật, 

Chủ thề của pháp luật vốn có những thuộc tính 
chẳng lhiạn như náng lực pháp lý và năng lực hành vi, 
Năng lực pháp lý là năng lực của một người có quvền 
và nghĩa vụ, Cèn năng lực hành vi là năng lực của 
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một người, bàng các hành động của bản thân mình, 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Các thuộc 
tính đó của chủ thê được phân biệt rất rõ rệt trong 
các quan hệ về tài sản do luật dán sự điều chỉnh. 
Náng lực pháp lý của những con người tự nhiÊn 
phát sinh từ khi sính ra, còn năng lực hành vi phát 
sinh tù khi con người đạt đến tuôi thành niên và trong 
một số trường hợp kề từ khi con người tròn lồ tuôi, 
Luật dân sự thừa nhận trẻ em và người bị mát trí 
là những người có năng lực pháp lý nhưng không có 
năng lực hành vi, Năng lực pháp lý đân sự về quyền 
tài sản của những người này do những đại diện cửa 
họ thực hiện. Chúng ta thấy một tình hình khác trong 
các quan hệ luật nhà nước. quan hệ hành chính. quan 
hệ lao động và các quan hệ pháp luật khác. Ơ đây ; 
năng lực pháp lý chỉ có thề được thực hiện bằng hành 
động cá nhân. Năng lực pháp lý không tách rời nàng 
lực hành vi, nó phát sinh đồng thời với năng lực hành 
vi và tạo thành năng lực hành vi pháp luật thông 
nhất (chủ thề pháp luật). Các tö chức thường có năng 
lực pháp lý và năng lực hành vị đặc biệt (có mụo - 
đích) trùng hợp với nhau. Thí dụ, năng lực pháp lý- 
của các cơ quan nhà nước thề hiện ở thầm quyền mà 
pháp luật xỏ-viết đã quy định. Các xô-viết đại bỉ 
nhân dân — các cơ quan đại điện quvền lực n 
nước — có năng lực phảp lý rộng hơn cả. 


Năng lực pháp lý của các tồ chức xã hội có tín 
chất đặc biệt. Nó được quy định cả bằng luật 
bằng điều lệ của các tồ chức đó (trong điều lệ 
nhận mục địch và nhiệm vụ của tô chức xã hội 
ưng). F 

Pháp luật xỏ-viết còn quy dịnh năng lự 
của các tập thề lao dệng. Đại hội Đằng 
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Liên Xô lần thứ XXYV đã nhấn mạnh ý nghĩa quan 
trọng và ngày càng được đề cao của các tập thề lao 
động. Đại biều cho các tập thề lao động trong các quan 
hệ pháp luật là các cơ quan của các tô chức xã hội, 
và ban quản trị, ban giám đốc. Nhưng trong nhiều: 
trường hợp, các tập thề lao động tham gia vào các: 
quan hệ pháp luật một cách trực tiếp thông qua cặc 
đại hội toàn thê của tập thê đó, 


Trong các quan hệ pháp luật, đẳng cộng sản giữ 
một vị trí đặc biệt. Đảng cũng có mọi quyền như 
những tô chức xã hội khác, Thí dụ các tô chức đẳng 
cũng như các tồ chức xã hội khác là những chủ thề 
của cáe quan hệ luật nhà nước. Các tồ chức (trong 
đó có các tô chức đẳng) tham gia vào việc thành lập 
các ủy ban bầu cử, giới thiệu người ứng cử, đề xuất 
vấn đề bãi miễn đại biều, cử .đại diện vào các ủy 
ban kiềm tra nhân dân Ngoài ra, không giống như 
các tô chức xã hội khác, với cương vị là lực lượng 
lãnh đạo xã hội và lãnh đạo nhà nướe xã hội chủ 
nghia, đảng cộng sản còn êó những quyền đặc biệt. 
Đảng thực hiện sự lãnh đạo về chính trị đối với hoạt 
động của tất cả các tô chức nhân dân lao động. không 
kề đó là tồ chức xã hội hay tô chức nhà nước. Vấn 
đề này đã được Điều 6 Hiến pháp Liên Xô quy định. 
- Ngoài năng lựe pháp lý và năng lực hành vi chung 
ra, cáo công dân, các tồ chức nhà nước và tŠ chức 
xã hội còn có những quyền cụ thề nhất định và 
những nghĩa vụ nhất định. Những quyền và nghĩa vụ 
đó cùng với tính chất chủ thề pháp luật tạo thành 
quy chế pháp luật của các chủ thề pháp luật. 

Những người tham gia vào quan hệ pháp luật cụ 
thề đều có quyền chủ thề và nghĩa vụ pháp lý. Khái 
niệm về quyền chủ thề và nghĩa vụ pháp lý cần được 
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làn rõ hơn, Khi nói quyền «chủ thề » người ta không 
nói đến quyền dưới giác độ hệ thống các quy phạm 
pháp lý, cũng không nói đến năng lực pháp lý hay 
quy chế pháp luật. Những thuật ngữ dùng đề chỉ quyền 
thuộc về một người cụ thê, thuộc về một chủ thề trong 
một quan hệ pháp luật nhất định. Quyền chủ thề tà 
khả năng thực hiện một hành ví nhất định của một 
pgười nào đó trong giới hạn quy phạm cho phép. Còn 
nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự cần thiết của chủ thà 
theo yêu cầu của pháp luật. 

Trong mọi quan hệ pháp luật, thì chủ thề, bao giờ 
cũng tương ứng với nghĩa vụ của chủ thê. Như vậy, 
quyền chủ thề có quan hệ khăng khít với ngiĩa vụ 
pháp lý, 

Do đâu mà có quyền và nghĩa vụ đó ? 


Mọi tồ chức và công đân tham gia vào các quan hệ 
pháp luật là nhằm thỏa mãn những nhu cầu và lợi ích 
nhất định về chính trị, vật chất, văn héa và những 
nhu cầu, lợi ích khác. Hoạt động của họ bao giờ 
cũng nhằm đạt một kết quả nhất định. Sự vật hay 
hiện tượng nào đó của thực tế làm phát sinh quan 
hệ pháp luật là khách thề của quan hệ pháp luật. 
Các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh càng 
phong phú bao nhiêu thì khách thề của các quan hệ 
pháp luật càng đa dạng bấy nhiêu, Khánh thề đó là 
lợi ích về vật chất, về tỉnh thần và các lợi íeh xã hội 
khác như: đồ vật, sản phầm của sự sáng lạo tỉnh 
thần, những phúc lợi không phải là vật chất của cả 
nhân cũng như hành động của những người tham gia 
quan hệ pháp luật. 


Trong các quan hệ pháp luật thì các sự kiện pháp 
lý có ý nghĩa to lớn, Sự kiện pháp lý là những tình 
tiết, những sự kiện của đời sống thực tế được luật 
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gắn với sự phát sinh, sự thay đồi hoặc chấm đứt cáo 
quan hệ pháp luật. Các sự kiện pháp lý được chia ra 
trước hết thành sự biến và hành động, sau đó thành 
hành động hợp pháp và không hợp pháp (vi phạm 
pháp luật). Trong số các hành động hợp pháp ihì các 
văn bản pháp lý giữ vai trò chủ yếu. Thí dụ như khế 
ướe trong luật đân sự, văn bản hành chính, các quyết 
định của tòa án, v.v... Sự biến là những sự kiện pháp 
lý không phụ thuộc Đo ý chí của eon người (thí dụ 
như sinh. tử của con người, thiên tai, những sự biến 
do thời gian gây ra,...). ` 


Ta hãy lấy một thí dụ đề thấy sự phát sinh, sự thay 
đồi và chấm đứt của quan hệ pháp luật nảy sinh trong 
quá trình bầu cử vào các xô-viết đại biều nhân dân 
và đề thấy nó phụ thuộc như thế nào vào các sự kiện. 
pháp lý nhất định. 


Một sự kiện, như việc một công dân Liên Xô ra 
đời, làm phát sinh các quan hệ pháp luật nhất định 
giữa công dân đó với nhà nước xô-viết. Khi công đân 
trỏn 18 tuồi (sự kiện) thì các quan hệ pháp luật đó 
thay đồi : công dân đó có quyền tham gia việc bầu 
cử các xô-viết,còn nhà nước có nghĩa vụ phải bảo 
_đảm cho công dân này thực hiện quyền đó. Một văn 
bản luật nhà nước — lệnh của Đoàn chủ tịch Xô.viết 
tối cao Liên Xô —về tô chức bầu cử làm phát sinh 
một quan hệ pháp luật cụ thề giữa công đân với ủy 
ban chấp hành của xô-viết địa phương, Công dân được 
quyền ghi tên vào danh sách cử tri, còn ủy ban chấp 
hành thì phải bảo đảm việc thực hiện quyền đó. Việc 
ghi tên một công dân vào danh sách cử tri làm phát 
sinh một quan hệ pháp luật cụ thề mới giữa họ với 
ban bầu cử khu vực, ban này có nghĩa vụ bảo đảm 
cho công dân tham gia bổ phiếu. 
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Các quan hệ pháp luật là một hình thức cụ thể, 
trong đó tồn tại các quyền pháp lý chủ thề và cág 
nghĩa vụ. Còn hành động của con người thực hiện 
những khả năng và yêu cầu thề hiện trong pháp :uật 
biều hiện thành hành động thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ. 

Tập hợp các yếu tố nói trên - qụy phạm pháp luật, 
quan hệ pháp luật và hành vi thực hiện các quyền 
chủ thề và các nghĩa vụ - {ạo thành bộ máy điều 
chỉnh pháp luật. Nhờ có bộ máy này mà sự tác động 
bằng pháp luật lên các quan bệ xã hội được thực 
hiện. 


5. Pháp luật, kinh tế và chính trị 


Pháp luật xã hội ehủ nghĩa luôn luôn phát triền về 
thay đồi. Các đạo luật cũ bị hủy bổ và được thay thế 
bằng các đạo luật mới hoàn thiện hơn, toàn bộ hệ 
thống pháp luật cũng phải phù hợp với chúng. 


Vậy tính năng động này của pháp luật do đâu mà 
có ? Nguyên nhân đầu tiên của hiện tượng này là gỉ? 
Và tại sao lại ban hành chính các văn bản pháp luật 
này mà không là những văn bản pháp luật kia ? 


Các nhà lý luận tư sản thường xuyên tạc và đứng 
trên quan điềm duy tâm đề giải thích các hiện tượng 
này, họ cho rằng nguyên nhân hàng đầu của sự phát 
triền xã hội là bản chất pháp luật và các phạm trù 
khác của kiến trúc thượng tầng. Chỉ có lý luận của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin mới có thề giải thích hoàn toàn 
khoa lọc và theo quan điềm duy vật bản chất của 
pháp luật vâ nguồn gốc phát triền của nó. Chủ nghĩa 
Mác đã chứng minh một cách khoa học rằng, «xã hội 
không phải đặt cơ sở trên pháp luật, Đó là ảo tư 
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của các luật gia. Ngược lại, pháp luật cần phải đặt 
cơ sở trên xã hội, nó phải là sự biều hiện những lợi 
ích và như cầu chung của xã hội mà những lợi ích và 
nhu cầu chung này thì bắt nguồn từ một phương thức 
sản xuất vật chất nhất định » "N Pháp luật với tư cách 
là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật. 
«được quy định bỡi những điều kiện sính hoạt vật 
chất » (2) của giai cấp đó. Là một bộ phản hợp thành 
của kiến trúc thượng tầng, pháp luật suy cho cùng phụ 
thuộc vào cơ sở hạ tầng, phụ thuộc vào chế độ kinh 
tế của xã hội. Những luận điềm này cũng hoàn toàn 
đúng cả với pháp luật xã hội chủ nghĩa. Bản chất và 
sự phát triền của pháp luật xã hội chủ nghĩa được 

- quy định bởi các quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
Sự phát triền của các quan hệ đó làm phát sinh sự 
cần thiết phải hoàn thiện pháp luật xò-viết, phải làm 
cho pháp luật đó phù hợp với các nhu cầu vật chất 
đã chín muồi của đời sống xã hội, 


Những chuyền biến lớn lao trong nền kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội phát triền đòi hỏi phải có các biện 
pháp nghiêm túe nhằm phát triền và pháp điền hóa 
pháp luật xô-viết, trước hết là pháp luật kinh tế 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đẳng cộng sản 
Liên Xô đã tạo ra xung lực cho việc ban hành một 
loạt đầy đủ các văn bẳn quy phạm nhằm tiếp tục kiện 
toàn việc quản lý công nghiệp, xắc định vị trí pháp 
lý của các bộ. tông cục, các xí nghiệp và liên hiệp xí 
nghiệp công nghiệp và sản xuất, Về vấn đề này, Đại 
hội lần thứ XXV Đảng cộng sản Liên Xô nhận xét rằng 


~ — 


(1) C.Mác— Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, tập 6; tr. 259 (tiếng Nga) * 
(2) Sách đã dẫn, tập 41, tr, 113. : 
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các quy phạm pháp lý đã được hoàn cnỉnh cho phù 
hợp với trình độ mới mà xã hội xô-viết đã đạt tới (Ú) 


Nhưng pháp luật xã hội chủ nghĩa không phải là sự 
phần ánh thụ động của nền kinh tế. Nó giữ vai trờ 
năng động, sáng tạo đối với cơ sở hạ tầng xã hội chủ 
nghĩa, phát triền các quan hệ xã hội, xã bội chủ nghĩa, 
Đồng chí MI, Ca-li-nin nói: «Trong khi là kiến 
trúc thượng tầng của các quan hệ kinh tế đã được xáúe 
lập, pháp luật — về phần mình — đã trở thành một yếu 
tố thúc đầy và chỉ ra phương hướng nhất định cho 
các quan hệ đó, Rõ ràng, pháp luật có đặc tính vừa 
củng eố các mối quan hệ đã được xác lập vừa có tác 
dụng thúc đầy, làm nảy sinh và ít ra cũng góp phần 
vào việc làm phát sinh những mối quan hệ mà nhả 
làm luật có ý thức mong muốn tạo ra. Đó chính là 
thực chất vai trò sáng tạo của pháp luật» (2). 


Vai trò sáng tạo đặc biệt của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa được quy định bởi nhiều nguyên nhân, trước 
hết là bởi sự thống trị của bệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, chính hệ thống kinh tế đó tạo điều kiện 
đề lãnh đạo kinh tế theo kế hoạch, Trên cơ sở nhận 
thức một cách sâu sắc các quy luật phát triền khách 
quan của xã hội, với sự hỗ trợ của pháp luật, Đẳng 
cộng sản Liên Xô và Nhà nước xô-viết táe động vào 
kinh tế, làm cho nó phát triền phù hợp với quy luật 


Cũng không nên đề cao quá mức vai trò của pháp 
luật hoặc khẳng định rằng, pháp luật đủ sức tạo ra 
các mối quan hệ xã hội mới. Không được quên luận 


(1) Xem Văn kiện Đại hội lần thứ XXV Đảng cộng: sản 
Liên Xô, tr. 82 (tiếng Nga). 
(2) M.I. Ca-H-nint Về pháp chế xã hội chủ nghĩa,M., 195% 


tr. 69 (tiếng Nga). 
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điềm nồi tiếng của chủ nghĩa Máe nói rằng, pháp luật 
chỉ phê chuẩn sự tồn tại của các quan hệ kinh tế và 
«không thề ngăn cấm kinh tế bằng bắt cứ một biện 
pháp chính trị nào » (1), 

Cũng cần thấy rằng pháp luật có thề giữ vai trò bảo 
thủ nếu các quy phạm của nó đã lỗi thời, khòng đáp 
ửng được các nhu cầu đã chín muồi của kinh tế, Do 
đó, cần phải kịp thời hoàn thiện pháp luật, phải sửa 
đồi pháp luật sao cho nó đáp ứng được các yêu cầu 
của đời sống. M.I Ca-li-nin đã nói rằng, nhiệm vụ 
của nhà làm luật là «nắm bắt được tất cả những gị 
là tiến bộ, và đồng thời cũng không được chạy lên 
trước quá xa, không làm cho pháp luật trở nên trừu 
tượng, không làm cho nó không còn xương thịt,tách 
rời quần chúng công — nông» (2). 

Giữa kinh tế, pháp luật với chính sách của Đảng 
và Nhà nước Liên Xô cũng có những mối liên hệ sâu 
sắc, Theo V,I. Lê-nin, chính trị là lĩnh vực những 
mỗi quan hệ giữa ¿ãt cả các giai cấp, các tầng lớp, với 
nhà nước và chính phủ, lĩnh vực những mỗi quan hệ 
giữa iất cả các giai cấp với nhau » (3). Ÿ.L. Lê-nin cho 
rằng chính trị là phương hướng hoạt động chủ yếu 
của đẳng và của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Người 
cho rằng, «chính trị là sự tham gia vào những công 
việc của nhà nước, là việc vạch hướng đi cho nhà 
nước, việc xác định những hình thức, nhiệm vụ, nội 
dung hoạt động của nhà nước » (4), 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, tập 30, Nxb. Tiến bộ, M., 1961, 
tr. 129- 

(2) M.I. Ca-li-nin : Tuyền tập› tập 2.M., 1960, tr.83 (tiếng Nga). 

(3) V,I, Lê-nin: Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, M; 1975, 
472 101; 

(4) Sách đã dẫn, tập 33, tr. 401. 
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Pháp luật là mắt xích trung gian nối liền chính trị 
và kinh tế. Các quy phạm pháp luật không phát sinh 
trực tiếp từ các quan hệ kinh tế. Còn các quan hệ kinh 
tế thì được phản ánh thông qua chính trị vào trong 
pháp luật. Rõ ràng các lợi ích kinh tế được thề hiện 
một cách trực tiếp trong những quan điềm, cương 
lĩnh chính trị và những nghị quyết, Các quan hệ kinh 
tế được phản ánh một cách khái quát nhất trong chính 


trị, Vì thế, VI, Lê-nin đã định nghĩa «chính trị lạ 


biểu hiện tập trung của kinh tế » (1). Còn pháp luật và 
các đạo luật lại ghi nhận những yêu cầu cơ bản của 
chính trị có liên quan đến kinh tế cũng như đến các 
lĩnh vực khác của đời sống xã hội, 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa và đẳng cộng sản sử 
dụng pháp luật như là một phương tiện đề thề hiện 
và thực hiện nền chính trị phù hợp với lợi ích của 
nhân dân, Như vậy, pháp luật là một trong những 
hình thức của chính trị, q«đạo luật là một biện pháp 
chính trị, là chính trị» (2). Nhận xét về pháp luật 
trong những năm đầu của chính quyền Xô.viết, VI, 
Lê-nin nói: «Đối với người công nhân hay nông dàn 
bình thường, chúng ta đã dùng hình thức sắc lệnh đề 
trình bày ngay tức khắc những quan điềm chính trị 
của chúng ta» (3). Sự đánh giá đó về pháp luật Xô-viết 
cho đến nay vẫn giữ nội dung tư tưởng sâu sắc của nó. 


6. Pháp luật xã hội chủ nghĩa 
và ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa 
Pháp luật xã hội chủ nghĩa eó quan hệ qua lại tích 
cực với ý thức pháp luật — một trong những hình 


(]) Sáchđã dẫn, tập 42, tr. 349, 
() Sách đã dẫn, tập 30,.tr. 129. 
(3) Sách đã dẫn, tập 45, tr.133. 
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thái của ý thứe xã hội, Ý thức pháp luật là tồng hòa 
những qưan điềm, quan niệm, tình cảm ðoề mặt pháp 
tuật thề hiện thái độ của giai cấp eông nhân 0à của nhân 
đân xô-uiẽ! do giai cấp công nhân lãnh đạo, dối uới 
pháp luật, đối uới những yêu cầu khác của pháp luật, 
đối oới cắc quụền 0à nghĩa 0ụ của công dân. 

Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa là một hiện 
tượng xã hội phức tạp. Nó bao gồm hệ tư tưởng pháp 
luật, tứe là hệ thống các quan điềm, tư tưởng và quan 
niệm pháp luật thề hiện những lợi ích và nhu cầu 
của các giai cấp nhất định, Trong cơ cấu của ý thức 
pháp luật còn có fâm lú, pháp luật với tính cácb là 
tồng hòa những tình cảm, tâm trạng pháp luật, nảy 
sinh trong xã hội và trong những (tầng lớp xã hội riêng 
biệt. Đĩ nhiên trong hai mặt đó của ý thức pháp: luật 
xã hội chủ nghĩa thì vai trò quyết định thuộc về hệ 
tư tưởng pháp luật, 


Cũng như pháp luật, ý thức, pháp luật mang tính 
chất giai cấp. Việc đánh giá các hiệp. tượng pháp luật 
bao giờ cũng xuất phát từ lập trường của'giai cấp, lập 
trường đẳng. Trong xã hội có các giai cấp đối kháng, 
ý thức pháp luật của quần chúng bị áp bức bóc lột 
đối lập với ý thức pháp luật của giai cấp thống trị. 


Chủ nghĩa xã hội tạo ra một hệ thống ý thức pháp 
luật thống nhất của tất cả các giai cấp trong xã hội, 
Ngay trong chủ nghĩa tư bản, ý thức pháp luật xã 
hội chủ nghĩa đã nảy sinh, đó là ý thức pháp luật 
của bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân. Khi chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi, ý thức pháp luật đó dân dân 
trở thành ý thức pháp luật của mọi tầng lớp xã hội 
và mang tính toàn dân. Cả khi đó và cả ngày nay, Ý 
'thức pháp luật vẫn giữ nguyên bản chất giai eắp của 
nó. Vai trò quyết định trong việc hình thàuh ý thứ € 
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„ pháp luật xã hội chủ nghĩa thuộc về giai cấp công 
nhân và đội tiên phong của nó là đẳng cộng sẳn, còn ˆ 
cơ sở hệ tư tưởng của ý thức pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là thế giới đuan Mác —Lê-uin, đã trở thành thế 
giới quan thống trị trọng xã hội xã hội chủ nghĩa, 

Nang cần nhớ rằng, ý thức pháp luật, với tư cách 
là một tông hòa cáo tư tưởng và quan niệm pháp luật 
không mang tính chất quy phạm. Không được lảu lộn 
tác dụng của ý thức pháp luật với vai trò điều chỉnh 
của các quy phạm pháp lý Vai trò của ý thức pháp. 
luật là ở chỗ khác Nhiệm vụ của nó là bảo đảm các 
khía cạnh khác nhau của sự điều ehỉnh pháp luật, là 
tác động tích cực vào tất cả các yếu tố của sự điều 
chỉnh pháp luật như quy phạm pháp lý, quan hệ pháp 
luật và văn bản áp dụng pháp luật. 

Như đã nói ở trên, nguồn gốc chủ yếu đưa đến sự 
ra đời của pháp luật là những thay đồi trong lĩnh 
vực các quan hệ vật chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, | 
Nhưng những thay đôi đó chỉ được phản ánh trong - 
luật khi nào chúng đã thê hiện trong ý thức pháp - 
luật. Như vậy, việc nhận thức các yêu cầu khách quan. 
với tính cách là sự quan tâm chung của một giai cập 
hoặc của toàn xã hội phải có trước việc xây dựng 
luật. Đó chính là chức năng của ý thức pháp luật xế 
hội chủ nghĩa. Do đó, ý thức pháp luật xã hội ch 
nghĩa thúc đầy mạnh mẽ sự phát triền pháp luật xô 
viêt, thúc đầy nhanh chóng bãi bỏ các quy phạf 
lôi thời và xác lập các quy phạm mới cho: phù h bo 
với hệ tư tưởng pháp luật của nhân đân xô-viết. T 
dụ, các luật mới về lao động, về hưu trí, về: ` 
nhân và gia đình và một số luật khác đã được t€ 
dân thảo luận một cách rộng rãi. Các luật.nàŸ 
hiện trực tiếp quan điềm pháp luật của nhân. 
xô-viết 
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Ý thức pháp luật còn có vai trò rất to lớn cả trong 
quá trình thực hiện, áp dụng các quy phạm pháp luật 
xô-viết. Việc chấp hành pháp luật xô-viết mặc dù được 
bảo đảm bằng ' sứœ mạnh cưỡng chế của nhà nước. 
nhưng phải có điều kiện tiên quyết là sự tự nguyện 
chấp hành của đại đa số công dân đối với những yêu 
cầu của pháp luật, là việc họ hiều biết và chấp nhận 
nghĩa vụ của họ đối với xã hội, Việc tự giác chấp 
hành các quy phạm pháp luật là cơ sổ của trật tự pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. 


Đồng thời, trình độ ý thức pháp luật của eá nhân 
có thề thấp hơn trình độ ý thức pháp luật của xã hội. 
Chúng ta vẫn thấy thái độ hư vô chủ nghĩa đối với 
pháp luật và đối với yêu cầu của pháp luật ,vẫn thấy, 
hiện tượng không hiều biết pháp luật, không tôn trọng 
các cơ quan thi hành pháp luật. Vì vậy, Đẳng cộng 
sản Liên Xô lưu ý đến sự cần thiết của công tác giáo 
dục pháp luật, dến sự phát triền không ngừng ý thức 
pháp luật xã hội chủ nghĩa ở mọi công dân. Trong 
công lác giáo dục ý thức pháp luật cho công dân, các 
xô-viết và các cơ quan chuyên trách bảo vệ pháp luậ 
giữ vai trò quan trọng. Thí dụ, tòa án xô-viết bằng 
tất cä hoạt động của mình, giáo dục công đân tôn 
trọng và chấp hành đúng đắn, nghiêm chỉnh pháp luậ t 
xô-viết. Về phần mình, bản thân tòa án không những 
chỉ căn cứ vào pháp luật mà còn căn cứ vào ý thức 
pháp luật xã hội chủ nghĩa 


« Các nguyên tắc cơ bản của thủ tục tố tụng hình sự 
Liên Xô và các nước cộng hòa liên bang » (1958) đòi 
hỏi tòa án, viện kiềm sát, dự thầm viên và các nhân 
viên điều tra phải đánh giá chứng cứ theo niềm tin của 
mình trên cơ sở xem xét tất cả cáe tình tiết của vụ 
á n một cách toàn diện, đầy đủ và khách quan và đặt 


_~ 


cờ 


chúng trong một tông thề, «căn cứ vào pháp luật và 
Ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa » (điều 17). Trong 
“Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự Liên Xô 
và các nước cộng hòa liên bang» (năm 1961) cũng đặt 
ra vấn đề này, Như vậy, ý thức pháp luật có tác dụng 
tích cực góp phần vào việc phát triền và thực hiện 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, 


7. Pháp luật xã hội chủ nghĩa, 


đạo đức và các chuần mực xã hội khác 


Pháp luật không phải là phương tiện duy nhất điều 
chỉnh đời sống xã hội, Hành vi của con người trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa còn được quy định bởi những 
chuần mực xã hội khác, trước hết phải kề đến đạo 
đức, các quy tắc của các tồ chức xã hội, các quy tắc 
xã giao, phong tục và tập quán. 


Đạo đức là một hệ thống gồm các chuần mực +ã hộ 
điều chỉnh hành oi của con người, xuất phát từ các 
phạm trù Lhiện nà ác, nghĩa nụ, danh dự, công bằng”... 
Nền đạo đức xã hội chủ nghĩa đã tiếp thu những chuần 
mực đạo đức cơ bản chung của nhân loại được quần 
chúng nhân dân sáng tạo trong quá trình hàng nghìn 
năm đấu tranh chống ách áp bức xã hội, Đạo đức 
cách mạng của giai cấp công nhân, do đẳng cộng sản 
lãnh đạo, giữ vai trò đặc biệt trong việc hình thành 
nền đạo đức xã hội chủ nghĩa. ° 

Bản chất xã hội và chức năng của đạo đức xã hội 
chủ nghĩa được V.I, Lê-nin nói rõ trong Lời phát biều 
tại Bại hội Đoàn thanh niên cộng sản lần thứ HH: 
« Đối với chúng ta đạo đức phải phục tùng lợi ích của 
cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản... cơ sở 
của đạo đức cộng sản là cuộc đấu tranh đề củng cổ 
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và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng 
sẵn » (1). : _ 


Trong điều kiện của xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền, đạo đức có đặc điềm là nội dung của nó 
mang tính thống nhất sâu sắc, được toàn thề nhân 
dân xô-viết ủng hộ, thề hiện lợi íeh của nhân dân xô- 
viết và phục vụ mục đích của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa eộông sản. Các nguyên tắc của đạo đức xã hội 
chủ nghĩa biều hiện tập trung trong chuần mực đạo 
đức của con người xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 
được ghi trong SƯ HE lĩnh của Đẳng cộng sản Liên Xô. 

Những yêu cầu của hệ thống chuần mực đạo đức 
có thề chia làm ba nhóm. 

Nhóm thứ nhất thề hiện thái độ của những người 
xô-viết đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản, đối với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
xã hội chủ nghĩa. Đó là lòng trung thành với sự nghiệp 


cộng sản chủ nghĩa, lòng yêu Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa, lòng yêu c&c nước xã hội chủ nghĩa; tình hữu 
nghị và tình anh em giữa các dân tộc ở Liên Xô, thái độ 


“không dung thứ các biều hiện miệt thị dân tộc và 


chúng tộc ; thái độ “không khoan nhượng đối với kẻ 
thù của chủ nghĩa cộng sản, kẻ thù của hòa bình và 


__ tự do của các dân tộc ; tình đoàn kết anh em với nhân 


dân lao động ở tất cả các nước, đoàn kết với tẤt cả 
các dân tộc. 


- Nhóm thứ hai thề hiện thái độ của người xô-viết 
đối với xã hội xã hội chủ nghĩa- -lao động tận tụy vì 


-_ lợi ích của xã hội ; mỗi „người đều quan tâm đến việc 


bảo vệ và tăng thêm của cải xã hội; có sự giác ngộ 


(1) V.Ƒ. Lê-nin: Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, M. 1977, 
tr.268 — 372, : 


L¿Í 


cao về nghĩa vụ đối với xã hội ; không dung thứ nhữn g 
hiện tượng vi phạm lợi ích xã hội; không khoan 
nhượng đối với sự bất công, thói lười biếnơ. giả đối, 
hám danh, trục lợi. 


Nhóm thứ ba quy định mối quan hệ giữa người với 
người tronø xã hội xã hội chủ nghĩa - chủ nghĩa tập 
thề và sự tương trợ theo tình đồng chí: mỗi người 
vì mọi người, mọi người vì mỗi người; thái độ nhàn 
đạo và tôn trọng lẫn nhau giữa người với người: ngườ ¡ 
với người là bạn, là đồng chí. và là anh em; trung 
thực và thật thà, trong sáng về đạo đức, giản dị và 
khiêm tốn trong sinh hoạt xã hội và sinh hoạt cá nhân; 
tôn trọng nhau trong gia đình, quan tâm giáo dục trễ 
em (1). 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXY 
Đảng cộng. sản Liên Xô, ý nghĩa của những yêu cầu 
trong hệ thống chuần mực đạo đức được đề cao hơn 
bao giờ hết, Đại hội đã thừa nhận sự cần thiết phải 
đấu tranh chống những biều hiện xa rời các tiêu chuần 
đạo đức xã hội chủ nghĩa và nhấn mạnh: œ Thói trục 
lợi, tư tưởng tư hữu, hành động lưu manh, thói quan 
liêu và thái độ dửng dưng đối với con người là những 
hiện tượng mâu thuẫn với chính bản chất của chế độ 
ta » (2), 


Không nên đồng nhất các chuần mực đạo đức và 


các quy phạm pháp luật mặc dù chúng có cùng bản 
chất và chức năng xã hội, Các chuần mực đạo đức là 


(1) Cương lĩnh Đẳng cộng sản Liên Xô (đo Đại hội lần thử 
XXII của Đẳng cộng sản Liên Xô thông qua), M. 193, 
tr. 119—120 (tiếng Nga). d 

(2) Văn kiện Đại hội lần thứ XXYV Đẳng cộng sẵn Liên ¬ 
tr.78 (tiếng Nga). ˆ` &. 
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các quy tắc xử sự đặc biệt khác với các quy phạm 
pháp luật. Vày chúng khie nhau ở những điềm nào ? 


Trướe tiền, chúng khác nhau ở trật tự hình thành 
và phương thức thề hiện các chuẳn mực và quy phạm. 
Như đã nói ở trên, pháp luật xã hội chủ nghĩa là do 
nhà nướe xã hội chủ nghĩa định ra, Ciec quy phạm 
pháp luật xã hội chủ nghĩa được ghỉ trong những văn 
bản của các cơ quan nhà nướe như: luật, sắc lệnh, 
nghị quyết, quyết định... dưới hình thức văn bản rành 
mạch, Còn cáœchuần mực đạo đức được hình thành ` 
dần đần trong xã hội và được duy trì tronø ý thức 
xã hội; chúng có thề không được ghi thành văn bắn, 
Do đó các chuần mực đạo đức không đề ra các quy 
định chỉ tiết đề điều chỉnh cách xử sự của con người 
mà chỉ là những nguyên tắc chung, những mệnh lệnh 
về mặt đạo đức, 


Các chuần mực đạo đức và các quy phạm pháp luật 
cũng khác nhau ở cả phương thức bảo đảm việc thực 
hiện chúng. Pháp luật được bảo đảm không chỉ bằng 
biện pháp thuyết phục, giáo dục mà còn bằng cả biện 
pháp cưỡng chế của nhà nước. Còn các quy tắc đạo 
đức thì được chấp hành là nhờ có các biện pháp: tác 
động của xã hội, có sự đồng tình của dư luận xã hội- 


Việc phân biệt pháp luật và đạo đức theo đối tượng 
điều chỉnh thì phứo tạp hơn. Nhìn chung, phạm vi táe 
động của đạo đức rộng hơn phạm vi tác động của 
pháp luật. Đạo đứe là phương tiện duy nhất điều chỉnh 
một loạt quan hệ xã hội, mà do tính đặc thù, chúng 
không thuộc phạm vị điều chỉnh của pháp luật (tình 
bạn, tình yêu...). Nhưng trong nhiều trường hợp, pháp 
luật và đạo đức có cùng phạm vi tác động, thí dụ như 
việo bảo vệ sở hữu xã hội chủ nghĩa, chấp hành kỷ 


79 


luật lao động của xã hội... không những là yêu cầu 
e ủa pháp luật mà cũng là yêu cầu của đạo đức. 


Pháp luật và đạo đức tác động lẫn nhau. Mệt mặt: 
pháp luật xẽ hội chủ nghĩa tác động tích cực đến sư 
phát triền đạo đức. Trong rất nhiều trường hợp quy 
phạm pháp luật thề hiện nguyên tắc thống nhất của 
nền đạo đức xã hội chủ nghĩa, do đó mà pháp luật có 
nội dupg đạo đức sâu sắc. Pháp luật không ehi thực 
hiện chức năng điều chỉnh và bảo vệ mà còn có sức 
mạnh lác động rãi lớn về đạo đức Chính bản thân 
việc ban hành các đạo luật mới, (rong ®*đó, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa tỏ thái độ khen hoặc chê một việc 
làm nào đó đã ảnh hưởng đến sự phát triền đạo đức, 
có tác dụng giáo dục đối với công dân. 


Mặt kháe, đạo đức xã bội chủ nghĩa lại ảnh hưởng 
đến sự phát triền và việc thi hành pháp luật, Nhà 
nước xô-viết có tính đến những yêu cầu của đạo đức 
trong hoạt động lập pháp và phần ánh những yêu cầu 
đó trong nội dung của các quy-phạm pháp lý. Đề bảo 
đảm cho pháp luật xã hội chủ nghĩa được chấp hành, 
bên cạnh các chế tài pháp lý, người ta còn sử dụng 
các biện pháp tác động về mặt xã hội — đạo đức, còn 
khi thi hành các quy. phạm pháp luật thì người ta tỉnh 
đến những yêu cầu của đạo đức (Thí dụ: điều 333. 
Luật dân sự; điều 51, 53 Luật hình sự của Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga, v.v...). 

Phải nhận rõ tính biến động của ranh giới giữa 
pháp luật và đạo đức. Các quy phạm pháp luật khi 
không còn giữ lại những sự chế tài pháp lý thì có thề 
trở thành các nguyên tắc đạo đức, Mặt khác, các chuần 
mực đạo đức được nhà nước xã hội chủ nghĩa chuần 


Một thí dụ điền hình trong trường hợp này là 


y và thừa nhận thì trở thành các quy phạm v hán 
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lệnh của Đoàn chủ tịch xô-viết tối cao Cộng hỏa x8 
hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga «Về các biện 
pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống nạn say rượu 
và tệ nghiện rượu» ngày l0 tháng 6 năm 1972 (1), 
Trong văn bản này, nhiều yêu cầu về đạo đức của 
nhần dân được ghỉ nhận thành quy phạm pháp luật 
eụ thề. 


_ Các chuần mực của các lồ chức xã hội giữ vai trò 
quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi của con 
người. Trật tự hình thành và sự thề hiện các chuần 
mực đó có đặc điềm riêng của nó, Chúng được chính 
các tồ chức xã hội đề ra trong điều lệ và trọng các 
văn bản khác của các eơ quan đó. Các chuần mực của 
các tô chức xã hội có hiệu lực đối với các thành viên 
của tô chức đó. 

Cũng cần phải tính đến nội dung đặc biệt của chuẳn 
mực của các tồ chức xã hội. Nội đung đó được quy 
định bởi những nhiệm vụ và mục đích của các Lồ chức 
này. Các chuần mực này chủ yếu mang tính tô chức. 
Chúng quy định nhiệm vụ, hệ thống các cơ quan và 
hình thức làm việc, cơ cấu và quyền hạn của các fồ 
chức cơ sở, Rõ rà ng không thề xếp toàn bộ các chuần 
mực này vào chuần mtrc đạo đức. Chúng cũng không 
phải là quy phạm pháp lý bởi vì các Giấi quan hệ về 
tô chức nội bộ của các tô chức quần chúng không đo 
pháp luật điều chỉnh. 

Nếu thành »iên nào trong tô chức xã hội vỉ phạm 
chuần mực của tồ chức đó thì thành viên đó phải chịu 
một hình thức kỷ luật nhất định của đoàn thề (phê 
bình, cảnh cáo, v.v...). Các biện pháp kỷ luật đó không 


(I) Xem Công báo của X©6-viết tối cao Cộng hòa Liên bang 
Ngủ; 1972, số 25, tr. 639 (tiếng Nga). 
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đồng nhất với các biện pháp tác động của đạo đức 
và càng không đồng nhất với các biện pháp cưỡng 
chế của nhà nước, Như vậy, các chuần mực của các 
tồ chức xã hội có tính chất độc lập. 


Nhưng đồng thời, các chuần mực của các tồ chức 
xã hội lại có quan hệ mật thiết với các chuần mực xã 
hội khác, và trước hết là với các quy phạm pháp lý, 
Pháp luật xô-viết quy định cơ sở của địa vị pháp lý 
của các tô chức quần chúng, mối quan hệ của họ với 
cơ quan nhà nước, các hình thức họ tham gia giải 
qnyết các nhiệm vụ của nhà nước, Như vậy pháp luậ£ 
xã hội chủ nghĩa tạo ra cơ sở pháp lý cho hoạt động 
xây dựng những chuần mực của các tồ chức quần 
chúng. Các chuần mực này phải phù hợp với luật, 


Phâp luật xô-viết còn quy định eáe tô chức xã hội 
tham gia trực tiếp vào hoạt động lập pháp. Các chuẩn 
mực của các tô chức xã hội sau khi được nhà nước 
phê chuẩn, thì có tất cả mọi đặc tính của quy phạm 
pháp lý và nằm trong hệ thống pháp luật thống nhất. 


Trong nhiều (trường hợp, những yêu cầu của các 
chuẩn mực của tồ chứe xã hội lại trùng với những yêu 
cầu của các quy phạm phi äp luật, Thí dụ. điều lệ của 
các tô chức xã hội quy định các thành viên của các 
tồ chức đócó nghĩa vụ chấp hành kỷ luật lao động 
và kỷ luật nhà nước, bằng mọi biện pháp bảo vệ và 
làm gia tăng sở hữu xă .‹hội chủ nghĩa » (1). 


Mối quan hệ giữa pháp luật với eáe tiêu chuần sinh 
hoạt đẳng lại có tính chất đặc biệt, bởi vì đẳng cộng ị 


() Xem Điều lệ các ŒðÖng đoàn Liên Xô, mục 3, điều b, V+ | 
f, v.V...; Diều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin toàn : 
Liên Xô, mụo 2, điềm b, v.v... (tiếng Nựa). 
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sẵn lA lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chÏ đạo toàn bộ hoạt động lập pháp của nhà nước. 


Các chuần mực về sinh hoạt đảng đòi hỏi phải chấp 
hành nghiêm chỉnh pháp luật xô-viết, Điều lệ Đẳng 
cộng sản Liên Xô đòi hỏi tất cả đẳng viên phải là những 
tấm gương về thái độ lao động cộng sản chủ nghĩa, 
bo vệ và làm gia tăng sở hữu xã hội chủ nghĩa, thain 
gia tích eực vào đời sống chinh trị của đắt nước, vào. 
việe quản lý công việc nhà nước. Trong điều lệ đẳng 
đòi hỏi phải «chấp hành kỷ luật của đẳng và kỷ luật 
của nhà nước, coi đó là nghĩa vụ bình đẳng và bắt 
buộc đổi với mọi đẳng viên (mục 2, điềm a, v, ¡). Các 
điều đó và các điều khác của điều lệ đều ghi nhận 
những biện pháp quan trọng bảo đảm việc chấp hành 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. _ 

Như vậy, pháp luật xô-viết, đạo đức, các chuần mụ 
của sinh hoạt đẳng và của các tô chức xã hội được 
áp dụng một cách thống nhất, có quan hệ chặt chẽ 
với nhau, Điều đó bảo đảm hiệu quả của việc điều 
chỉnh về mặt xã hội trong xã hội. Nó cũng góp phần 
làm cho pháp luật xích lại gần các chuần mực xã hội 
khác, làm cho pháp luật và các chuần mực xã hội dần 
đần trở thành các quy tắc hành vi của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. Cương lĩnh Đảng cộng sản Liên Xô đã nhận 
xét rằng, đến chủ nghĩa cộng sản «sẽ hình thành các 
quy tắc sinh hoạt tập thề cộng sẵn chủ nghĩa thống 
nhất và được mọi người thừa nhận, việc chấp hành 
các quy tắc đó sẽ trở thành nhu cầu bên trong và trở 
thành thói quen của tất cả mọi người » BẠN 


Các quy tắc đó thống nhất trước hết ở nội dung xã 
hội của chúng. Chúng được xíc lập lrên cơ SỞ của các 


(1) Cương lĩnh Đảng cộng sẵn kiên Xô, tr.110 (tiếng Nga). 
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quan hệ xã hội cộng sẵn chủ nghĩa, của chế độ sở hữu 
cộng sản chủ nghĩa thống nhất và lực lượng sản xuất 
xã hội phát triền ở mức độ cao. Các quy tắc này sẽ 
không còn có tính giai cấp và chúng phản ảnh tỉnh 
trạng xã bội không còn phân chia thành các giai cấp 
và tầng lớp xã hội nữa. 

Những khác biệt căn bản hiện nay giữa các quy phạm 
. pháp luật và các dạng khác nhau của chuần mực xã 
hội sẽ mất đi, bởi vi tất cả các quy phạm pháp luật và 
các chuẳần mực xã hội sẽ trở thành các quy tắc của 
cuộc tống cộng đồng cộng sản chủ nghĩa 

Các chuần mực sủa cuộc sống cộng đồng trong xã . 
hội cộng sẵn chủ nghĩa còn thê hiện sự kết hợp hữu. 
cơ giữa quyền và nghĩa vụ. Sự thống nhất giữa quyền ƒ 
và nghĩa vụ đang được hoàn thiện ở chủ nghĩa xã hội 
thì sẽ trở nên đầy đủ nhất và không thề tách rời nhau !: 
trong chủ nghĩa cộng sản. \: 


Các chuần mực của cuộc sống cộng đồng cộng ấn ˆ 
chủ nghĩa sẽ gắn liền với hoạt động của các cơ quan _, 
tự quản xã hội. Trong khi đó, các quy phạm pháp lý. 


“H—,S 


việc chấp hành tự nguyện các quy tắc của h 
cộng sản chủ nghĩa. V.I, Lê-nin viết rằng, đến đi 
cộng sản, « người ta sẽ đần dần quen oỏi việc ' 
các quy tắc sơ thiều của đời sống chung trong 
các quy tắc này vẫn có từ bao thể kỹ, vÃ 
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đi nhắc lại suốt mấy nghìn năm, trong tất cả mọi chằm 
ngôn — tôn trọng mà không cần có bạo lực, không cần 
có cưỡng bức, không cần có sự phục tùng, kh3nj cần 
cái b2 mi cưỡng bứa đặc biệt gại là nhà nước» (Í). 


Sự chuyền hóa của pháp luật và các chuần mực xã 
bội khác thành cáo quy tắc của cuộc sống cộng đồng 
cộng sản chủ nghĩa là một quá trình làu dài, có mối 
liên quan chặt chẽ với sự phát triền và củng cõ không 
ngừng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Quá trình đó 
bao gồm cả một thời đại lịch sử và chỉ kết thúc khi 
nào xã hội đã hoàn loàn chín muồi có thề tự quản 
được «khi người ta đã rất quen tôn trọng những quy 
tắc cơ bản của đời sống cộng đồng trong xã hội và 
năng suất lao động của người ta đã lên cao đến mức 
người ta sẽ tự nguyện làm hết năng lực » (2). 


Muốn s=ho pháp luật cũng như nhà nước tiêu vong 
thì phải tạo ra những điều kiện khách quan bên trong 
tức là xây dựng một xã hội cộng sản chủ nghĩa phát 
triền, cũng như những điều kiện bên ngoài — đó 
là chủ nghia xã hội thắng lợi và được củng cố trên 
trường quốc tế, 


_ ÂI) V.I. Lê-nin: Toàn tập› tập 33, Nxb Tiến bộ; M. 1976, tr. 110, 
(2) Sách đã dẫn, tr.118. 
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PHÁP CHẾ XÃ HỘI CEBỦ NGEĨA YÀ TRẬT TỰ PHÁP. 2E 
LUẬT. Ý NGHĨA CỦA PHÁP CHẾ VÀ TRẬT 1Ự PHÁP 
LUẬT TRONC VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG NHIỆM 

VỤ XÂY ĐỰNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 


và nhu cầu sủa chủ nghĩa xã hội nhá! triề Ẹ 
bao nhiêu, dù kỹ thuật hệ thống hóa luật ] 
thiện đến đâu—tất cả những nhân tố đó tự .b 
chúng không thề tự động ảnh hưởng đế 
của đời sống xã hội. Chúng chỉ tạo ra khả | 
đề cần thiết cho ảnh hưởng đó, Ơ đây, có một 
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tắc chung, phồ biến đối với tất cả các quyết định, 
.không phân biệt quyết định của tồ chức nhà nước 
hoặc của tô chức xã hội nào- trong hệ thống chính trị. 
Thực chất nguyên tắc đó là: các quyết định đã ban 
hành đều phải được chấp hành. Đại hội lần thứ XXV 
của Đảng cộng sản Liên Xô đã phê phán tình trạng 
có một số quyết định, do kiềm tra không chu đáo, đã 
không được chấp hành hoặc chấp hành không đúng, 


không đầy đủ, \ 


Chỉ thị của Dại hội lần thứ XXV Đẳng cộng sẵn Liên 

Xô có tính thời sự đặc biệt đối với những quyết định 

- của nhà nước có chứa đựng quy phạm pháp lý. Mứe 
độ chấp hành đúng từng bìn pháp quy, từng ngành 
luật và toàn bộ luật pháp là một trong những dẫu 
"hiệu quan trọng về việc thực hiện trong thực tế đường 
lõi chính trị của Đẳng cộng sản Liên Xô. Vì nhà nước 
xô-viết cần phải có trong tay một phương tiện đặc 
biệt đề bảo đảm chắc chắn cho cáe quy phạm pháp lý 
được chấp hành. Phương tiện đó là pháp chế xã hộ ï 
chủ nghĩa. 


"Khái niệm pháp chế (zakônnơxt. B,T., phiên âm từ 
tiếng Nga) bắt nguồn từ danh từ «pháp luật» (zakôn. 
B.T. phiên âm từ tiếng Nga), thề hiện mối tương quan 
giữa hoạt động của các cơ quan nhà nướs, các tô chức 
xã hội và hành vi của công đân với những quy định 
của các luật và của cáe văn bìn pháp quy khic, Vấn 
đề chủ yếu trong họe thuyết của V.I Là-nin về pháp 
chế xã hội chủ nghĩa lì yêu cầu phẩi chấp hành các 
luật, mà một trong những điều kiện tối cần thiết đề 
thực hiện yêu cầu đó là nhà nước phải có trong (tay. 
một hệ thống kiềm tra và kiểm sít nhất định. Ÿ.L. Lê- 
nin nhấn mạnh «Cần phải nghiêm chỉnh và toàn tâm 
toàn ý tuân theo những luật lệ của chính quyền xô - 
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viết» (1). Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa bao 
hàm yêu cầu chấp hành không những chỉ các luật mà _ 
cởn eÄ các văn bắn quy phạm khác (như sắc lệnh, 
quyếY định, nghị quyết, thông tư, chỉ thịv.v.) do các “+ 
eø quan nhà nước tương ứng ban hành. ¿ 


Pháp chế có nội dung giai cấp. Ở Liên Xô, pháp 
chế là một trong những phương tiện bảo vệ lợi ích. 
của công nhân và toàn thể nhân dân lao động, củng. 
cỡ và phát triền chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện _ 
chính sá :h của đẳng cộng sản, Ở mỗi giai đoạn phát - 
triền của xã hội xô-viết, đẳng đề ra những nhiệm vụ - 
xây dựng cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. 
và văn hóa. Các văn bản pháp luật ghỉ nhận các 
phương hướng chính trị phải được coi là có tính chất 
bắt buộc mà mọi người phải thi hành. Như vậy, việc 
chấp hành pháp luật không những là một yêu cầu của 
pháp luật mà còn là yêu cầu chính trị, yêu cầu của - 
đẳng. LI Brê-giơ-nép đã nói: œCủng cố pháp chế, . 
cẳng cố trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ chung của nhà nước, nhiệm vụ của toàn dẳng»(3). —. 
Đẳng cộng sản Liên Xô đã kiên quyết đấu tranh | 
chống bắt cứ Inưu toan nào đặt pháp chế đối lập-với 
chính trị, mọi sự vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa 
đều gây thiệt hại cho lợi ích toàn dân, đều có nghĩa 
là thoát ly đường lối chính trị đã đề ra. 


Nội dung của pháp chế biều hiện đầy đủ nhất ở 
các yêu cầu của nó. Một trong những yêu cầu đó là 
lƒnh thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa, tức 
là, mặc dù các đạo luật và cáe văn bản dưới luật hiện 


(1) V I.Lè-nin : Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, M, 1977, tr. 179, 


(2) L,I. Brê-giơ-nép: Theo con đường của Lê-nin. tập 3z - 
M., 1973, tr. 50 (tiếng Nga). tk 


8b 


hành mang tính chất đa dạng như thế nào thì nền 
pháp chế vẫn chỉ có thề là một.Chế độ xã hội chủ 
nghĩa xa lạ với những mưu toan và ý dịnh thiết lập 
ở mỗi địa phương một pháp chế «của mình », khác ¬ 
với pháp chế chung của cả nước: Sự hiều biết và 
chấp hành các văn bản pháp luật ở mọi địa phương 
phẩi thống nhất. VI, Lê-nin viết: ePháp chế không 
thề là pháp chế của tỉnh Ca-lu-ga hoặc của tỉnh Ca- 
dan được, mà phải là ' pháp chế duy nhất cho toàn 
nước Nga và cho cả toàn thể liên bang của các nước 
còng hòa xô-viết nữa» (1). Người đã phòng trước là 
những ảnh hưởng cục bộ địa phương ở bất cứ dạng 
nào cũng đều làm thiệt hại nghiêm trọng cho nền pháp 
chế và Người đã cố gắng đề các sắc lệnh của Trung 
ương được thực hiện nghiêm chỉnh, không cho phép 
_ đem các quyết định của chính quyền địa phương đối 
lập với các sắc lệnh đó, 


Sự thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm 
bảo đảm đề tất eÄ các cơ quan địa phương, từng xí 
nghiệp và tô chức đều thực hiện một cáeh thống nhất 
các quyết định cơ bản chung eủa cả nước, của chính 
quyền trung ương, chống lại mọi biêu hiện của tư 
tưởng cục bộ bản vị. Nhưng tính thống nhất của pháp 
chế không phải là định ra một công thức quan liêu 
nào đỏ, không có nghĩa là bóp nghẹttính độc lập 
"của địa phương. VI. Lê-nin đả chỉ ra rằng không 
những một nước cộng hòa; một tỉnh mà ngay cả 
một nhà máy, mộ! làng đều có quyền «ắp dụng 
theo cách thức riêng của mình những luật lệ xô- 
viết chung » (2). Tất cả vấn đề là ở chỗ làm sao cho 


() V.T. [2-nin: Toàn tập, tập l5, Nxb Tiến b2, M. 1978, tr. 
232. 


(@) Sách đã dẫn, tập 36, tr. 233. 
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trone quá trình áp dụng pháp luật «theo cách thức ` 
riêng của mình », khôøg được làm trái với những quy - 
tắc xử lý chung (quy phạm pháp lý), không được vin _ 
vào những đặc điềm của điều kiện địa phương mà 
bất chấp luật pháp, chỉ được tính đến những đặc [ 
điềm ấy trong khi tìm tòi các biện pháp và hình thức - 
đề đưa pháp luật vào đời sống. ị 


Yêu cầu thử hai của V.I. Lê-nin là tính chất chung 
của pháp chế, tức là khẳng định thái độ đối với các - 
luật với tính cách là các văn bản có tính chất bắt 
buộc đối với tất cả mọi người, không có ngoại lệ, ' 
Địa vị cao, chức vụ lớn, sự không hiểu biết phápluật _ 
hoặc những nguyên nhân nào khác đều không thề 
biện bộ cho việc vi phạm quy phạm pháp Juật. Điều 
4 và diều 59 của Hiến pháp Liên Xô, buộc tất cä cáe 
cơ quan nhà nước, những người có chức vụ, các tổ 
chức xã hội và mọi công dân có trách nhiệm phải 
chấp hành Hiến pháp Liên Xô và các đạo luật xô- | 
viết, Yêu cầu đó của pháp chế là truyền thống lê-nin- ' 
nít của nhà nước xô-viết. Toàn bộ hoạt động của Ị 
V.I..Lê-nin ở cương vị người lãnh đạo nhà nước xã - 
bội chú nghĩa đầu tiên trên thế giới là mẫu mực về 
thái độ tôn trọng pháp luật của chính quyền xô-viết.. 
Người cho rằng nghĩa vụ của eáe eơ quan nhà nước. 
là đấu tranh kiên quyết «chống thói chuyên qu rền 
và những hành động vì phạm pháp luật» (1). Người 
đã kiên quyết bác bỏ lập luận nói là có thê vu Dbi 
sñc lệnh, hoặc mọi mưu toan « bất chấp» pháp 1u ị 
không kề lập luận đó là của bất cứ người nàc 
với bất cứ lý de gì (2). àw 


ì "1 


(I) Sách đÑ. dẫn, tập 37, tr. 558, S 
(2) Sách đR đẫn, tập 50, tr, 161, 102, 947, 353, 
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V.Ị Lê-nin đã đòi hỏi tất eả các cán bộ lãnh đạo 
của bộ máy đảng và nhà nước cũng phải có thái độ 
như vậy đối với pháp luật, Người nhấn mạnh rằng 
về mặt chấp hành pháp luật thì những người lãnh đạo 
phải là tấm gương cho mọi người về tính kỷ luật eao 
và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật (1). Người kiên 
quyết chống lạì bất cứ sự gượng nhẹ nào đối với 
các đẳng viên cộng sản coi thường pláp luật. Người 
cho rằng không thề dung thứ việc lợi dụng vị trí của 
đẳng cầm quyền đề bênh vực hẹ và kéo» bọ thoát 
khổi sự trừng phạt mà nhà nước đã quy định. Hơn 
nữa, so với người ngoài đảng thì đẳng viên cộng sản 
phải chịu trách nhiệm nặng hơn, Đồng chí L.I. Brê- 
giơ-nép đã nhấn mạnh trong lời phát biêu bế mạc kỲ 
họp bất thuờng lần thứ bảy của xô-viết tối cao Liên 
Xô (khóa 1X): Sự củng cố bằng hiến pháp va† trò lãnh 
đạo và hướng dẫn của đẳng cộng sẳn trong xã bội 
xẽ-viết «không hề đem lại một đặc quyền nào cho 
các đẳng viên của Đẳng. Trái lại, nó chỉ giao phó 
thêm cbo họ những nghĩzs vụ lớn hon »(2). 


Trong việc thực hiện đường lối nhằm tiếp tục củng 
cố nền pháp chế, sự gương mẫu của bản thân các 
đẳng viên cộng sản, của các cán bộ lãnh đạo đảng, ‹ 
các cán bộ lãnh đạo xô-viết và đặc biệt của các cản: 
bộ lãnh đạo Einh tế có ý nghĩa hàng ổầu. Công tác 
tuyên truyền nhằm củng cố pháp chế và nung cao ý 
thức tôn trọng pháp luật chỉ có hiệu quả khi mà các 
tô chức đẳng, các cán bộ lãnh đạo, mỗi dảng viên 
cộng sản, trong tcàn bộ công việc của mình, đều là 
tấm gương của việc chấp hành phép luật. Nghị quyết 


(1) Sách đã dẫn, tập 37, tr. 5&8; tập 50, tr. 81=®2. 


(2) L,I.Brê-gtơ-nép: Theo eon đuờng của Lê-nin; tập 06, tr. 
546 (tiếng Nga). 
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của Uy ban trung ương Đẳng cộng sẵn Liên Xô «về 
đồi thể đảng» (tháng 5 năm 1972) đã nêu rõ,cáctồ ˆ 
chức đẳng cần phải cố gắng làm cho tất cả đẳng viên  “ 
cộng sản « phải là những tấm gương về chấp hành 
luật pháp xô-viết, theo đúng các tiêu chuần đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa và các quỷ tắc sinh hoạt công 
cộng xã hội chủ nghĩa » (1). 


.———._ 


Một yêu cầu quan trọng nữa của pháp chế xã hội 
chủ nghĩa đo V,I, Lê-nin đề ra là pháp chế phải luôn _, 
luôn gắn với cuộc sống, với thực tiễn. V, I, Lê-nif dạy 
_ rằng, không được tách pháp chế khỏi cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản, khổi công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Điều chủ yếu là 
phải biến những quy định pháp luật «thành thực tiễn 
sống động» (2), làm cho hoạt động được pháp luật 
điều chỉnh của tất cả những người tham gia các quan 
hệ xã hội thựe sự phù hợp với các quy định ấy. Yêu 
cầu này thề hiện rõ nhất vai trò sáng tạo của pháp 
chế trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Tùy thao tính chã Ị 
và phương hướng của hoạt động pháp luật ngườita 
đề lên hàng đầu những khía cạnh nào đó của pháp | 
chế. Pháp chế có thề là một nguyên tắc (nguyên tắc 
cơ bản) quy định hoạt động của các cơ quan nhà nướe 
khác nhau Và hành vi của công đân, Ở khía cạnh thực 
hiện chức năng quyền lực nhì nước, pháp chế xã hộ ¡ 
chủ nghĩa là phương phắp hay phương thức dùng đề ` 
xây dựng tắt cÄ các quan hệ giữa một bên là nhà 
nước, từng eơ quan nhà nước và người có chức vụ 
với một bên là tắt eÄ những thành viên khác của các 
quan hệ xã hội, trên eơ sở ehäp hành nghiêm chỉnh 


(L) 8Ö tai, cán b)»stĩng số 12. MU. 1972, trẻ LH (tiếng Nga}- 
(3) V.Ƒ, L@-ntn : Toàn tập› t.51, Ncb Tiến b}. M. 1273, tr, M5. 
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các quy phạm pháp luật hiện hành. Nhà nước chỉ có 
thề đòi hồi các công dân hay tồ chức xã hội phải theo 
đúng cách xử sự (hành vi) nào đã được quy định trong 
các văn bản pháp luật. 


Trong hoạt động thực tiễn chấp hành các quy định 
pháp luật, vấn đề quan trọng là phải làm rõ mối 
tương quan giữa pháp chế và tính hợp lý. Đồng nhất 
hoặc đối lập bai khái niệm đó đều là sai lầm. Như ta 
đã biết, các quy phạm pháp lý chỉ rõ c&c chủ thề của 
quan hệ xã hội cần phải xử sự như thế: nào trong 
những điều kiện nhất định, Nhưng điều biền nhiên là 
các quy phạm không thề tính trước được những đặc 
điềm của từng trường hợp hay từng tình huống của 
cuộc sống. Do đó, chúng chỉ vạch ra những quy tắc 
chung, việc thực hiện các quy tắc đó hầu như bao giờ 

` cũng là một quá trình sáng tạo phức tạp. Việc nâng 
cao hiệu quả của sự điều chỉnh bằng pháp luật đòi 
bồi các quy phạm pháp lý không chỉ đơn thuần là 
phải được chấp hành mà phải được chấp hành một 
cách hợp lý nhất. Sự thống nhất biện chứng giữa tính 
hợp pháp và tính hợp lý là một jrong những đặc điềm 
của việc quản lý xã hội một cách khoa học. Có khi, 
luật quy định những quy tắc xử sự chung chặt chẽ 
và coi đó là những quy tắc xử sự chung duy nhất có 
thề có. Trong trường hợp đó, khi chấp hành quy phạm 
pháp luật, người chấp hành không được làm theo Ý 
riêng của mình, không được tủy ý mình lựa chọn khả 
năng xử sự. Việc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh 
những quy định của các quy phạm thuộc loại này vừa 
là hợp pháp vừa là hợp lý nhất, 


Nhưng trong đa số trường bợp các quy phạm pháp 
lý nêu ra những khả năng xử sự khác nhau, phương 
hướng chung hay phạm vi xử sự. Còn những người 
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chấp hành được tự lựa chọn những phương tiện cụ 
thề đề đạt mật mục đíeh nhất định, Với tính cách là 
một đặc điềm của pháp chế xã hội chủ nghĩa, tính hợp 
ý được biều hiện ở sự lựa chọn khả năng xử sự cỤ 
thề từ một hay nhiều khả năng xử sự mà quy phạm 
pháp lý che phép. Treng từng trường hợp riêng biệt, 
khi có nhiều khả năng kháe nhau đề hoạt động thì bao 
giờ cũng có khả năng hợp lý nhất. Người ta cố gắng 
tìm eho được khả năng đó. Hiều về mối tương quan 
giữa pháp chế và tính hợp lý như vậy cho plép đấu 
tranh chống chủ nghĩa quan liêu và chủ nghĩa giáo 
điều trong việc áp dụng các quy phạm pháp lý, Nó 
giúp eho những người tham gia các quan hệ xã hội 
luôn luôn đối chiếu hoạt động của mình với các văn 
bản pháp luật và trong giới hạn các văn bản đó cho 
phép, người ta lựa chọn các biện pháp hiệu quả nhã t 
đề đạt được các mục đích pháp luật, 


Tuyệt đối không được đặt pháp chế đối lập với tính 
hợp lý. Tất cả những mưu toan bỏổ quà pháp luật đề 
đạt được sự «hợp lý» do bản thân luật đã cũ rồi, th í 
dụ như đề «hoàn thành kế hoạch », «(hợp lý hóa sản 
xuất », choàn thiện quản lý »... Cần phải bác bổ ngay 
những mưu toan như thế, Việc yin vào những lý do đó 
đề không ehấp hành pháp luật, không phải là cái gì 
khác ngoài biều hiện tính vô kỷ luật và vô tô chức, 
trình độ văn ‹hóa thấp trong sản xuất và quản lý. Đó 
¡à những hiện tượng mà Đẳng cộng sẵn Liên Xô đang 
đấu tranh chống lại. Trong các quan hệ xã hội đượe 
pháp luật điều chỉnh, quan điềm đúng đắn về mặt 
chính trị đề giải quyết bất cứ một vấn đề gì chỉ có thề 
là quan điềm xuất phát từ pháp chế 


Hiều đúng pháp chế và tính hợp lý tức là có cơ sở 
đề phân biệt rẽ giữa kiềm sắt và kiềm tra® việc chấp 
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hành các văn bẳn pháp luật trong nhà nước xã hộ 

chủ nghĩa. Có thề xem xét hành vi hoặc cách xử sự 
do pháp luật điều chỉnh từ hai khia cạnh : từ khía 
cạnh các hành vỉ, cách xử sự đó phủ hợp với các quỷ 
phạm pháp lý — tức là từ khía cạnh pháp chế và từ 
khía cạnh các hành vi, cách xử sự đó phù hợp với 

những điều kiện của địa phương và với những hoàn. 
cảnh cụ thề khác — tức là từ khía cạnh hợp lý. Trong: 
trường.hợp thứ nhất thì những nhiệm vụ của công tác 
kiềm sát do viện kiềm sát thựas hiện chẳng hạn, và 
công tác kiềm tra do các cơ quan quyền lực và các 

cơ quan quản lý thực hiện là trùng nhau. Chỉ eó hình 

thức và phương pháp kiềm sát và kiềm tra việc chấp 

hành phắp chế là khác nhau, Nhưng nếu chức năng 

của công tác kiểm sát chỉ dừng lại ở đó thì công 

tác kiềm tra việc chấp hành pháp chế còn rộng và sâu 

hơn. Khêng bị giới hạn ở sự kiềm tra tính phù hợp 

trong hoạt động của ơíc tô shức, những người có 

chức vụ và những người tham gia các quan hệ xã 

hội khác với các quy phạm pháp “lý, công tác kiềm 

tra còn đi sâu vào tính hợp lý của hoạt động đó 

tử quan điềm hành chính, kinh tế và các quan điềm - 
tương tự. : F 


Yêu cầu bắt buộc về hoạt động của những người 
tham gia các quan hệ xã hội phải phù hợp với các quy 
phạm pháp lý thề hiện rõ nhất những điềm ưu việt 
của pháp chế xã hội chủ nghĩa so với pháp chế tư 
sản. Pháp ehế tư sản chỉ tuyên bố một cách hình thứ € 
yêu câu phải chấp hành pháp luật còn trên thực tế 
thì nó cho phép giai cấp tư sản điều chỉnh hoạt động 
của nó không hẳn là thích hợp với pháp luật mà chủ 
yếu là thích hợp với những lợi ích mang tính chất tư 
lợi của nó. Trong báo cáo của Uy ban trung ương 
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Đẳng cộng sản Liên Xô lại Đại hội lần thứ XXYV của 
Đẳng, LI, Brê-giơ-nép đã nêu rõ khi xuất hiện mối 
đe đọa thực tế cho sự thống trị của tư bản độc quyền 
và bọn tay sai chính trị của nó thì «chủ nghĩa đế 
quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì và vứt bỏ hết cá 

svỏ hẻên ngoài của bất cứ một nền dân chủ nào. Nó 
sẵn sàng chà đạp lên cä chủ quyền các quốc gia và 
pháp chế. ấy là chưa nói đến tư tưởng nhân đạo. Vu 
cáo, mê hoặc dư luận, phong tỏa kinh tế, phá hoại, 
gây ra nạn đói và tàn phá nền kinh tế, mua chuộc và. 

đe dọa, khủng bố, tô chức ám sát các nhà hoạt động 
chính trị, các cuộc tàn -sát kiều phát-xít — đó là kho 
vũ khí của thế lực phẩn cách mạng đang dùng. Nó 

luôn luôn hành động trong sự liên minh với bọn đế. 
quốc phản động quốc tế » (1). 


Tập hợp những vấn đề vừa trình bày ở trên, la có. 
thề định nghĩa pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu . 
tất cả các cơ quan nhà nước, các tồ chức xã hội, . 
những người có chức vụ và mọi công dân phải chấp . 
hành nghiêm chỉnh và triệt đề các đạo luật và các văn . 
bản dưới luật đặt trên cơ sở các đạo luật đó. Yêu cầu . 
đó biều hiện ở sự phù hợp hcạt động của họ với các 
quy phạm pháp lý. 

Bằng nhiều phương diện. nội dung của pháp chế xã 
hội chủ nghĩa tác động qua lại với những khái niệm 
gần với nó - Pháp luật và trật tự pháp luật. 

Trong chủ nghĩa xã hội, trật tự pháp luật được thiết 
lập với tính cách là kết quả chung toàn bộ hoạt động 
của xã hội trong việc chấp hành các quy phạm pháp - 


(1) Văn kiện Đại hội lần thứ XXV Đảng cộng sẵn Lï 
tr. 30, (tiếng Nga) 
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lý thuộc lĩnh yực các quan hệ xã hội do pháp luật 
điều chỉnh, Pháp chế là cơ sở của trật tự pháp luật. 
_ Việc chấp hành những yêu cầu của pháp chế, việc 
phòng ngừa những vi phạm pháp luật tất yếu dẫn đến: 
thiết lập mệt trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa bền 
vững. Trong thực tiễn cũng cần thiết'phải có phẩn 
ứng kịp thời đối vời những hành vi vi phạm pháp 
chế. Nếu những vi phạm đó nhanh chóng được vạch 
trần, những hậu quả do chúng gây ra nhanh chóng 
được khắc phục thì chúng sẽ không thề làm lung lay 
được trật tự pháp luật với tính cách là kết quả cuối 
cùng của toàn bộ hoạt động chấp hành các quy phạm 
pháp lý trong xã hội. Trên cơ sở pháp chế, đấu tranh 
với các hành vi vi phạm pháp luật là một trong những 
điều kiện cần thiết đề tiến hành tốt công tác củng cố 
trật tự pháp luật, R 


" 


Cần phân biệt trật tự pháp luật với trật tự xã hội 
Hai phạm trù này lương quan với nhau như là bộ 
phận và tông thê. Vấn đề là ở chỗ các quy phạm pháp 
lý không phải điều chỉnh toàn bộ hoạt động có ý nghĩa 
xã hội, Khi tham gia những quan hệ xã hội không 
thuộc nhạm vi áp dụng những quy tắc xử sự quy định 

s trong các văn bản pháp luật, con người căn cứ vào 
các quy tắc xã hội kháo, thí dụ như cás quy, tắc chính 
trị, đạo đức và tập quán, Việc tôn trọng những quy 

_ tấc có đưa đến chỗ xuãt hiện các dạng trật tự khác 
nhau tương ứng trong xã hội như trật tự đạo đức, 
trật lự các quan hệ xã hội được thiết lập khi chấp 
hành các tập tục, các quy tắc của những tồ chức xã 
hội. Trạng thái các quan hệ xã hội được hình thành 
với lính cách là kết quả tác động của tất c các quy 
tắc xã hội (các quy phạm pháp lý và không pháp l#$› 
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gọi là trật tự xã hội (¡). Cần phải nói rõ rằng mọi sự 
vi phạm trật tự pháp luật thì đồng thời cũng là vi phạm 
trật tự xã hội, nhưng khêng phải mọi sự vi phạm trật 
tự xã hội đều là vi phạm trật tự pháp luật. Trong quá 
trình thực hiện các quy phạm pháp lý thì pháp chế là 
phương tiện chủ yếu đề củng cố trật tự pháp luật, và 
như vậy cũng là,củng cố toàn bộ trật tự xã hội trong 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vì thế, việc củng cố pháp 
chế là một quy luật khách quan của sự phát triền 
thượng tầng chính trị trong chủ nghĩa xã hội, còn việc 
chăm lo hoàn thiện cơ chế của pháp chế là đối tượng 
quan tâm thường xuyên của đẳng và nhà nước kể từ 
những ngày đầu thành lập chính quyền xô-viết. 


3. Sự đấu tranh đề củng cố pháp chế — một phương 
hướng quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng. 


đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 


V.I Lê-nin là người đề xướng pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Người xây dựng lý luận pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
coi pháp chế là một công cụ tối cần thiết trong cuộc đấu 
tranh nhằm thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và Người đã trực tiếp lãnh đạo những hoạt 
động đầu tiên của nhà nước xô-viết trẻ tuồi áp dụng 
các yêu cầu của pháp chế trong cuộc sống. 


Kinh nghiệm 'lịch sử của sự phát triền xã hội xô- 
viết chứng, tổ rằng trong mọi trường hợp đẳng dựa 


(1) Thuậi ngữ *trậi tự xã hội" đôi khi được dàng theo 
nghĩa hẹp đề chỉ trậi lự ở những nơi công cộng (trèn đường 
phố, sân nản động. trong công oièn, tại cửa hàng o.u.), trật 
lự đó được hình thành khi lhực luện các chuần mực xử hột: 
thác nhau điều chỉnh hành oi của con người ở những nRðV- 
công cộng đó. : 


_: 
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vào uy lực của pháp chế khi có đòi hỏi bảo đảm và 
bảo vệ lợi ích quan trọng sống còn của nhân dân và 
của nhà nước. Khi mới hình thành, pháp ehế được gọi là 
pháp chế cách mạng. Tên gọi như thế đã thề hiện chính 
xảe nhất vai trò ljch sử của pháp chế như là đòn bầy trong 
việc thực hiện những nhiệm vụ của chuyên ehính vô sẵn, 
trong việe bảo vệ cách mạng và thực hiện cải tạo — cách 
mạng đối với xã hội. Ngay những sắc lệnh đầu tiên 
của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã hướng vào việc 
thiết lập trật tự mới và một nền pháp chế mới. Những 
sắc lệnh đó đã làm cho các chủ trương chính trị cơ 
bản của Đảng bôn-sê-vích (thề hiện lợi ích của giai 
cấp công nhân và toàn thề nhân dân lao động) có tính 
shất bắt buộc đối với tất cả mọi người. 


Trong những năm đầu của chính quyền xô-viết, khi 
diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa giai 
cấp vô sản với những tàn dư của các giai cấp bóc lột đã 
bị đánh đồ, pháp chế xã hội chủ nghĩa hướng vào việc 
đánh bại sự chống đối phản cách mạng của giai cấp 
tư sản, bảo vệ cơ sở chính trị và kinh tế của chủ 

“nghĩa xã hội khỏi mọi sự xâm phạm và phá hoại đầy 
tội lỗi, bảo đảm điều kiện giành thắng lợi cho chế 
độ mới. Và ngay trong hoàn cảnh đặc biệt đó cuộc 
đấu tranh ehống bọn phản cách mạng vẫn được tiến 
hành trong khuôn khô pháp chế xô-viết mới. Đẳng 
cộng sản Liên Xô kiên quyết giữ vững nguyên tắc đó 
và đấu tranh chống lại mọi hành vi lạm dụng quyền 
lực đề vi phạm pháp luật. 


Nghị quyết «Về pháp chế cách mạng» được Đại 
hội lần thứ VI bất thường các xô-viết toàn Nga thông 
qua ngày 8 tháng Í£ năm 1918, theo sáng kiến của 
V.I. Lê.nín và trên cơ sở những luận điềm do Người 
đưa ra, đã giữ môt vị trí đặc biệt trong việc 
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củng cố pháp chế, Khi nhấn mạnh việc chấp 
hành đúng đắn pháp luật là điều cần thiết đề tiếp tục 
phát triền và củng cố chính quyền công nông, Đại hội. . 
kêu gọi tất cả công dân của nước cộng hòa, tất cả 

các cơ quan và những người có chức vụ của chính -. 


‡ 


quyền xô-viết chấp hành thật nghiêm chỉnh các đạo 1 
$ 
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luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết lên. 
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bang Nga, các nghị quyết, điều lệ và chỉ thị đochin 
quyền trung ương đã và đang ban hành. 

Sau khi nệi chiến kết thủe, vấn đề về biện pháp xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa được đặt ra, Dưới. 
sự lãnh đạo của V.J. Lê*nin, Đẳng đã đề? ra một 
_ chương trình rộng lớn gọi là « Chỉnh sách kinh tế mớip 
Và ngay khi đó đã thông qua các biện phắp đề 
nhằm củng cố đến mức tối đa, về mặt luật phâp cái ”* 
mà người ta gọi là chính sách kinh tế mới, sao cho có 
thề loại trừ mọi khả năng đi chệch khỏi chính sách - 
đó » (1). | | 

Thực hiện nghị quyết của Đăng, những năm 1939— 
1923 đã chuần bị và ban hành các bộ luật dân sự, đất 
đai, hình sự và các văn bản pháp luật Khác, Những văn 
bản này đã có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc 
giải quyết văn đề cai thẳng ai» theo hưởng có lợi cào. 
chủ nghĩa xã hội. 

Hiến pháp Liên Xô năm 1936 đã củng cổ thẳng lợi - 
của chủ nghĩa xã hội ở Liên Nô. Trong thòi gian đỏ, ~ 
pháp chế xã hội chủ nghĩa phục vụ mục tiêu tiểp. 
nàng cao sức mạnh kinh tế và quốc phòng, củng: 
trật tự, tính kỷ luật và tính tồ ehứe của xã hội. ~› 

Tử những ngày đầu của cuộc ehiển tranh giữ nước 
vÏ đại, pháp chế đã phục vụ việc giành thẳng lợi cỄ 


sẻ 


(1) V.I Lê-n(n : Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, M. 1978 tr, 3 
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nhân dân xô-viết, sự nghiệp bảo vệ đất nướo ehống 
bọn phát-xít xâm lược, Còn vào những năm sau 
chiến tranh, nó phục vụ công cuộc khôi phục và tiếp 
tục phát triền nền kinh tế quốe dân. 


Sự phát triền của pháp chế xô-viết khẳng định rằng 
pháp chế là đặc điềm bên trong vốn có của chế độ xã. 
hội ehủ nghĩa, trong chế độ đó, về khách quan không 
có các giai cấp hay từng lớp xã hội mong muốn vi 
phạm pháp chế hoặc eó thái độ thờ ơ đối với những 
hành vi vi phạm pháp chế, Nội dung của pháp chế 
xã hội chủ nghĩa không phải là bất biến. Nó được 
quy định trực tiếp bởi những nhiệm vụ mà nhà nước 
xô-viết phải thực hiện. Những yêu cầu cụ thề của pháp 
chế xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ đó.. : 


Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản càng tiến lên, những vấn đề mới nảy sinh 
càng rộng và càng phức tạp, nền dân chủ càng được 
mở rộng, trình độ văn hóa của nhân dân càng được 
nâng cao, thì vấn đề củng cố pháp chế càng trở, nên 
cần thiết, Pháp luật xô-viết không được chắp hành 
nghiêm chỉnh và triệt đề thì một hệ thống xã hội phức 
tạp và nàng động như xã hội xã hội chủ nghĩa không 
thể hoạt động một cáeh chính xác và nhịp nhàng được 


3. Bảo đảm pháp chế trong xã hại xã hội chủ 
nghĩa phát triền 


Ơ giai đoạn hiện nay, pháp chế phụe vụ một các. 
có hiệu quả lợi ích của nhân dân xò-viết, phục vụ 
việc bảo vệ những thành quả của chế dộ xã hội chủ 
nghĩa. «Chủ nghĩa xã hội càng được củng cỗ, càng 
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Phải thực hiện đầy đủ pháp chế » (1). Quy luật khách 
quan đó do V,I Lê-nin phát hiện đang thề hiện một 
cách đặc biệt mạnh mẽ, Công cuộc xây dựng chủ . 
nghĩa cộng sản là một quá trình tự giác, có kế hoạch. . 
có mục đích và có quản lý, trong đó, đưới sự lãnh 
đạo của đẳng cộng sản, tất cả nhân dân lao động đều 
tham gia. Những người tham gia cần phải thống nhất - 
hành động, có ý thức chấp hành kỷ luật và trật tự - 
Đồng chí L.I.Brê-giơ-nép cho rằng, tiền đề tối cần 
thiết và bắt buộc đề giải quyết những nhiệm vụ của - 
Đại hội lần thứ XXV Đảng cộng sản Liên Xô là tính - 
tồ chức cao, tức là có sự hòa hợp, sự nhịp nhàng và 
kỷ luật ở mọi cấp, ở mọi khâu lãnh đạo của đảng,nhà 
nước và kinh tế, ở từng nơi lao động (2), 
Công cụ có hiệu lực đề thiết lập và duy trì ở khắp 
nơi tính tồ chức cao vẫn là pháp ehế xã hội chủ nghĩa _ 
Dựa vào các quy phạm pháp lý, nhà nước xây dựng “ 
trước những mô hình tối ưu về hoạt động có thề có _ 
của các giai cấp, các lầng lớp xã hội, các tập thề và 
từng cá nhân phải đạt được bằng cách chấp hành các 
quy phạm trên cơ sở và những yêu cầu của pháp chế 
mới, biến được khả năng thành hiện thực, tức là biến 
các quy định của pháp luật thành cách xử sự của mọi. 
người và được nhà làm luật kết hợp một cách hài hòa" 
Nhu cầu khách quan nâng cao hơn nữa yêu cầu . 
của pháp chế trong xã hội xã hội ehủ nghĩa phát triền 
là xuất phát từ những quá trình cụ thề đang diễn ra 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. | 
Việc đề cao yêu cầu của pháp chế trước hết gắn 
liền với những đặc điềm của giai đoạn phát triền hiện 


“ ‹ 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, tập 44. tr.-329 (tiếng Nga). 
(2) L.I. Brê-giơ-nép: Theo con đường của Lê-nín; tập 6 
tr. 584 (tiếng Nga). 
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-_ nay của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, với sự mở rộng 
rất nhanh của quy mô sản xuất xã hội và với bước 
chuyền sang xây dựng trực tiếp cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sẵn. Trong điều kiện phát 
triền nhanh chóng cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
tăng cường chuyên môn hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau 
của tất cả các khâu trong nền ' kinh.tế, mở rộng quyền 
cho các xí nghiệp, e các liên hiệp xí nghiệp, các bộ, nâng 
___ cao vai trò của hợp đồng kinh tế, trong điều kiện đó nếu 
__ không hiều biết pháp luật và không chấp hành nghiêm h 
chỉnh pháp luật thì không thề có một nền sản xuất 
phát triền có kết quả. Thực hiện đúng các quy phạm 
pháp luật là nhân tố-bảo đắm tính ôn định và trật tự 
cần thiết trong hoạt động ở tất cả các mắt xích của 
nền kinh tế quốc dân, bảo - đảm sự rõ ràng và đứt 
khoát trong mối quan hệ «giữa những người "niên lý 
và những người bị quản lý», ngăn chặn được chủ 
_ nghĩa chủ quan và thói quan liêu mệnh lệnh trong 
hoạt dộng kinh tế. 


Việc đề cao yêu cầu của Dhúp chế còn là do nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng được mở 
rộng. Nền dân chủ càng được hoần thiện bao nhiên 
thì pháp chế — một bộ phận cấu thành nền dân chủ, 
càng có ý nghĩa lớn bấy nhiêu vì chính nó tạo ra 
những biện pháp bảo đảm vững chắc bằng pháp luật 
_ cho hoạt động của tất cả các chế định dân chủ, Không 

chấp hành pháp chế xã hội chủ nghĩa thì không thê 

thực hiện trên thực tế quyên lực chân chính của nhân 
dân và nguyên tắc tập trung dân chủ trong sự lãnh 
đạo nhà nước. Điều này một phần cho thấy tầm quan 
trọng của các biện pháp đang được thi hành ở nước 
_ ta nhằm hoàn thiện quy chế pháp luật của các đại 
biều, của các cơ quan quyền lực và quản lý nhà nước 


W 
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ở trung ương và địa phương, nhằm củng cố vững. 

_ chắc bằng pháp luật những quyền của họ, bảo đấm 
một cách vững chắc chế độ pháp chế trong hoạt động 

của bộ máy nhà nước ở Liên Xô. 

Đảng cho rằng việc thu hút công dân và các tô chức 

xã hội vào việc quản lý công việc của đất nước cũng ` 

cần phải dựa trên cơ sở chấp hành. nghiêm chỉnh ` 

pháp chế, cà § 


Các quyền và lự do của công dàn ghi nhận bằng "ị 
hình thức pháp lý những lợi íeh cơ bắn của nhân dân ˆ 
lao động tạo thành mặt căn bản của chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Chỉ có chấp hành thật nghiêm chỉnh ( 
pháp chế thì việc sử dụng các quyền rộng rãi của. 
công dân mới không bị trở ngại. Trong chủ nghĩa xã 
hội, việc mở rộng các quyền của cá nhân liên quan 
chặt chẽ với việc tăng cường trách nhiệm của họ đối 
với xä hội. Pháp chế là một trong những phương tiện 
có hiệu quả hướng mỗi công đân làm tròn nghĩa vụ 
công dân của mình bằng các quy phạm pháp lý. 

. Sau cùng, việc đề eao yêu cầu của pháp. chế được 

quy định bởi những nhiệm vụ mới đặt ra trong sự 

nghiệp giáo dục cộng sẵn chủ nghĩa, xóa bỏ những 

tàn dư của quá khứ trong ý thức của con người _ 
(thường dẫn người ta đến ohỗ vi phạm pháp luật). - 
Šự hình thành và củng cố những phầm chất đạo đức _ 
cộng sản chủ nghĩa là kết quả của cuộc đấu tranh - 
bền bỉ giữa cái mới và cái cũ, Vấn đề được dặt ra 
một cách cấp bách nhất là phải xóa bỏ những tàn di 
trong sinh hoạt và trong ý thức của eon người. Nhũ 
tần dư đó có thề.đẫn người ta đến phạm lội. _- 

Muốn cho pháp chế thực hiện được đầy đủ. 
năng xã hội của mình, thì cần phải có những sự 

đả nhất định cho việc chấp hành nó, Dồng 
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L.I. Brê-giơ-nép nói: « Chúng ta càng tiếp tục phát 
triền pháp luật xô-viết thì càng cần phải chăm lo đến 
việc chấp hành nghiêm chỉnh và triệt đề pháp luật › (1). 
Đề bảo đắm pháp chế, chúng ta tập trung những biện 
pháp và phương tiện được sử dụng trong nhà nước 
xô-viết nhằm phòng ngừa, ngần chặn-và loại trừ 
nhềng vi phạn# háp luật trong hoạt động của tất cả 
những người tham gia các quan hệ xã hội. 


Các biện pháp bảo đảm pháp chế bắt đầu được thực 
- hiện từ thời điềm Nhà nước Xô.-viết ra đời, đã luôn 
luôn phát triền và ngày càng phong phú. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triền, so với thời kỳ chuyên 
chính vô sản đã hình thành một hệ thống bảo đảm 
pháp chế ở mức cao hơn về chất, bao gồm các đòn' 
bầy về chính trị, pháp luật, giáo dục và các đòn bầy 
khác nhằrä tác động vào ý thức và hành vi con người. 
Hệ thống đó là chỗ dựa đề giải quyết nhiệm vụ lịch 
sử do cương lĩnh của Đẳng cộng sản Liên Xô đề ra: 
bảo đảm chấp hành nghiêm chính pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, loại trừ mọi vi phạm trật tự pháp luật, xóa 
bô tình trạng phạm tội và loại trừ mọi nguyên nhân 
sinh ra tội phạm, 


Những bảo đảm bằng vật chất đối với pháp chế 
nằm trong cơ sở kinh tế của xã hội xô-viết. Với việc 
hoàn thành xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền đã xuất hiện khả năng giải quyết đồng thời trên 
bình điện rộng hơn nhiều vấn đề bao quát các lĩnh 
vực như tiếp tục phát triền sản xuất khoa học, giáo 
dục cũng như nâng cao không ngừng đời sống vật 
chất cho nhân dân xô-viết, Nhịp độ phát triển kinh 
tế ồn định đã cải tiến việc cung cấp vật tư — kỹ thuật 


—— 


() Sách đã dẫn, tr. 435 (tiếng Nga). 
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cho các xí nghiệp và các cơ sở kinh tể, giúp chúng 
hoạt động nhịp nhàng hơn, cho phép thỏa mãn đầy. 
đủ hơn nhu cầu không ngừng tăng lên của nhân dân. 
Do những thành tựu ngày càng lớn của công cuộc xây - 
dựng kinh tế và do việc nâng cao phúc lợi vật chất 
cho nhân đản xô-viết, tạo ra eơ sở vật chất vững chắc 
đề loại trừ hoàn toàn những hà nh, vi vi phạm 
pháp chế 

Những bảo đảm bằng tư tưởng đối với pháp chế xã 
hội chủ nghĩa chiếm một. vị trí nồi bật. Những bảo 
-đảm' đó dựa trên lý luận mác-xít, công tñc giáo dục 
hủ nghĩa cộng sản cho nhân dân lao động: và sự thống 
nhất về chính trị — đạo đức của nhân dân xô-viết, 
Đặc điềm của những bảo đảm này thề hiện ở chỗ công 
tác giáo. dục pháp luật trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền đã trở thành một hướng độc lập trong công 
tác tư tưởng của đẳng và nhà nước. Sự hiều biết pháp 
luật làm cho mọi người hiều rõ hơn chính sách của 
đẳng và nhà nước, nâng cao tính tích cực về chính 
trị, lao động và trong hoạt động xã hội của mội người. 
Tình hình thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa phụ 
thuộc trực tiếp vào việc những người eó chức vụ và 
mọi cóng dân hiều và chấp hành pháp luật đến mức 
nào. Ý thức pháp luật và sự hiều biết về pháp luật 
của họ càng cao thì tác động của pháp luật trong xã _ 
hội, ảnh hưởng của pháp luật đối với từng tình huống tà 
cụ thê trong đời sống càng có hiệu quả. Nghị quyết _ 
của Ủy ban trung ương Đẳng cộng sản Liên Xô «Về. 
các biện pháp cải tiến công tác giáo đục pháp luật che 
nhân dân lao động » đã nhận xét: «Phần nhiều đ 
công dân không nắm được pháp luật nên tác dụn, 
_ phòng ngừa của các luật bị giảm sút, chúng da. Ỉ 

khó khăn trong việc giải' quyết một cách kịp t 
những vấn đề đụng chạm đến quyền và lợi ích 
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_ nhân dân lao động, do đó có những đề nghị không cần 
- thiết phải gửi tới các cơ quan và tô chức khác nhau, 


sinh ra nhiều đơn khiếu nại và tố cáo»(Ú. Chính vì 
thế mà đẳng đưa công tác giáo dục pháp luật vào trong 
số những phương tiện chủ yếu để củng cố pháp chế 
và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa còn được bảo đảm bằng 
pháp lý, tứe là bằng các phương tiện pháp luật đặc 
biệt, có tác đụng phòng ngửa việc vi phạm các quy 
phạm pháp lý và giải quyết hậu quả của những vi 
phạm ấy nhắm mục đích khôi phục các quyền đã bị 
gi phạm và trừng phạt những kể có tội. Những bảo 


_ đảm bằng pháp lý có đặc điểm là chúng được ghi. 


bằng cách này hay cách khác trong các văn bản quy 
phạm pháp lý, tức là ngay trong cơ sở của pháp chế , 
xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là.những bảo đảm 
về mặt pháp lý chỉ bảo đẩm trong thực tế việc chấp 
hành các quy phạm pháp lý trong điều kiện có một 


_ chế độ pháp chế nghiêm ngặt. Tiền đề đưa lại hiệu 


lực tối ưu cho các biện pháp bảo đảm về 'mặt pháp 
lý hắt nguồn từ bản chất của pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền, pháp 
quyền thề hiện ý chí và lợi ích của toàn thề nhân 
dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, Điều 
đó quy định đặc điềm riêng về chất của các biện pháp 
bảo đảm về mặt pháp lý trong chủ nghĩa xã hội phát 
triền, Hành vi phù hợp với pháp luật ở đây thề hiện 
không chỉ đơn thuần ở chỗ những bành vi dó chiếm 
địa vị thống trị, mà còn thề hiện ở chỗ trong xã hội 
đã hình thành một bầu không khí tôn trọng phép luật 


\ 


(1) Những vấn đề về công lác tư tưởng của Đảng cộng 
sẵn Liên Xô — Tuyền tập Yăn kiện (1965 — 1973), M., 1673, 


—_ tr, 296 (tiếng Nga). 
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ở một trình độ đặc biệt với đặc điềm vốn #6 eủa nô 
là thái độ ngày càng nghiêm khắe đối với mọi hàn 
vi vi phạm pháp chế, „ 


Một bộ phận lớn các biện pháp bảo đảm về mặt . 
pháp lý là các quy phạm điều chỉnh hoạt động bảô vệ 
pháp luật của nhà nước xô-viết, trơng đó, đặc biệt có _„ 
thủ tục truy cứu trách nhiệm đối với những người vi 
phạm pháp chế, đồng thời quy định cả thủ tục khiếu 
nại đối với các hành vi vi phạm những quyền và lợi . 
¡ch của công dân được pháp luật bảo vệ, 


Những bảo đảm bằng chính trị của pháp chế giữ 
vai trò hàng đầu, Những bảo đảm đó là chế độ nhà 
nước và chế độ xã hội xô-viết chúng ta, là toàn bộ 

- hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội. Đẳng cho rằng „ 
mọi tồ chức đẳng, nhà nước và đoàn thề xã hội phải 
tham gia củng cố pháp chế, phải là những chiến sĩ 
đấu tranh kiên quyết loại trừ các hiện tượng phản xã 
hội. Sự phát triền toàn điện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, việc thu hút rộng rãi quần chúng lao động vào 
việc quản lý công việc nhà nước, phát huy tính chủ 
động của họ trong hoạt động xã hội. Tất cả những 
điều đó góp phần củng cổ những bảo đảm chính trị 
của pháp chế, ề 


Đề tiến hành toàn bộ công việc phức tạp và nhiều 
mặt nhằm bảo đảm chếđộ pháp chế, cần có một nguyên 
tắc chỉ đạo thống nhất, một (rung tâm tô chức eó khả 
năng bảo đảm việc thực hiện pháp chế một cách đều 
đặn, có căn cứ khoa học, Trung tâm đó là các eơ quan 
của đẳng ở địa phương, các cơ quan này dùng biện: 
pháp phối hợp đề tập trung sự nỗ lực của nhiều eơ 
quan và tồ chức vào việc đấu tranh đồ tiếp tụẻ củng 
cố hơn nữa pháp chế, Các văn kiện của Ủy ban trung. 
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ương Đẳng cộng sản Liên Xô đã nhiều lần chỉ rõ rằng 
các cơ quan đảng ở địa phương phải chịu trách nhiệm 
hoàn toàn về tình hình pháp chế và trật tự xã hội, về 
_tồ chức công tác phòng ngừa những vi phạm pháp 
luật ở quận (huyện), thành phố, tỉnh, liên khu và ở 
nước cộng hòa. Ơ trong các tập thề lao động thì trách 
nhiệm đó thuộc về các tồ chức đẳng cơ sở, 

Công tác phối hợp của các eơ quan đẳng có một loạt 
đặc điềm cho phép ta phân biệt sự phối hợp đó với 
sự phối hợp do- các chủ thề khác tiến hành, troug đó 
có các xô-viết địa phương. Có thể nêu thành ba đặc 
điềm đối với từng mặt của công tác phối hợp do đảng 
tiến hành. Thứ nhất là, sự phối hợp theo tuyến đẳng: 
đây là hình thức tồ chức phối hợp. hành động cao nhất 
bao gồm việc phối hợp công tác của chính các tô chức 
đẳng và các cấp ủy vào một hệ thống chung, Thứ hai 
là, vị trí lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô trong 
hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa làm cho công lúc 
phối hợp của đẳng được thực biện ở khắp mọi nơi, 
Đẳng tập hợp và hướng công việc của. các eơ quan 
nhà nước và các lồ chức xã hội vào quỹ đạo thống 
nhất đấu tranh chống. các biêu hiện phản xã hội, không 

kề các cơ quan và tổ chức đó trực thuộc ngành nào, 
'ehiếm vị trí nào trong hệ thống chính trị và cé quyền 
hạn cụ thề như thế nào. Thứ ba là, sự phối hợp về 
chính trị. Bằng cách dề ra đường lõi thống nhất, ra 
quyết định trình bày chương trình củng cố pháp chế, 
tiến hành công tác giải thích một cách rộng lớn các 
quyết định đó, đảng tạo ra cơ sở vững chắc đề phối 
hợp hoạt động của tất cả những người và cơ quan 
tham gia đấu tranh chống vi phạm pháp luật. Tiếp 
theo, dùng biện pháp tồ chức đề phối hợp và hướng 
dẫn hoạt động của những người và cơ quan nói trên, 
Đẳng cộng sản Liên Xô trở thành cơ quan lành đạo 
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chính trị chung và chỉ sử dụng phương pháp thuyế 
phục và giáo dục. Sự phối hợp chung là một phươn 
tiện có hiệu quả và đáng tin cậy nhất của đẳng tron 
việc củng cố pháp chế, nó cho phép ta cân nhắc để 
mứo tối đa sự phụ thuộc và sự tác động lẫn nhau củ 
các biện pháp đang được sử dụng; thấy trước được 
sự tiến triền tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn ' 
lớn và lãnh đạo tốt các cơ quan nhà nước và tồ chức 
xã hội đấu tranh củng cố pháp chế, Ẩ ‹ 


Những sự bảo đảm bằng vật chất, tư tưởng, mg 
lý và chính trị đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa bồ 

sung cho nhau như cáe bộ phận trong một cơ thề, . 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền, vai trò lãnh - : 
đạo và hướng dẫn của Đẳng cộng sản Liên Xô khôn 
ngừng được nâng cao trong mọi lĩnh vực hoạt động 
xã hội. Đó là sự bảo đảm-chắc chắn nhất cho việc tiếp. 
tục và thường xuyên củng cố pháp chế và trật tự pháp -. 
phắp luật với tính cách là cơ sở cho sinh hoạt bình. 


thường của toàn xã hội và của mọi công dân trong 
xã hội. : ⁄ 


4. Pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật nhà nước 


Việc củng cố pháp chế không thề tách rời việc tăng 
cường kỷ luật. Đẳng cho rằng kỷ luật xã hội chủ nghĩa ˆ vì 
là thống nhất và bắt buộc đối với tất cả các thành. 
viên trong xã hội. Kỷ luật đó đòi hỏi phải có những . 
quy. tắc, quy phạm, tập tục, quy định đề hướng di c 
cách xử sự của con người và của các cộng đồng của 
họ. Kỷ luật xã hội chủ nghĩa dựa trên ý thức tự giác. 
và tỉnh thần trách nhiệm cao của công dân. V,L Lê 
nin coi kỷ luật xã hội chủ nghĩa là kỷ luật edựa 
trên sự tin tưởng vào tính tồ chức của những ngưở 
công nhân và nông dân nghèo; đó là kỷ luật đ 
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trên tình đồng chí, đựa trên sự hết sức tôn trọng nhau, 
trên tính chủ động và sáng tạo trong cuộc đấu tranh » (1). 


Trong giai đoạn hiện nay, kỷ luật nhà nước —hình 
thức kỷ luật cao nhất trong xã hội được tô chức trên 
cơ sở giai cấp—cỏ một ý nghĩa đặc biệt. Các nghị 
quyết của đảng và chính phủ về vấn đề xây dựng 
nhà nước, kinh tế và văn hóa—xã hội luôn luôn chỉ 
rõ tầm quan trọng của việc chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như chấp hành kỷ 
luật nhà nước, Trong lời phát biều bế mạc, kỳ họp 
bất thường lần thứ VII xô-viết tối cao Liên Xô (khóa 
IX), đồng chí L.L Brê-giơ-nép đã lưu ý phải đề cao ý 
nghĩa của việc chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật nhà 
nước Hên quan tới việc thực hiện Hiến pháp mới của 
Liên Xô (2). Đấu tranh: đề củng cố pháp chế và kỷ 
luật nhà nước kết hợp thành một quá trình thống nhất 
đề tiếp tục củng cố trật tự xã hội ở Liên Xô. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỹ luật nhà nước là 
những khái niệm gần nhau nhưng có nội dung không 
trùng nhau. Các hình thức và phương pháp thực hiện 
những yêu cầu của chúng cũng khác nhau. Trong 
thực tiễn lãnh đạo, đẳng và nhà nước cần phân biệt 
rõ hai khái niệm đó và cũng cần phân biệt: kỷ luậ 
nhà nước với các dạng khác của kỷ luật xã hội chủ 


nghĩa thống nhất, 


Như chính tên gọi của nó, kỷ luật nhà nước gắn liền 
với một tồ chức chính trị, đó là nhà nước xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Thực hiện chức năng của mình, nhà nước 
ban hành các văn bản bắt buộc phải được chấp hành, 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, tập 36, Tiến bộ, M. 1972, tr. 620" 
(2) L.I, Br-giz-nép: Theo eon đường của Lê-nin, tập 0° 
tr, 546 (tiếng Nga). 


làn: 


đó là các văn bản quy phạm và các văn bản quy 
định cho cá nhân, Nếu yêu cầu pháp chế là phải ehấp 
hành các văn bản pháp quy thì kỷ luật nhà nước 
buộc phải chấp hành cä những quy cịnh về cá nhân. 
Cố nhiên điều đó không có nghĩa pháp chế là một 
bộ phận cấu thành của kỷ luật nhà nước. Những quy 
tắc của kỷ luật nhà nước đều do nhà nước đề ra 
thông qua các cơ quan nhà nước và những người có 
chức vụ của ` nhà nước và được ghi nhận: trong các . 
văn bản pháp luật theo một hình thức đã được ấn 
định. Điều đó cho phép phân biệt một cách chính xác 
kỷ luật nhà nước với kỷ luật của các tồ chức xã hội, 
Các tồ chức chính trị khác trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
cũng có thề ra các loại văn kiện như điều lệ, quy 


chế, hướng dẫn, nghị quyết, quyết định, Về hình thức, -_ 


các văn kiện đó chỉ mang tính chất bắt buộc đối với 
thành viên của mỗi tổ chức tương ứng. Các loại kỷ 
luật xã hội là kỷ luật eủa công đoàn, của đoàn thanh 
niên cộng sản, của nông trang tập thÈv.v. Kỷ luật 
của đẳng là hình thức kỷ luật xã hội eao nhất và nói 
chung là mẫu mực của kỷ luật xã hội chủ nghĩa. 


Nội dung của kỷ luật nhà nước có thề bao gồm việc 
chấp hành những chuần mực của các tồ chức xã hội, 
đạo đức, các quy tắc sinh hoạt cộng đồng xã hội chỗ 
nghĩa, nhưng phải với điều kiện là chúng phẩi được 
biến thành ý chí của nhà nước và phải được thề hiện 
trong văn bản của nhà nước, Nếu hiều khác đi thì sẽ 
biển kỷ luật nhà nước thành một khái niệm không 
có giới hạn và cản trở việc tồ chức đúng đắn công 
tác chấp hành kỷ luật đó, 


Đề phân biệt kỷ luật nhà nước với pháp chế cần 
tính đến vai trò trực tiếp của bản thân nhà nu 
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là thực hiện những văn bản do chính nhà nước 
ban hành. Các văn bản pháp luật «ràng buộc » 
những người tham gia các quan hệ xã hội với nhau, 
bằng cách trao quyền cho những người này và quy 
định tráen nhiệm cho những người khác, Ở đây, vai 
trò của nhà nước có thề có hai ý nghĩa. Trường hợp 
thứ nhất, nhà nước tự nó không phải là một bên 
tham gia trực tiếp các quan hệ xã hội bị điều chỉnh 
bởi văn bản pháp luật, nó chỉ bảo đảm việc chấp hành 
những quy dịnh đã được đặt ra, Chẳng hạn như nhiều 
quy phạm của luật hôn nhân—gia đình và của luật 
dân sự, điều chỉnh các quan hệ giữa công dân với 
nhau; giữa công dân với các tô chức xã hội và các 
tồ chức hợp tác xã; giữa các tô chức xã hội và các tổ 
chức lợp tác xã với nhau. Việc không chấp hành cáe 
quy phạm đó dẫn đến việc áp dụng, khi cần thiết, 
các chế tài đối với những người có lỗi, nhưng không 
. được coi việc không chấp hành đó như là vi phạm 
kỷ luật nhà nước, bởi vì trong các quan hệ thuộc 
loại đó không có người nào phải trực tiếp chịu trách 
nhiệm trước nhà nước. 


Trường hợp thứ hai gồm có các quan hệ xã hội bị 
điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp lý hoặc 
các văn bản pháp luật đơn hành nhất định, trong các 
bên tham gia quan hệ xã hội đó tà cơ quan nhà nước 
hay những người có trách nhiệm của nhà nước. Còn 
bên kia eó thể là một cơ quan khác của nhà nước, 
một tô chức xã hội, một eông dân. Trong bất cứ trường 
hợp nào đều có các quan hệ gắn với kỷ luật: nhà 
nước, còn một trong các bên không chấp hành nghĩa 
vụ của mình có nghĩa là vi phạm kỹ luật nhà nước. 


Như ta thấy, thực chất của kỷ luật nhà nước được 
quy thành vyiệc thực hiện những quy định do nhà nướe 
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ban hành và được ghi trong các văn bản pháp luật _.. 
(các văn bẳn pháp quy và không pháp quy) đề xử lý | 
@ắc quan hệ xã hội, mà một trong các bên tham gia 

các quan hệ đó là bản thân nhà nước thông qua các - 
©€ơ quan và những người eớ chức trách, Trật tự nhà | 
nước cùng với trật tự pháp luật hợp thành trật tự xã | 
hội là kết quả của việc chấp hành những yêu eầu của 

kỷ luật nhà nước. | | 


Kỷ luật nhà nước có hiệu lựe không những đối với 
bộ máy nhà nước, với những người có chức trách mà 
còn đối với mọi công dân. Kỷ luật nhà nước là kỷ 
luật trước nhà nước với tính cách là một tồ chứe 
chính trị tập hợp tất cả nhân dân xô-viết. Mỗi công 
dân với tư cách là một thành viên của (ồ chức chính 
trị ấy, gắn liền với tồ chức đó bằng các quan hệ quản - 
lý đặo thù, tức là kỷ luật, Trong khi the hiện những 
nghĩa vụ của người công nhân hay viên chức (rong 
xí nghiệp nhâ nước, trong khi đóng thuế, nộp tiền 
bảo hiềm, trả tiền thuê nhà ở cho nhà nước, trả cước 
phí sử dụng phương tiện giao thông của nhà nước và 
trong những trường hợp khác tương tự, có nghĩa là 
người dân xô-viết chấp hành kỷ luật nhà nước. 


Ì 


Như vậy, từ góc độ về sự tác động của kỷ luật nhà 
nước và pháp chế xã hội chủ nghĩa, ta có thề chỉa tất 
cả các quan hệ xã hội do nhà nước điều chỉnh, thành 
ba nhóm lớn : Nhóm thứ nhấtehÏ được bảo đắm thuần 
túy bằng các biện pháp kỷ luật nhà nước (chấp hành 
các văn bản pháp luật quy định cho cá nhận khi nhà 
nước là một trong những bên có trách nhiệm hay là 
có quyền lực). Nhóm thứ hai được bảo đảm chỉ bằng 
các phương pháp của pháp chế xã hội chủ nghĩa 
(ehấp hành các quy phạm pháp lý trong những quan 
hệ giữa công dân với các cơ quan và tô chức không si 
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thuộc về nhà nước). Nhóm thứ ba được bảo đảm bằnổ 
cả các biện pháp pháp chế xã hội chủ nghĩa và bằng 
cả các biện pháp kỷ luật nhà nước (chấp hành các 
quy phạm pháp lý trong những quan hệ xã hội mà 
một trong các bên tham gia là nhà nước. Ở đây, phạm 
vị ảnh hưởng của pháp chế và của kỷ luật nhà nước 
xen kề nhau: các biện pháp nhằm eủng eố pháp chế 
đồng thời cũng góp phần củng cố kỷ luật nhà nước 
và ngược lại). 


Tăng cường vai trò của nhà nước xã hội chú nghĩa 
trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng và xã 
hội của xã hội xã hội chủ nghĩa làm cho các cơ quan 
và những người có chức trách của nhà nước tham gia 
nhiều hơn vào các quan hệ xã hội với tư cách là một 
bên có trách nhiệm hoặc có quyền. Tương tự như 
vậy, trình độ chấp hành kỷ luật nhà nước cao hay 
thấp là tùy ở hoạt động của các cơ quan nhà nước 
và những người có chức trách, ở việc họ nhận thức 
được ý nghĩa quan trọng của những chức năng được 
giao và trách nhiệm đối với việc thực hiện những 
chức năng ấy. Ơ dây có nhiều vấn đề phụ thuộc vào 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo bộ máy nhà nước. Tính 
nguyên tắc cao của người lãnh đạo, bầu không khí 
phê bình và tự phê bình một cách thoải mái và thiết 
thực trong tập thê, n năng lực kết hợp hài hòa lợi ích 
của địa phương, của ngành với lợi ch chung củà nhà 
nước là cái bảo đảm thành công trong việc củng cố 
kỷ luật nhà nước. Mức độ kỷ luật nhà nước còn tùy, 
thuộc vào mức độ và tính chính xác trong công việc 
của bộ máy nhà nước, hoạt động đồng bộ của các 
mắt xích của bộ máy đó. 


Đẳng đề ra nhiệm vụ phải tạo ra trong cơ quan XÔ - 
viết một không khí quan tâm và tôn trọng con ngườ 


1i. 
_ Â 
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Đại hội lần thứ XXV của Đảng cộng sản Liên Xô đã 
nhãn mạnh phải tăng cường kỷ luật nhà nước trong 
các quan hệ kinh tế, trong kiềm kê và kiềm sát, trong 
việc bảo vệ sức khỏe, trong thương nghiệp, trong 
ngành ăn uống công cộng và phục vụ sinh hoạt cho 
nhân dân. Nếu các cơ quan nhà mước và những người 
có chức trách thực hiện không kịp thời và không có 
chất lượng nghĩa vụ của mình đối với công dân, đối 
với các tồ chức nhà nước và xã hội thì tứe là ví phạm 
kỷ luật nhà nước. Và, nếu họ không đòi hồi những 
người khác phải chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đối với 
nhà nước thì cũng tức là họ vi phạm kỷ luật. ẳ 


Không chỉ nhà nước mà các tồ chức khác trong hệ 
thống chính trị cũng phải bảo đảm thực hiện kỷ luật 
nhà nước. Diều lệ của Đảng cộng sản Liên Xô, của các 
tồ chức Công đoàn Liên Xô, của Đoàn thanh niên 
cộng sản Lê-nin Liên Xô phải buộc các thành viên 
của mình chấp hành kỷ luật xã hội cũng như kỷ luật 
nhà nước. Đẳng viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên 
công đoàn nếu vi phạm kỷ luật nhà nước thì phải 
chịu hai trách nhiệm không những trước nhà nước 
mà còn trước tô chức xã hội tương ứng. 


Cáo hình thức kỷ luật nhà nước rắt đa dạng. Có thề 
dựa trên nhiều tiêu chuần khác -ñhau đề phân loại. 
Thí dụ như căn cứ vào tiêu chuần ngành (kỷ luậttrong) 
công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, giao thông); căn 
cứ vào tiêu chuẩn chủ thề (kỷ luật của các cơ quan 
nhà nướe, câc tồ chức xã hội, hợp tác xã, công dân 
và căn cứ vào liêu chuần lãnh thồ (kỷ luật của từng 
quận (huyện), thành phố, vùng) v.v... - 

Bất cứ một quy định nào eủa nhà nước, dù được 


vạch ra dưới đạng quy tắc chung hay chỉ đề đòi hỏi 
những người cụ thề chấp hành trong một lần, cũng 
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đều gắn với một ngành luật nhất định. Trong thực 
tế, cảch phân loại kỷ luật nhà nước pbồ biến nhất là 
căn cứ vào hệ thống pháp luật đã hình thành. Theo 
nguyên. tắc đó, người ta phân loại kỷ luật thành kỷ 
luật quản lý nhà nước, kỷ luật quan hệ đất đai, quan 
_ hệ dân sự và quan hệ hành chính, kỷ luật tài chính, 
kỷ luật lao động, kỷ luật quân sự, v.v... Trong mỗi 
loại kỷ luật nhà nước chủ yếu đó, căn cứ vào cách 
phân chia hiện hành đối với các ngành luật thành các 
phân ngành và các chế định, người ta có thề xác định 
các tiều loại kỷ luật nhà nước, “Thí dụ, trong kỷ luật 
tài chính thì có kỷ luật ngân sách, kỷ luật bảo hiềm, 
kỷ luật hạch toán, kỷ luật tín dụng, kỷ luật biên chế ; 
trong kỷ luật pháp luật dân sự eó kỷ luật về kế 
hoạch và kỷ luật hợp đồng. 


Một vấn đề quan Lrọng là không được phá vỡ tính 
thống nhất của tiêu chuầấ phân loại. Thí dụ có trường 
hợp mà ta thường gặp là đặt ngang hàng kỷ luật tà 

chinh với kỷ luật ngân sách, kỷ luật tài chinh với kỷ 
luật thanh. toán, kỷ luật lao động với kỷ luật phục 
vụ — làm như vậy là không thỏa đáng. Rõ ràng là 
tronø từng cặp nêu ra trên đây, một trong cặp kỷ 
luật nói trên là một bộ phận cấu thành, nằm trong loại 
kia — loại có trình độ cao hơn trong bảng phân loại * 


ẽ.Củng cế pháp chế xã hội chủ nzhĩa qua các 
xô-viết đại biều nhân dân địa phương k 


Các xô-viết đại biều nhân dân địa phương giữ mộ 
vai trò quan trẹng trong việc bảo đảm pháp chế và 
trật tự pháp luật, Điều 146 Hiếu pháp Liên Xô nói rõ 
cÁc cơ quan quyền lựe có trách nhiệm bảo đẳm giữ 
gìn trật tự nhà nước và trật tự xã hội, chấp hành pháp 
luật và bảo vệ các quyền lợi của công dân tại địa 
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ngửa, giáo dục, phối họp — tô chức rộng rãi, và có 
một cơ sở xã hội rộng rãi, 
và của các ủy ban chấp hành của nó trong việc bắc 
đảm pháp chế và trật tự xã hội đã được ghi trong 
Nghị quyết của Ủy ban trung ương Đẳng cộng sắn - 
Liên Xô về sự hoàn thiện công tác eủa các xô-viết địa. tà 
phương các cấp. Phương hướng hoạt động chủ yếu của — 
các xô-viết trong lĩnh vực này là: tồ chức việc chấp 
hành các đạo luật và các văn bản pháp luật khác, . 
hoạt động xây dựng các quy phạm của các xô-viết - 
hành lập một loạt eơ quan nhà nước lãnh đạo và | 
hướng dẫn công việc của các cơ quan đó trong lĩnh | 
vực bảo đảm pháp chế và trật tự xã hội: kiềm tra. 

việc chấp hành yêu cầu của pháp chế trong địa phương. | 
mình; phòng ngừa và ngăn chặn những vi phạm pháp ị 
luật ; tiến hành truýỹ cứu trách nhiệm đối với những vi 
người vi phạm pháp luật; huy động các tồ chứe xã _~ 
hội đấu tranh chống tội phạm và những hành VỈ VÌ . Si 
phạm trật tự xã hội. : - MT `: 


: _ tủ 
Các đạo luật các nước cộng hòa liên bang về các. 


cấp của xô-viết địa phương có ghỉ những quyền. và 
nghĩa vụ chủ yếu của các xô-viết trong lĩnh vực này 
Thí dụ như ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô- viết L 
bang Nga thì những quỳền đó được quy định. trọ 
các đạo luật tương ứng-về các xô-viết làng, thị 
thành phố, quận và huyện. ` 


Nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp của cáo 
là bảo đảm việc chấp hành trong địa phươn 
_các đạo luật của toàn Liên bang, của các nư 
hòa liên bang và cộng hòa tự trị eũng như cá 
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_ bản khác của cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý 


nhà nước cấp trên, bảo đảm trật tự nhà nước và trật 
tự xã hội, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, các quyền 
wà lợi ích của công dân, của các cơ quen, xí nghiệp 
nhà nước, của các tô chức hợp tác xã và tô chức xã 
hội khác được pháp luật bảo vệ. Với những mục đích 
ấy, các xô-viết tô chức giải thích pháp luật và giúp 
đỡ về pháp lý cho nhân dân, và trong trường hợp cần 
thiết thì hẳy bỗ eác lệnh hoặc chỉ thị của những người 
lãnh đạo các cơ quan quản lý trực thuộc xô-viết của 
những người lãnh đạo các xí nghiệp, cơ quan và tồ 
chức trực thuộc địa phương, đình chỉ việc thi hành 
các lệnh và chỉ thị trái với pháp luật của những người 
lãnh đạo các cơ quan, tô chức trực thuộc cấp trên về 
mhững vấn đề sử dụng đất đai, khởi công xây dựng 
những điềm đân cư, trang bị tiện nghi, xây dựng nhà 
ở, các công trình công cộng và sinh hoạt văn hóa, bảo 
vệ thiên nhiên và các đi tíeh văn hóa, về phục vụ văn 
hóa — xã hội và sinh hoạt cho nhân dân và thông bág 
việc đó cho cơ quan cấp trên tương ứng biết. Các xóo 
viết sử dụng quyền đó đề ngăn chặn tình trạng lăn... 
phí đất canh tác, đấu tranh chống việc làm ô nhiễm 
các hồ chứa nước, phá hỏng cây trồng, V.V... 


Các cơ quan quyền lực địa phương còn bảo đảm 
việc chấp hành pháp chế trong hoạt động của nông 
trang tập thề và các tồ chức hợp tác khác. Các xô-viết 
địa phương ra các nghị quyết phù hợp với pháp luật 
đề quý định trách nhiệm hành chính đối với những 
người ví phạm nghị quyết đó. 

Các cơ quan quyền lực địa phương còn có nghĩa 
vụ lãnh đạo công việc của các cơ quan bộ tịch, công 
tác lưu trữ, bảo đảm việc chấp hành những quy định 
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về cấp chứng mỉnh thư, kiềm tra việe chấp hành pháp 
luật về tín ngưỡng tôn giáo, 

Cá» Xô-viết thực hiện những biện pháp phòng ngừa 
thiền tai và khice phục hậu quả do thiên tai gày ra, 
và trong trường hợp khần thiết, phải huy động cáe 
nông trang tập thề, nông trường, các xí nghiệp, các tồ 
chức và cả nhân dân tham gia chống thiên tai, khắc 
phục hậu quả do thiên tai gày ra. Đồ làm được những 
việc đó, trong trường hợp cần thiết, có thề huy động 
các nông trường, nông trang tập thề, xí nghiệp và các 


tô chức khác cũng như đân cư tham gia vào cuộc đấu 


tranh chống thiên tai và khắc phục hậu quả của nó ; 
tồ chức công táe bảo vệ cuộc sống của nhân dân ở 
các hồ chứa nước, sông, hồ và các vùng ven biền. 

Việc mở rộng thầm quyền eủa các xô-viết địa phương 

cho phép hoàn thiện các hình thức -và phương pháp 
hoạt động của các xô-viết đó trong việc bảo đảm pháp 
chế và trật tự pháp luật. 
¡£Về mặt pháp luật, hoạt động củng cố pháp chế của 
các xô-viết địa phương được tiến hành dưới các hình 
thức sau đây: các kỳ họp, xem xét các vấn đề bảo 
vệ trật tự và các quyền của công dân tại các phiên họp 
của úy ban chắp hành, của các ủy ban thường trực, 
của các tô đại biêu và phòng liên lạc của các tô đại 
biều, hoạt động của môi đại biều và của các tồ đại 
biều ở khu vực bầu cử của mình. 

Các xô-viết và các cơ quan củng cố pháp chế và 
trật tự phíp luật trực thuộc xô-viết tiến hành công tác 
tồ chức của mình bằng nhiều hình thứ: phòng ngừa 
trực tiếp thi hành pháp luật, kiềm tra việc chấp hành 
pháp luật. 

Tông hợp các hoạt động của các xô-viết địa phương, 
của các ủy ban chấp hành các xô-viết trong hoạt động 


120 


' 


| 
| 


xế 


xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và bảo vệ 
pháp luật có ý nghĩa rất lớn. Hoạt động tông hợp đó 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi hành dúng các quy 
phạm của nhiều ngành luật xô-viết, đến việc loại trừ 
những trường hợp vi phạm pháp chế, hoạt động này 
chủ yếu nhằm giáo dục phắp luật cho còng dàn. 


⁄ 


Trong hoạt động phức tạp nhiều mặt của các xô_ 
giết thì việc lãnh đạo các eơ quan công an chiếm vị 
trí đáng kê, Các eơ quan công an tô chức theo nguyên 
tắc hai lần trực thuộc: một mặt, các cơ quan đó nằm * 
trong hệ thống tập trung thống nhất của quản lý nhà 
nước nhằm bảo vệ trật tự xã hội ở Liên Xô; mặt 
khác, chúng lại là cáe cơ quan có thầm quyền đặc biệ t 
của các xô.viết đại biều nhân dân. Chế độ hai lần 
trực thuộc ở đây dựa trên nguyên tắc tập trung dân 
chủ, cho phép hướng hoạt động của các cơ quan đó 
phù hợp với chính sách chung của đẳng và nhà nước, 
nó quy định chặt chẽ việc bồ nhiệm và phê chuần 
việc đề bạt cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nội vụ, quy 
định tính thống nhất và tính hướng đích của các hình 
chức tồ chức và phương pháp công tác của bộ máy đó, 


Các xô-viết cấp biên khu, tỉnh, huyện, quìn, thành 
phố đều thành lập các cơ sở, phòng nội vụ; chuần y 
thủ trưởng cho các sở, phòng đó. Ởở một số nước cộng 
hòa, các xô-viết quận, huyện và thành phố bồ nhiệm 
và bäi miễn các phó phòng và những cán bộ lãnh đạo 
khác của cơ quan nội vụ, chuần y thủ trưởng cáo 
đồn công an. 

Luật về cá+ x2-viết quận (hưyện) và thành phố/quy 
định các xô-viết này lãnh đạo eáe eơ quan nội vụ trực 


thuộc, theo đõi hoạt động của các cơ quan lao động— 
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cải tạo đặt trên lãnh thỗ của mình (1). Trong các lu 
về xô-viết làng, thị trấn ghi rõ cáe xô-viết có quy 
kiềm tra công việc của các trưởng công an khu vực, - 


Các xô-viết địa phương tồ chức và hướng dẫn hoạt 
động của các đội dân phòng tự nguyện, được nghe 
thông báo và báo cáo của các đội trưởng và trưởng 
ban của đội, đồng thời nghe báo cáo của cä nhữn 
người lãnh đạo eác xí nghiệp, eơ quan, tồ chức về các 
vấn đề công tác của đội dân phòng tự nguyện, không 
kề là các xí nghiệp cơ quan và tồ chức ấy trực thuộc 
bộ, ngành nào. 


Công tác tô chức của các xô-viết nhằm phối hợp 
sự nỗ lực của tất cả các cơ quan nhà nước và tô chức 
xã hội trong lĩnh vựe bảo vệ trật tự xã hội đặc biệt 
có ý nghĩa ngày càng lớn. 


Các biện pháp phối hợp do các đội dân phòng tự 
nguyện, các tòa án đồng chí: kết hợp Với các cơ quan 
tư pháp và kiềm sát, công đoàn, đoàn thanh niên cộng 
sản và các tô chức xã hội khác của nhân dân lao động 
tiến hành, giữ một vai trò quan trọng. Các xô-viếtđịa — ~ 
phương tô chức hoạt động phối hợp của những cơ quan . 
và tô chức đó, đồng thời tính đến những nhiệm vụ . 
đặc thù của chúng, cố gắng tránh chồng chéo, trùng 


(1) Xem điều 27, mục ®j? và «zĐ, Luật về xôê-viết các đ 
biều nhân dân lao động cấp quận, huyện của Cộng hòa 
hội chủ nghĩa xò-viết Liên bang Nga và các điều tương 
Điều 25 mục «J" và «z» Luật về xô-viết các đại biều n 
dân lao động cấp thành phố và quận trựế thuộc thản 
ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga yị 


bang khác. 
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lặp, kiềm soát, thanh tra, điều tra trùng lặp về cùng 
một vấn đề. 


Trong việc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
chấp hành kỷ luật và trật tự pháp luật, thì việc các 
cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý xem xét kịp 
thời những kiến, nghị, đơn từ khiếu tố mà công dân 
vạch ra những khuyết điềm trong công tác, chỉ ra 
những biện pháp sửa chữa những khuyết điềm đó và 
phương hướng hoàn thiện hoạt động của bộ máy các 
cơ quan có một ý nghĩa quan trọng. 


Tất cẢ các eơ quan nhà nước, không trừ một eơ 
quan nào phải có trách nhiệm thường xuyên áp dụng 
mọi biện pháp nhằm loại trừ nguyên nhân và điều 
kiện phát sinh hành vi vi phạm quyền và lợi ích của 
công dân được pháp luật bảo vệ, loại trừ nguyên 
nhân và điều kiện làm phát sinh các đơn khiếu tố và 
đơn kiện gửi đi gửi lại nhiều lần đến các cơ quan 
nhâ nước. Các ủy ban chấp hành các xô-viết. không 
những phải tự mình xem xét những đơn tử gửi đến 
mà còn phải thường xuyên kiềm tra tình bình giải 
quyết những công việc đó ở các sở, phòng của mình, 
ở các xí nghiệp, eø quan và tô chức đóng trong địa 
phận của xô-viết đó, và phải nghe kết quả kiềm tra 
tại các phiên họp của ủy ban, trong trường hợp cần 
thiết phải đưa ra thảo luận tại kỳ họp của xô-viết. 

Những người lãnh đạo các ủy ban chấp hành: các 
phòng sở phải định kỳ báo cáo về công việc giải 
quyết các kiến nghị, đơn từ, khiếu tố tại các kỳ họp 
tủa xô-viết, tại các phiên họp của Ủy ban chấp hành 
và các buôï hội họp sủa công dân. Trong những trường 
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hợp cần thiết, những kiến nghị của công dân cũng ả 
như kết quả xem xét, giải quyết đơn từ khiếu nại và ˆ 
tố cáo có ý nghĩa xã hội phải được đưa ra thảo luận: 
tại các cuộc hội nghị của các tập thề sản xuất hoặc 
tại địa điểm vư trú của công dân. Những nguyện vọng 
những ý kiến nhận xét và đóng góp có giá trị phải 
được các cơ quan xồ.viết địa phương tính đến khi 
lập kế hoạch công tác, chuần bị dự thảo cho những 
nghị quyết quan trọng và thựe hiện những nghị quyết đó, 


Luật pháp quy định thầm quyền của các cơ quan 
nhà nước trong việc xem xét những đen từ của 
công dân, 

Trong việc giải quyết những kiến nghi, đơn từ khiếu 
nại và tố cáo của công dân các ủy ban chấp hành, các 
xô-viết đại biều nhân dân cần kiềm tra thêm những 
đơn từ ấy và tiến hành các biện pháp khác nhằm lôi 
kéo eác đại biều, các eán bộ cốt đán của xô-viết, cáe 
cơ quan kiềm tra nhân dân, các công nhân, viên chức 
và nông ¡rang viên tiên tiến cùng tham gia. Các cơ 
quan ehấp hành và quản lý của các xô-viết phải giám 
sát quá trình kiềm tra những tín hiệu phê bình đề 
sao cho những tín hiệu ấy được xem xét một cách éần 
thận, không chậm trễ và đề cho công việc cực kỳ 
quan trọng là tiếp dân, xem xét những đơn từ của 
dân và ra những quyết định về các vấn đề đó không 
trao cho những cán bộ eấp dưới, không có thầm quyền 
giải quyết các vấn đề ấy một cách đúng thực chất 
đề cho việe giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo là 
có căn cứ, được chấp hành kịp thời và đầy đủ. 

Trong những bứe thư khiếu nại và kiến nghị, nhân 
dân xô-viết bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách của 
đẳng và nhà nước, phát biều ý kiến về nhiều vấn đề 
căn bản của đời sống, nêu lên các vấn đề có ý nghĩa 
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quan trọng về mặt chính trị và đối với nền kinh tế 
quốc đân, chỉ ra những biều hiện về thái độ lơ là đối 
với tài sản côøg cộng, những hành vi vi phạm pháp 
luật và các quyền của công dân xô-viết, 

Ở Liên Xô không quy trách nhiệm đối với việc 
khiếu tố, trừ trường hợp những đơn từ khiếu tố đó 
gồm những điều rõ ràng là bịa đặt và vu khống. 
Không thề và không được lợi dụng việc *ó khả năng 
đầy đủ khiếu nại bất øứ một hành vì nào của cơ quan 
nhà nước, việe pháp luật bảo vệ triệt đề các quyền 
và lợi ích của công dân trảnh khỏi mọi vị phạm, đề 
gây thiệt hại cho xã hội xã hội chủ nghĩa và những 
thành viên của nó, Tất cả mọi phương tiện từ sự tác 
động của xã hội và nhà nướe đến việc truy cứu trách 
nhiệm hình sự như được ghỉ rõ trong những điều 
tương ứng của các bộ luật hìnb sự các nước cộng hòa 
liên bang-đều được sử dụug đề chống lại bọn tố cáo 
bậy, bọn vu khống cũng như bọn bóp nghẹt phè bình. 
Những người có chức vụ mà vi phạm các thủ tục đã 
só về xem xét đơn từ của nhân đân thì phải chịu kỷ 
luật và nếu việc vi phạm đé gây thiệt hại nghiêm 
trọng, hoặc công dân do đưa đơn từ khiếu tố mà bị 
truy bức thì những án bộ ấy phải ehju trách nhiệm 
hình sự về tội mắc phải trong khi thi hành chức vụ. 


Văn bản quy pbạm cơ bẩn chỉ đạo công tác giả 
quyết đơn từ của công dân là pháp lệnh eủa Đoàn chủ 
tịch Xô-viết tối cao Liên Xô « Về thủ tục xem xét kiến 
nghị, đơn từ khiếu nại và tố cáo của công dàn» ra 
ngày 12 tháng 4 năm 1963 (1). Thee văn bản này, có 
thề phân chia một cách tương đối việc giải quyết đơn 


(1) Xem Công báo của Xô-viết tối eao Liên Ñô, 1968, số 17. 
tr. 114. 
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từ khiếu nại và tố cáo của eông dân thành các giai 
đoạn như sau: Các eơ quan eó quyền hạn và những 
eân bộ eó chức vụ tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại 
và tố cáo của công dân, xem xét các đơn từ đó và 
trong trường hợp cần thiết có thề tiến hành thầm tra ; 
thông qua quyết định và thỉ hành quyết định ; áp dụng - 
các biện pháp nhằm phát hiện và loại trừ những 
nguyên nhàn làm phát sinh đơn tố eáo và khiếu nại 
nhiều lần của công dân. 


Những người lãnh đạo và những người có chức vụ 
trong các cơ quan, xí nghiệp, thiết chế nhà nướe, các 
nông trang tập thê, các tồ chức hợp tác xã và xã hội 
khác có trách nhiệm tiếp nhận đơn từ của công đân 
và tùy theo quyền hạn của mình mà giải quyết những 
đơn từ đó. Nếu đơn từ của đông dân gửi tới một cơ 
quan không có trách nhiệm giải quyết vấn đề đặt ra_ 
đó, iì trong thời hạn năm ngày, cơ quan này phải 
chuyền đơn đó tới cơ quan có thầm quyền giải quyết. 
Pháp lệnh cấm chuyề ên đơn khiếu nại tới eơ quan bỉ 
tố cáo đề yêu cầu cơ quan này giải quyết. 


Nghị quyết của Ủy ban trung ương Đẳng cộng sản 
Liên Xô «(Vệ tình hình phê bình và tự phê bình của 
tồ chức đảng ởtỉnh Tam. bốp » cũng chỉ rõ cần thườn 
xuyên củng cố mối liên hệ với quần chúng, tìm hiề 
nhu cầu và tâm trạng của họ, tất cả những \ người lãnh 
dạo phải chú ý đến đơn và thư từ của nhân dân lao 
động (l). 


Đại hội lần thứ XXYV Đẳng cộng sản Liên Xô đã 
xác nhận rằng, những năm gần đây, số lượng thư từ: 
trong dó nêu lên nhiều kiến nghị, nguyện vọng, ý kiến ` 

(1) 5ò tay cán bộ đảng, số lð, M., 1f75, tr.1l7 (tiếng Ngu}- 
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đóng góp đã tăng lên, chúng tạo ra một xung lực mới 
đề hoàn thiện toàn bộ công tác đẳng và nhà nước. Đó 
là biều hiện tính tích cực càng ngày càng cao của 
nhân dân xô-viết, nó chứng tỏ uy tín ngày càng cao 
của Đảng cộng sản Liên Xô trong nhân dân lao đệng 
ó là kết quả sự phát triền không ngừng của nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa (1). 

Nghị quyết của Ủy ban (trung tương Đẳng sông sẵn 
Liên Xô « Về tiếp tụe hoàn thiện công tác giải quyết 
thư từ của nhân đân lao động dưới ánh sáng Nghỉ 
quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng cộng sản Liên. 
Xô» (năm 1976) đã nêu rõ rằng kinh nghiệm giải quyết 
thư từ trong thời gian chuần bị và tiến hành đại hội 
Đẳng, cuộc thảo luận toàn đân về dự thảo «Những 
phương hướng cơ bản phát triền nền kinh tế quốc 
đân của Liên Xô 5 năm 1976 — 190» phải được phồ, 
biến và sử dụng rộng rãi nhằm ci tiến việc tô chức 
xem xét thư từ và nhữrg đề nghị trực tiếp bằng lời 
của nhân dân lao động ở khắp mọi nơi (2). 

Các tô chức đẳng. các ủy ban chấp hành các xô- 
viết địa phương, các bộ và tông cục, những nâười lãnh 
đạo các xí nghiệp, tô chức. cơ quan, nông trang tập 
thề, nông trường có nhiệm vụ áp dụng những biện 
pháp cần thiết đề tiếp tục cải tiến việc giải quyết thư 
từ, sử dụng tích cực hơn Rữa những đề nghị và nguyện 
vọng cúa nhân đân lao động vào hoạt động thực tiễn 
nhằm thực hiệnthắng lợi kế hoạch xây dựng kinh tế 
và văn hóa 

Ủy ban trung ương Đảng cộng sẵn Liên Xô đã chỉ 
rõ, cần áp dụng phương pháp nghiên cứu có hệ thống 


(1) Văn kiện Đại hội lần thứ XXV Đảng eộng sản Liên Xô, 
tr. 89 (tiếng Nga). 
(2) SỐ tay cán bộ đẳng, số 17, M., 1977, tr. 340 (tiếng Nga). 
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và tồng hợp những thư từ gửi đến và trên cơ sở phân 
tích chúng, đưa ra những kết luận tương ừng có liên 
quan đến việc giải quyết các nhiệm vụ trước mắt và 
lâu dài.. 
- Đẳng chú ý một cách nghiêm túc đến việc tiếp tục 
cải tiến cách tiếp dân, nâng cao trình độ làm việc của 
bộ máy quản lý, giáo dục cắn bộ thái độ tôn trọng 
nhân dân, tôn trọng ý kiến và yêu cầu của nhân dân 
kịp thời thông báo cho nhân dẫn về chính sách đối 
nội và đối ngoại, giải thíeh những nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế và văn hóa, tuyên truyền pháp luật xô-viết, 
cải tiến công tác giáo dục pháp luật cho nhân dân. 

Các cơ quan đảng, nhà nước và kinh tế cần phải 
áp dụng những biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối 
với những người có chức trách vi phạm chế độ giải 
quyết thư từ đã được quy định, kịp thời tổ thái độ 
đối với những khuyết điềm và sự lạm dụng mà những 
thư phê bình nêu lên, 

Ban biên tập các báo, tạp chỉ, đài phát thanh và 
truyền hình của trung ương và địa phương cần công 


bố một cách đều đặn thư từ của nhân dân lao động, ' 


thông báo các biện pháp giải quyết các thư đó, sử 
dụng tích cực hơn kết quả phân tích thư gửi đến ban 
biên tập nhằm chuần bị và công bố những tài liệu về 
những đề tài nóng bỏng, làm rõ hơn vấn đề tồ chức 
cách giải quyết thư và ý kiến trực tiếp của công đân, 
đưa ra công khai nhùừng hiện tượng quan liêu và trì 
trệ trong việc giải quyết những đơn khiếu nại, đơn 
. tố cáo đúng đắn của nhân dân lao động (1). 


————————~ 


(1) Sách đã đẫn, tr. 340 —342 (tiếng Nga). 
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Điều quan trọng đề bảo đảm pháp chế xã hội chủ 
nghĩa là việc các cơ quan chấp hành các xô-viết địa 
phương xem xét các vụ việc vi phạm hành chính, 


Luật pháp giới hạn phạm vi các vấn đề mà các cơ ' 
quan quyền lực nhà nước ở đỉa phương, có thề ra 
quyết định phạt tiền theo thủ tục hành chính nếu có 
vị phạm trên các vấn đề đó. Việc phạt tiền théo thủ 
tục hành chính đối với các cơ quan; xí nghiệp và tô 
chức bị bãi bỏ từ năm 1961. Từ đó cũng cấm lấy tiền 
của các tồ chức, cơ quan, xí nghiệp đề nộp phạt cho 
những người có chức trách nếu họ bị phạt, Pháp lệnh 
của Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô «Về tiếp 
tực hạn chế Việc áp dụng phạt tiền theo thủ tục hành 
chính » ra ngày 21 tháng sảu-năm 1961 đã quy định 
rằng các cơ quan chủ yếu của các ñy ban chấp hành 
các xô-viết địa phương, có quyền xử phạt hành chính 
là ban hành chính và ban phụ trách vị thành niên, 
Các ban này xem xét phần lớn những vụ vi phạm 
hành chính. Các cơ quan và những người có chức 
trách của nhà nước được quyền quyết định phạt tiền 
theo thủ tục hành chính đối với những vụ vi phạm 
nhất định thì cũng có quyền chuyên một, số loại việc 
sang cho các ban :trực thuộc các ủy ban chấp bành 
xem xét, | : 

Hiện nay, phạm vi cưỡng chế hành chính dân dần 
bị thu hẹp và biện pháp phạt tiền đối với công dân 
và những người có chức trásh thường chỉ được áp 
dụng khi nào các biện pháp tác động xã hội hay kỷ 
luật đôi vái họ tô ra chưa đủ.. 

Các cơ quan có quyền phạt tiền tlrì eũng có thê thay 
thế việc phạt tiền bằng việc cảnh cáo người vi phạm 
hoặc là chuyền hồ sơ của họ cho #òa án đồng chí 
hoặc cho một tô chức xã hội nơi người vi phạm làm 
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việc hay sinh sống đề áp đụng eác biện pháp táe động 
xã hội đối với họ, Cơ quan hay nhà chức trách sau 
khi xử phạt hành chính, theo thông lệ, phải báo cho 
tồ chức xã hội nơi người vi phạm làm việc và sinh 
sống biết, Những người lãnh đạo các xí nghiệp và các 
tồ chức xã hội phải ấp dụng các biện pháp cần thiết 
khi được các ban thuộc ủy ban chấp hành báo che 
"biết hành vi không xứng đáng của người trong tập 
thê mình. Như vậy, cả việc xử phạt cũng là một 
phương điện giáo dục những người vi phạm pháp 
luật. Nhiều nước cộng hòa còn áp dụng các quy phạm 
nói rõ các ủy ban có trách nhiệm phải làm sáng tỏ 
nguyên nhân và điều kiện phát sinh những vi phạm 
hành chính và phải áp dụng các biện pháp nhằm loại 
trừ các nguyên nhân và điều kiện đó. 

Nét đặc biệt của các ban thuộc ủy ban chấp hành 
.xô-viết là ở chỗ: các ban đó là cơ quan trực thuộc, 
phải báo cáo và chịu sự kiềm soát của các ủy ban chấp 
hành và của các xô-viết đại biều nhân dân và hoạt 
động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của những cơ quan 
này, Không một cơ quan ngành dọc nào được quyền 
ra những chỉ thị và mệnh lệnh bắt buộc đối với các 
ban này, Nguyên tắc tập thề trong hoạt động bảo đảm . 
cho các ban đó nghiên cứu được đầy đủ và khách quan 
các tình tiết của vụ việc, Ở đây có sự kết hợp và phát 
triền ceáe nguyên tắe nhà nước với cáe nguyên tíc xã 
hội, Các thành viên của ban thực hiện nghĩa vụ xã 
hội của mình mà không nhận thủ lao và thường là 
hoạt động ngoài giờ làm việc. Tính chất đại tiện rộng 
rã] cho các tÔ ehức xã hội của các ban đ& nâng cao 
uy tín và hiệu quả hoại động, đề cao ý nghĩa xã nội 
của những biện pháp do cáo xin đó áp dụng. 

Một trong những hình thức rất quan trọng của sự 
liên hệ và phối hợp hành động giữa các ban với các 
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tồ chức xã hội là việc tô chức cá cuộc hội nghị lưu 
động ở những nơi có người ví phạm phâp luật làm 
việc, học tập Bay sinh sống. Chính ở treng cáo tập 
thề đó mà hoạt động của các ban đạt được hiệu quả 
8iáo dục tối đa, đạt được kết quả cao nhất mà lại tốn 
‡t nhất công sứe và phương tiện, Muốn thế, cần chuần 
bị kỹ các cuộc hội nghị của các ban như chọn ngày - 
và giờ họp, chọw và kiêm tra trước những vụ việc 
đặe trưng nhất và điền hình, mời những người lãnh 
đạo các tập Lhề tương ứng, đại diện các tô chức xã 
hội tới hội nghị v v. 


Nếu quyết định xử phạt (trừ tiền phạt) của ban sai 
với pháp luật, thì đương sự có thề khiếu nại với ủy 
ban chấp hành xô-viết đại biều nhân dân địa phương 
tương ứng, y ban chấp hành sẽ xem xét đơn khiếu 
nại và hủy quyết định của ủy ban nếu quyết định đó 
trái pháp luật, hoặc bác đơn khiếu nại. Ủy ban chấp 
hành cũng có thê xem xét lại các vụ việc về vi phạm 
kỷ luật hành chính. Căn cứ vào thực tế đã xảy ra, các 
ban có thề tự mình xét lại, hủy bổ hoặc sửa đôi quyết 
định của mình nếu thấy trái với pháp !uật hiện hành" 
hoặc nếu phát hiện thêm tình tiết mới, làm như vậY 
là cho phép các ủy ban có khả năng kịp thời sửa chữa 
sai lầm, bảo đắm trong mọi trường hợp, việc giải 
quyết các vụ việc đều đúng pháp luật. : 


Việc cử người vào các ban phải theo những yêu 
cầu rất chặt chẽ. Chủ tịch các ban là phó chủ tịch, thư 
ký hoặc là ủy viên ủy ban chấp hành eác xô-viết đại 
biều nhân dân, Điều đó nâng cao uy tín của các ban. 
góp phần giải quyết tết hơn các vấn đề phối hợp và 
tồ chức trong hoạt động. Nhiệm kỷ của cáe ban tương 
đương nhiệm kỳ eáe ủy ban chấp hành của xô-viết 

_ đã bầu ra chúng. Xô-viết khóa tiếp, tại kỳ họp đầu 
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tiên của mình, chuần y thành phần mới của ban. Ủy 
ban chấp hành chuần bị nhân sự cho các ban đó, Việc - 
đưa vào thành phần các ban những người được đào 

tạo về mặt pháp luật ở mức độ cần thiết đã tôra là 

có tác dụng tích cực, bởi vì những trường hợp vị 

phạm về mặt hành chính có nhiều loại, việc phân 

biệt những vi phạm đó với nhau và với lội phạm 

thường gặp nhiều khó khăn, số lượng các văn bản về 

trácb nhiệm hành chính có nhiều, tình hình đó sinh 

ra những sự phức tạp nhất định trong công việc, 

Thành phần của các ban còn gồm có đại điện eủa 

công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản và của các tồ 

chức xã hội kháe, các cán bộ của các cơ quan nhà 

nước hữu quan.. 


6- Ñâng cao vai trò của các tồ chức xã hội trong 
việc củng cố pháp chế và trật tự pháp luật 


Đảng cộng sản rất chú ý đến việc thu hút rộng rãi 
các giới xã hội vào việc giải quyết nhiện vụ bảo vệ 
trật tự pháp luật: Những năm gần đây, hàng loạt biện 
pháp đặc biệt đã được áp dụng nhằm tiếp tục hoàn 
thiện hoạt động của các tô chức xã hội trong lĩnh vực 
này, cải tiến việc phối hợp hành động của các cơ quan 
nhà nước bảo vệ trật tự pháp luật với các giới xã hội 

Việc đề cao vai trò của các giới xã hội trong việc 
củng cố trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa được quy 
định rõ ràng trong Hiến pháp mới của Liên Xô (1). 
Các giới xã hội tham gia và bảo vệ pháp chế và trật 
tự pháp luật thông qua các tồỒ chức xã hội có tỉnh 
quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên.cộng 


()Xem điều 7, 8, 51, 113, 162 HHiến pháp Liên Xô,. 
+. I. Brê-glơ-nép Theo con đường tủa Lê-nin, tập 6, tr. 378 
380 (tiếng Nga). 
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sản v.v... Đồng thời cũng thông qua các cơ quan 
chuyên trách về hoạt động xã hội không chuyên (các 
đội đân phòng tự nguyện, eác tòa án đồng chí và các 
cơ quan khác). 


- Một hình thức quan trọng có tác dụng thu hút quần 
chúng tham gia bảo vệ trật tự pháp luật là việc họ 
tham gia công việc các ban, các phòng. ban thuộc ủy 
ban chấp hành các xô-viết địa phương. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triền, các giới xã hội tham gia 
ngày càng rộng rãi vào việc bảo vệ trật tự xã hội Hiện 
nay ở Liên Xô có hơn 8 triệu đội viên dân phòng, 
thành lập khoảng 20 nghìn điềm bảo vệ trật tự xã 
hội, các tồ chức này đã tiến hành một công việc rất 


-lởn ở eác tiều khu cư trú. Các tồ chức xã hội có tính 


quần chúng thực hiện nhiều chức năng khác nhau đề 
lôi cuốn quần đhúng tham gia củng cố trật tự pháp luật. 


Với nhiệm vụ giúp đỡ việc phát huy sáng kiến về 
tồỒ chức và tính tích cực chính trị của quần chúng 
nhân dân, lôi cuốn quần chúng lao động phấn đấu 
-xây dựng chủ nghĩa cộng sản, cáo công đoàn, xô-viết, 
đoàn thanh niên cộng sản, các hội văn hóa, thề thao 
và khoa học khác nhau góp phần giáo dục các thành 
viên của mình tinh thần chấp hành nghiêm ehÏnh các 
quy tắe đạo đức oộng sản chủ nghĩa, thái độ không 
dung thứ những hiện tượng chống đối xã hội, góp 
phần động viên nhân dân lao động tham gia tích eực 
đấu tranh chống những hiện tượng tương tự trong đó 


- có những hành vi vi phạm pháp luật. 


Đảng và nhà nướe xã hội chủ nghĩa nhiều lần đặt 
ra những nhiệm vụ đặc biệt cho các tò chức xã. hội, 
làm cho mọi công dân chấp hành thật nghiêm chỉnh 
pháp luật, cải tiến việc giáo dục pháp luật cho nhàn 
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dân lao động, bảo vệ quyền và lợi ích của họ (1), nâng 
cao tính tích cực của các tô chức đoàn thanh niên ' 
cệng sản trong đấu tranh chống tình trạng phạm tội - 
trong thanh niên (2). 


| 

Ủy ban công đoàn nhà máy và địa Phu ng có nghĩa | 
vụ áp dụng các biện pháp tác động đến những người. | 
vi phạm Đáp luật nhà nước. Cơ quan hành chính chơ - - | 
biết những thành viên trong tập thề phạm các hành - ( 
vi càn quấy, say rượu ở nhưng nơi công cộng và HẠ 
những vi phạm hành chính khác. : 


- Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp tác động về 
mặt đạo đức, ủy ban công đoàn xem xét vấn đề tước | 
bỏ của những người vỉ phạm trật tự xã hội và kỷ luật ị 
lao động những ưu đãi vật chất và những sự ưu tiên — - 
do luật pháp hiện hành hoặc do chế độ thi đua xã hội Ì 
chủ nghĩa đã dành cho những người hôàn thành tốt ` 
nghĩa vụ lao động và là tắm gương cho tập thề | 
noi theo. | 


Trong lĩnh vực đấu tranh chống hành vi vi phá 
pháp luật, các tÖ chức xã hội đại chúng còn lãnh đạo 
các cơ quan hoạt động xã hội không chuyên và tham 
gia thành lập các cơ quan đó. Thí dụ như ban công 
đoàn triệu tập hội nghị công nhân viên chức đề bầu 
tòa án đồng chí ở các xí nghiệp, cơ quan, các trường . 
đại học và trung học chuyên nghiệp và lãnh đạo công. 


()Xem Văn kiện Đại hội lần thứ XXIV Đẳng sộng sản - | 
Liên Xô, M., 1971, tr. 204 (tiếng Nga). Văn kiện Đại hội lần 
thứ XXV Đẳng cộng sản Liên Xô, tr. 83 — 84 (tiếng Nga). ho 

(2) Xem Tóm tắt những nghị quyết của Ủy ban trung ương - 
Đẳng cộng sản Liên Xô. Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao Liên' 
Xô và Hội đồng bộ trưởng Liên Xô về các biện pháp tăng. 
cường đấu tranh, chống các vỉ phạm trật tự xă hội (Báo: à 
thật. ngày 27-0- 1906). 
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việc của các tồ chức đó xem xét các đơn khiếu nại 
về những quyết định của tòa án đồng chí (|). 


_„ Các tồ chức cêng đoàn và đoàn thanh niên cộng 


sản bảo đảm hoạt động tích cực của đội đàn phòng Lự 
nguyện, giới thiệu những người tích cực của công đoàn 
và đoàn thanh niên tham gia các đội đó, thường xuyên 
kiềm tra tình hình thực biện những nghĩa vụ trong 
đội dân phòng tự nguyện của các đoàn viên. 

Quận đoàn và thành đoàn thanh niên cộng sản cùng 
với ban chỉ huy cùng oấp của các đội dân phòng thành 
lập các đội thanh niên cơ động gồm nhữ ng đoàn viên 
là đội viên dân phòng, qác đội cơ động đó tô chức 
đấu tranh với những hành?vi vi phạm pháp luật trong 
thanh niên và những người chưa thành niên, tồ chức 
giáo dục thanh, thiếu niên. 

Trong việc củng cố trật tự pháp luật xã hội chủ 
nghĩa các cơ quan hoạt động xã hội. khôn g chuyên 
được thành lập đề thực hiện nhiệm vụ đó, giữ một 
vai trò to lớn. Đó là các đội dân phòng tự nguyện 
bảo vệ trật tự xã hội, các tòa án đồng chí, các điềm 
bảo vệ trật tự pháp luật, các phòng tình nguyện hướng 
dẫn pháp luật, các ủy ban tình nguyện kiềm tra an 
toàn giao thông củng các hội đồng, các ủy ban khác 
nhau được lập ra trong các tập thê lao động điội đồng 
phòng ngừa, hội đồng cựu chiến bình, hội đồng phối 
hợp gia đình và nhà trường, hội đồng bảo vệ tài sản 
xã hội chủ nghĩa...). 

Các cơ quan tình nguyện kề trên do các tô chứ, 
đẳng và các đoàn thề xã hội, các tập thề nhân dân lao 
động, các xô-viết đại biều nhân dân địa phương thành 


(1) Xem Điều 5, 19, 32 Điều lộ về các tòa án đồng chí 
(Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga), (tiếng Nga). 
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lập và làm việc dưới sự lãnh đạo của các tô chức ›; 
đó (1). | T 
Các cơ quan tình nguyện bảo, vệ trật tự pháp luật — ¡ 
phải báo cáo trước tập thề, tô chức hay eơ quan đã 
bầu ra chúng, Thí dụ tòa án đồng chỉ phải bío cáo : 
trước Đại hội toàn thề của tập thê lao động đã bầu ra 
nó. (Điều 6 — Điều lệ về các tòa án đồng chí) ; các đội 
trưởng và ban chỉ huy các đội dân phòng tự nguyện 
phải báo eáe trước xô-viết địa phương cùng cấp ; các 
hội đồng và ủy ban tình nguyện báo cáo trước các tô 
chức đảng, công đoàn và đoàn thanh niên đã bầu ra 
chúng. 

Địa vị hợp pháp của các đội dân phòng tự nzguyện, 
các lòa án đồng chí, các phòng hướng dẫn pháp lý và 


(1) Các tòa án đồng ehí được bầu bằng nghị quyết của Đại 
hội toàn thề tập thề nhân dàn lao động và của hội nghị 
nhân dân nơi cư trú, nhiệm kỳ là 2 năm (Điều 5ð — Điều lệ 
các tòa án đồng chị), : : 

Các đội dân phòng tự nguyện bảo vệ trật tự xã hội đượo 
cáo tập thề lao động ở các xÍ nghiệp, cơ quan, tồ chức và 
- nơi cư trú cử ra, do mật đội trưởng hoặc một ban chỉ huy 
đứng đầu. Đề lãnh đạo hoạt động của các đội dân phòng tự 
nguyện; trong phạm vi quận (huyện), thành phố, làng đều 
thành lập các ban chỉ huy quận, thành phố của đội dân 
phòng tự nguyện. Các xô-viết đại biều nhân dân địa phương, 
các cơ quan chấp hành và quản lý ela các xô-viết đó lãnh 
đạo các đệi dân phòng tự nguyện (Điều š — Điều lệ các đòi 
dân phòng tự nguyện bảo vệ trật tự xã hội của Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga), 

Các phòng tỉnh nguyện hướng dẫn pháp lý được thành 
lập tại các xÍ nghiệp, cơ quan và tô chứa, trực thuộc ủy 
ban còng đoàn nhà máy và được thành lập cả ở các ủy ban 
ông đoàn quận (huyện), thành phố, tỉnh, biên khu và các 
nước cộng hòa (những nước cộng hòa không có cấp tỉnh). .. 
(Diều 1— Điều lệ mẫu các phòng tình nguyện hướng dẫn ì 


pháp luật). 
dd... .AANNH, 
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các cơ quan xã hội khác hoạt động theo nguyên tắc 
tình nguyện có nhiệm vụ dấu tranh chống các hành 
.vì vi phạm pháp luật, được quy định bởi các văn bản 
pháp quy riêng, theo nguyên tắc tập trung (1). Dịa vị 
hợp pháp của các hội đồng phòng ngừa, các hội đồng 
cựu chiến binh, hội dồng phôi hợp gia đình và nhà 
trường v.v. thông thường được quy định bằng các văn 
bản (điều lệ) do các cơ quan xô-viết, cơ quan đẳng và 
công đoàn ở địa phương chuần y. ` 


(1) Xem Nghị quyết của Ủy ban trung ương Đẳng cộng sẵn 
Liên Xô và Hội đồng bộ trưởng Liên Xô ngày 20-5-1974 : 
cVề tiếp tục hoàn thiện hoạt động của sác đội dân phòng tự 
nguyện bảo vệ trật tự xã hội», (Các nghị quyết của Liên 
bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết, 1974, số 12. tr.67). 
Pháp lệnh của Đoàn chủ tịch xô-viết tối cao Liên Xô ngày 
20-5-1074: Về các quyền và nghĩa vụ eơ bản của các đội 

| dân phòng tự nguyện bảo vệ trật tự xã hội», (Công báo của 
Xô-viết tối cao Liên Xô — 1974, số 22, tr. 326). Điều lệ cáo 
đội dân phòng tự nguyện bảo vệ trật tự xã hội của Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga, được phê chuần 
bằng Nghị quyết của Hội đồng bộ trường Cệng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga ngày 19-7-1974 (Các nghị 
quyết của Cộng hòa xã hội ehủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga, 
1974, số 21, tr. 114). Điều lệ cáe tòa ấn đồng chí được phê 
chuân bằng Nghị quyết của Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao 

w- Cộng bỏa xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Nga ngày lI-ä3- 
1977 (Công báo của Xô-viết tối cao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xó-viết Liên bang Nga); 1977, 'số 12; tr. 254). Điều lệ mẫu về 
tinh nguyên hướng dẫn pháp luật do Ban thư ký Trung ương 
các C2ng đoàn Liên Xô và tập thề lãnh đạo Bộ tư pháp 
Liên Xô thông qua tháng 8-1973. (Tập các vấn bản quy phạm 
của các bộ và tổng cục Liên Xô, 1973, số 12). Diều lệ các 
ủy ban đấu tranh cbống nạn say TƯỢU, được phê chuần 
b&ãng Nghị quyết cúa Đoàn chú tịch Xô-viết tối cao Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-v:Ét Liên bang Nga ngày 31-8-1972 (Công 
báo của Xô-viết tối cao Cộng hòa xã hội chú nghĩa xô-viễt 
Liên bang Nga, 1972, số 31, tr. 815). 
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Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan tình nguyện 
trong việc bão vệ pháp chế xã hội chú nghĩa là : phòng 
ngửa và ngăn chặn các hành vị vị phạm pháp luậtvà - 
các hành vị cống đối xã hội ; bảa vệ trật tự xã hội , | 
tài sản xã hội chủ nghĩa, các quyền và lợi ích hợp ` 
pháp của công dân; tham gia tích cwo vào việc giáo 
dục nhân đân xô-viết. tỉnh thần tôn trọng và chấp 
hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy tắc sinh hoạt 
công cộng xã hội chủ nghĩa, thái độ không dung thứ 
các hành vi chống đối xã, hội (1). 


Q 


Sự tham gia của các cơ quan tỉnh ngnyện vào việc 
bảo đảm trật tự pháp luật thê hiện việc áp dụng trước 
hết các biện pháp giáo dụé và tác động bằng dư luận 
xã hội. Trong khi thực hiện chức năng nghiệp vụ và 
cưỡng chế, các cơ quan tình nguyện này chỉ giúp cáe 
cơ quan nhà nước tham gia vào công việc của các cơ 
quan đó (Điều 9, Điều lệ các đội dân phòng tự nguyện) 
hoặc thực hiện một phần những chức năng ấy, trong 

“khuôn khổ luật định Điều 16, Điều lệ các tòa án 
đồng chí). . 


Chức năng của các đội dân phòng tự nguyện là. 
tham gia trực tiếp bảo vệ trật tự xã hội trên- đường 
phố, ở các quẳng trường, trên các trục giao thông 
chính và các địa điềm công cộng khác, giúp các cơ 
quan nhà nước đấu tranh chống tội phạm và các loại 
vi phạm. pháp luật thường xảy ra nhãt; cấp cứu khi 

- xảy ra những trưởng hợp rủi ro hay thiên tai và thực 
hiện một số chức năng khác. Mặt chủ yếu trong ác 
chức năng đó là hoạt động chấp hành nhanh chóng 
— 

(1) Xem Điều lệ cáe tòa án đồng chí, Ñởi nói đầu và điều I. 
Điều lệ ác đội dân phòng tự nguyện, điều §. Điều lệ mẫu 
Phòng tình nguyện hướng dẫn pháp luật, điều 3. 
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trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc đấu tranh 


chống các vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự xã hội 
và an ninh nhà nước. ú 

Bên cạnh đó, c&c đội đân phòng tự nguyện còn 
tham gia tiến hành công tác giáo dục trong các tập 
thề lao động và trong nhân dân nhằm bảo đảm việc 
chấp hành các quy tắc công cộng xã hội chủ nghĩa và. 
phòng ngừa các hành vi chống đối xã hệi, tham gia 
đấu tranh chống các hiện tượng trẻ em lêu lồng và 
các hành vi vi phạm pháp luật của những người chưa 
đến tuồi thành niên, phòng ngừa các tai nạn giao 
thông và giáo dục những người can án nhưng không 
bị tước tự do (1). 

Căn cứ vàe đặc điềm hoạt động của các đội dân 
phòng tự nguyện, luật cũng quy định quyền bạn của 
đội đó cũng như quyền và nghĩa Yụ của đội viên. Thí 
dụ, đề thực hiện chức năng bảo vệ trật tự pháp luật. 
các đội viêm có quyền yêu cầu công đân chấm dứt 
các hành vi phạm pháp và tôn trọng trật tự xã hội 


ˆ 


D 


. có quyền giải những người vi phạm trật tự pháp luật 


tới cơ quan công an hay ban chỉ huy đội dân phòng 
tự nguyện đề ngăn chặn việc vỉ phạm pháp luật hoặe 
đề lập biên bản trong những trường hợp pháp luật 
cho phép, 

Luật quy định những chế tài nghiêm khắc hơn đối 
với những hành vi chống lại những hành động hợp 
pháp nhằm ngăn chặn việc xâm phạm tính mạng, sức 
khổe và danh dự của các đội viên dân phòng (các 
điều 1911 ; 1921 Bộ luật hình sự Cộng bòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Liên bang Nga). Các đội viên dân phòng 


(1)Xem Điều lệ eác đội dân phòng tự nguyện, Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Liên bang Ñga: Điều 9. 
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còn được ưu tiện khi xét trợ cấp hoặc hưởng hưu trị 
trong trường hợp vì thi hành nhiệm vụ mà mất sức 
Joa động 

Các đội viên dân phòng tham gia tích cực đấu tranh 
chống các vi phạm pháp luật được khen thưởng bằng 
nhiều biện pháp về tỉnh thần, họ cũng được ưu tiên 
phân phối phiếu đi nghỉ ở nhà điều dưỡng, ở nhà 
nghỉ; được ưu tiên cấp nhà ở, được nghỉ phép thêm- 
Những đội viên dân phòng eó thành tích đặc biệt được 
thưởng huân chương, huy chương. Những đội viên 
xuất sắc được tặng cờ đồ luân lưu, cờ hiệu hay 
bằng khen, 

Chức năng cơ bản của cáe tôa án đồng chí là xét xử 
các vụ việc vi phạm kỷ luật lao động, trộm cắp vặt: 
các vụ vi phạm trật tự xã hội, các hành vi chống đối 
xã hội khác, và các vụ tranh ehấp tài sản giữa công 
dân với nhau. Tòa án đồng chí có quyền áp dụng các 
biện pháp tác động bằng dư luận xã hội đối vời 
những người vi phạm pháp luật, phạt tiền, bắt bồ 
thường thiệt hại về tài sản trong những trường hợp 
mà luật đã quy định, có quyền đề nghị thi hành kỷ 
luật trước người lãnh đạo xí nghiệp, cơ quan, tồ chứe 
và trong những trường hợp cần thiết cũng eó quyền. 
xét đến trách nhiệm hình sự (1). 


Nhưng hiệu lực chủ yếu của tòa án đồng chí thề 
hiện ớ chỗ hành vị của người vỉ phạm pháp luật được 
đưa xót xử công khai trong tập thề mà người đó sống 
và làm việe, Phiên tòa của tòa ân động chỉ là diễn 
đán quan trọng đề xét xử công khai hành vị ví phạm 
lái nơi thể hiện dự luận chúng của tập thề — nơi người 


fl) Xein Điêu lệ 6he tủa án động chỉ, điều 7, tr, lô — l8 
(li“ng Hựn), : 
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vi phạm sống và làm việc. Không chỉ có quyết định 
của tòa án đồng chí mà cỏn cả những lời phát biều 
của những người có mặt lại phiên tòa đều đánh giá 
hành vi của người ví phạm pkáp luật, lạo ra bầu 
không khí xã hội lên án những hành vi chống đối xã 
hội. Đó là hiệu quả giáo dục và phòng ngửa rất quan 
rọng trong hoạt động của các tòa án đồng chí. 


Trong số các cơ quan tỉnh nguyện thì các ban, các 
hội đồng và các cơ quan phối hợp khác của xã hội 
được phát triền mạnh mẽ, Trong số các cơ quan đó 
có các hội đồng phòng ngửa được tbành lập tron8 
nhiều tập thê lao động. Các hội đồng này lập hợp 
lực lượng của toàn bộ xã hội và ban lãnh đạo tặp 
thề đề tiến hành công “tác giáo dục cá biệt và thực 
hiện các biện pháp khác, nhằm' phòng ngừa việc vi 
phạm pháp luật. Các hội đồng phòng ngửa giúp đỡ 
các cơ quan xã hội tiến hành công tác một cách có kế 
hoạch kết hợp việc nàng cao công tác giáo dục và 
công tác phòng ngừa trong các tập thê. | 


Các hội đồng của các tòa án đồng chí, các hội đồng 
hội thầm nhân dân được thành lặp ở các thành phố 
và các quận (huyện) cũng thực hiện các chức năng. 
phối hợp nhất định. 


Hoạt động của các điềm bảo vệ trật tự xã hội có 
vai trò quan trọng trong việc thống nhất lực lượng 
của các giới xã hội, của các cơ quan công an đầu 
tranh bảo vệ trật tự pháp luật. 


Tát cả công việc của các eơ quan tự nguyện đều 

tiến hành dưới sự lãnh đạo của các tồ chức đẳng ở 

địa phương và các tồ chức đẳng cơ sở trong các tập 

thề lao động, Việc huy động lực lượng xã hội rộng 

— lớn đề cũng cố trật tự pháp luât và pháp chế là nguồn 


lái 
— 
¡ "^^ 
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sức mạnh chủ yếu bảo đảm thực hiện thắng lợi đường 
lỗi cửa đảng trong sự nghiệp quan trọng này, Sự 
nghiệp đó là một bộ phận không thê tách rời của sự 
phát triền nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 


Ý, Giáo dục pháp luật cho nhân dân lao động 


Một trong những biện pháp tiếp tục củng cố pháp 
chế, nâng cao tính tô chức và kỷ luật là giáo dục 
pháp luật cho nhân dâm lao động. Công tác này có vị 
trÍí ngày sàng quan trọng trong hoạt động tư tưởng 
của đẳng, nhằm hình thành thế giới quan cộng sản 
chủ nghĩa, nâng cao ý thức giác ngộ và tính tích cực 
chính trị của nhân dân xô-viết Năm 1970, Ủy ban 
trung ương Đẳng cộng sản Liên Xô đã ra nghị quyết 
đặc biệt «Ÿê các biện pháp cải tiến công tác giáo dục 


pháp luật cho nhân đân lao động», trong đó, nhấn. 


mạnh rằng, «trong điều kiện hiện nay, kỷ luật và tính 
tô chức của mọi thành viên xã hội, Việc giáo dục mỗi 
người dân xô-viết có ý thức pháp luật eao và hiều 
rõ nghĩa vụ công dân eao cả, là điều cótầm quan 
trọng hàng đầu »(1). Nghị quyết đã đề ra những nhiệm 
vụ eụ thê về cải tiến toàn bộ công tác giáo dục trong 
linh vực pháp luật và cũng cố pháp chế. 


Trong thời gian gần đây các biện pháp nhằm nâng 
cao trình độ pháp luật cho-nhân dân, đã được các xô- 
viết đại biều nhâe dàn địa phương, các ủy ban chấp 
hành các xô-viết đó và các tô chứe của hội « Tri thức » 
chú. ý nhiêu. Tuyên truyền pháp luật đã trở thành 
một trong những phương hướng quan trọng trong hoạt 
động của các cơ quan tư pháp, kiềm sát và nội vụ- 


(1) Những vấn đề trong công tác tư tưởng của Đẳng cộng 
sẵn Liên Xô, tr. 296 (tiếng Nga). 
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Các hội đồng phối hợp —- hướng dẫn tuyên truyền 
pháp luật ở trung ương và địa phương đã hình thành 
và đang hoạt động tích cực. 

Các buồi báo cáo tuyên truyền pháp luật qua hệ 
thống bài giảng được tồ chức rộng rãi, Các trường đại 
học nhân dân chuyên ngành pháp luật và việc nghiên 
cứu các môn luật trong hệ thống các trường đảng và 
trường-đoàn phát triền mạnh. Theo nghị quyết của 
Vy ban trung ương Đảng cộng sản Liền Xô, các trường 
phô thông trung học và các trường dạy nghề đều 
giảng dạy môn Vhững nguyên lj cơ bản 0ề nhà nước 
uà pháp quụền +xô-uiẽt. Báo chỉ, đài phát thanh và 
truyền hình xô-viết tham gia ngày càng tích cực vào 
việc tuyên truyền pháp luật. 


Không thể coi công tác giáo dục pháp luật cho nhân 
dân lao động chỉ là việc giáo dục chuyên về pháp lý, 
hoặc eoi nó như một hình thức tuyên truyền các kiến 
thức chuyên môn, Công tác này ảnh hưởng không ít 
tới việc hình thành và củng cố tư tưởng của nhân dân 
xô-viết, và chính do ý nghĩa đó mà công tác giáo 
dục pháp luật phải là trung tâm chú ý trong công (ác 
tư tưởng của các tô chức đảng ở địa phương. 


Tính chính trị — tư tuởng của việc giáo dục pháp 
luật thề hiện đặc biệt rõ ở chỗ nhiệt tình lao động và 
tính tích cực chính trị được nâng cao chưa từng thấy 
trong địp thảo luận và ban hành Hiến pháp mới của 
Liên Xô, Coi trọng tính tích cực đang tiếp tục phát 
triền này, đồng chí L.I. PBrê-giơ-nép nói: «Chúng ta 
muốn rằng các công dân Liên Xô hiều rõ các quyền 
và tự do của mình, những phương hướng và biện pháp 
thực hiện các quyền và tự do đó, đề họ biết sử dụng các 
quyền và tự do đó phục vụ lợi ích xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản, đề họ hiều rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa các 
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quyền và tự do với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
công dân, Ủng hộ điều đó, giúp đỡ trau dồi trình độ 
chính trị của mỗi cóng dân — đó là nhiệm vụ quan 
trọng của các tô chức đẳng, các tö chức nhà nước và 
xã hội chịu trách nhiệm giáo dục về chủ nghĩa cộng 
sản cho nhân dân lao động » (1). 

Đồng thời với việc thông tin pháp luật, phồ biến 
kiến thức về các quy phạm pháp luật, về quyền và 
nghĩa vụ, tạo ra thói quen xử sự đúng pháp luật, công 
tác tuyên truyền pháp luật có nhiệm vụ vạch rõ những 
tính ưu việt lịch sử, tính chất dân chủ và nhân đạo 
thực sự của pháp quyền xã hội chủ nghĩa, biến ý thức 
tôn trọng pháp luật, thái độ không dung thứ các hành 
vi phạm pháp thành những yêu cầu cần thiết của tư 
tướng cộng sản chủ nghĩa, thành nguyên tắc xử sự 
của mỗi đẳng viên là người theo đuồi những lý tưởng 
nhân đạo nhất (9). 

Quan điềm tông hợp đối với việc giải quyết những 
nhiệm vụ của công tác giáo dục pháp luật đòi hỏi phải 
kết hợp chặt chẽ việc giáo dục pháp luật với công tác 
giáo dục chỉnh trị, đạo đức và lao động. 

Trong lĩnh vực giáo dục pháp luật, quan điềm khoa 
học tông hợp còn bao hàm tính khách quan, việc làm 
sáng tỏ những nguyên nhân thực sự của các hiện lượng 
pháp luật và giái thích đúng đắn các hiện tượng đó 
cho quần chúng. Trong điều kiện hiện nay, việc giáo 
dụể ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa phải được dựa 
vào việc sử dụng ngày càng sâu sắc những thành tựu 
không những của khoa học pháp lý mà còn của một 

(1)L.I. Brê-giơ-nép: Theo con đường của l.ê-nin; tập 6 
tr. 545 (tiếng Nga). 


(2)Xem Văn kiện Đại hội lần thứ XXIV Đảng cộng sản 
Liên Xô, tr. 61 (tiếng Nga). 
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loạt ngành khoa học khác - triểt học, đạo đức học, 
sư phạm học, xã hội học, tâm lý học. kinh tế học và 
khoa học quản lý. 


Công tác giáo dục pháp luật cho nhân dân lao động 
được thực hiện bằng các hình thức tồ chức khác nhau, 
(rong đó có việc tuyên truyền pháp luật. Đó là việc 
trình bày các bài giảng và mạn đàm trực tiếp ở giẳng 
đường, các bài phát biêều về đề tài pháp luật qua báo 
chí, qua đài phát thanh và vô tuyến truyền hình, Việc 
giảng dạy và tô chức cho nhân dân lao động học tập 
pháp luật, giữ một vị trí quan trọng. Nó bao gồm việc 
phô biến thường xuyên kiến thức pháp luật và giáo 
dục học sinh theo những chương trình riêng ở các, 
trường phô thông, các trường trùng học chuyên 
nghiệp, đại học và ở các trường đại học nhân dân 
chuyên ngành pháp luật, trong hệ thống trường đẳng 
và' trường đoàn, ` 

Kinh nghiệm tích lũy được trong những năm gần 
đây chứng minh rằng, việc giảng dạy pháp luật là 
một trong những hình thức có hiệu quả nhất đề giáo 
dục ý thức pháp luật cho những phần tử cốt cán trong 
các giới xã hội, cho số đông công dân. Nhưng việc 
giảng dạy và tuyên truyền không thê thay thế được 
các hình thức giáo đục như việc phòng ngửa vi phạm 
pháp luật mang tính chất xã hội rộng rãi, việc phòng 
ngủa đó do các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tồ 
chức đảng và tô chức xã hội trong các tập thề lao động 
và các nơi đân cư thực hiện. Ở đây, muốn nói đến sự 
tác động giáo dục trực tiếp đối với những người vi 
phạm pháp luật trong quá trình xét xử của tòa án, 
trong việc chấp hành hình phạt và áp dụng các biện 
pháp tác động xã hội, 
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Cả những hình thứo giáo dục như tuyên truyền. 


những điền hình cụ thể, tuyên truyền trực tiếp trong 


các tập thê nhân dân lao động và tại nơi cư lrú, tuyên: 


truyền thông qua “hoạt động của ban kiềm soát ô-tô 
nhà nước v,v... liên quan chặt chẽ với thực tiễn xã hội. 


Sau cùng, việc giúp đỡ về phấp uật cho nhân dân 
và các tô chức xã hội chủ nghĩa thông qua các phòng 
hướng dẫn pháp lý, việc cấp giấy tờ, bảo vệ các quyền 
và lợi ích hợp pháp của công dân tại tòa án và các cơ 
quan khác của nhà nướe, có ý pghĩa to lớn trong việc 
giáo dục pháp luật. 


Sự tham gia của các giới xã hội vào việc củng cố 
trật tự pháp luật cũng là mội (trường học quan trọng 
đề giáo dục pháp luật cho công dân xô-viết. 

Các phương tiện thông tin -đại chúng giữ một vị trí 
đặc biệt trong công tác luyên truyền pháp luật: báo 
chí, đài phái thanh và vô tuyến trưyền hình. Các 
phương tiện thông tin đại chúng có tác dụng rất to lớn 
tong việc tuyên lruyền tư tưởng của đảng, giáo đục 


chủ nghĩa cộng sản cho nhân dân lao động. Rõ ràng, ` 


trong việc tuyên truyền pháp luật xô-viết, và giáo dục 
pháp luật, báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền 
hình giữ vai trò chủ dạo. Những năm gần đây, thị 
hành nghị quyết của Dẳng, các phương tiện thông tin 
đại chúng đã dành nhiều thời gian cho chương trình 
tuyên truyền nháp luật, 


Báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình 
đóng góp không nhỏ vào việc thông báo rộng rãi hoạt 
động của tòa án, viện kiềm sát, công ân; vào việc lên 
án rộng rãi các hiệu tượng chống đối xã hội, 

Việc đề xuất kịp thời và chính xác những văn đề 
pháp luật quan trọng trên báo chí, những ý kiến phê 
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h xoay quanh các vấn đề eụ thê về việc áp. dụng 
hắp luật và tôn trọng các quyền công dân, việc công 
5 thư từ của công dân về các vấn đề đó đều thê hiện 
nột trong những phương hướng của việc phè bình 


y 
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ÁP DỤNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT „` L 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA L 


1. Khái niệm áp dụng quy phạm pháp luật xô-viết '` 


Các quy phạm pháp luật không thê tự chúng trở - 
thành những phương tiện điều chỉnh (quy định) hành" ' 
.- vi của con người. Các quy phạm pháp luât là những. 
khuôn mẫu về hành vi của xã hội. Muốn cho những. 
quy phạm đó có hiệu lực thì eần có sự nỗ lực của 
các tỒ chức nhà nước và xã hội, sự hoại động tích 
cực của các nhà chức trách và công dâa. Cần phải tô - 
chức thựế hiện, áp dụng các quy phạm pháp luật, thề - 
hiện các quy phạm đó vào thực tiễn và đời sống. 


Như vậy, hiệu quả của việe điều chỉ 
luật không chỉ phụ thuộc vào nội dun 
phạm pháp luật mà còn phụ thuộc vào việc e 


& 
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ä yếu trước mắt, chính là tập trung mọi cố gắn 
a chúng ta đề //8rc hiện rột sách thực tế, thiết thực ° 
na tẳng của những cải tạo đã trở thành sắc luật” 
hưng chưa thành sự thật)» (1). 
Lời giáo huấn đó của Lê-nin về mối quan hệ qựa 
g giữa quy phạm pháp luật với thực tiễn của công 
sac xây dựng cửa xã hội xô-viết đến bây giờ vẫn 
goìn loàn giữ được tính chất thời sự của nó. Đầng 
[ ai LI. Brê-giơ-nép đã nói: «... Dự thảo ra một đạo 
zs hay chưa đủ, thông qua đạo luật đó cũng ehưa 
¿ù. Môt đạo luật chỉ có sức sống, có hiệu lực khi nó 
| trợc chấp hành » (2). Đại hội lần thứ XXV của Đẳng 
;ông sản Liên Xô cũng đã lưu ý đến điềm này. 
Trong sách báo chính trị—xã hội, thuật ngữ cáp 
Í dụng pháp luật » được hiều rộng như là mọi hành vi 
thực biện pháp luật trong quá trình của các quan hệ 
pháp luật và ở ngoài các quan hệ đó, 
ĐỀ tìm hiều sâu hơn ý nghĩa oủa việc thực hiện 
các quy phạm pháp luật, người ta chia ra ba dạng 
hoạt động: tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, 
và áp dụng pháp luật. 


Tuân theo pháp luật là nghĩa vụ của chủ thề phải 
thực hiện quy phạm pháp luật trong những phạm vi 
nhất định được pháp luật quy định. Ở trường hợp 
này, chủ thê chỉ có một cách xử sự và như vậy là 
không được phép lựa chọn cách xử sự. Thí dụ, thự € 
hiện các quy phạm của luật hình sự về việc không eho 
phép thực hiện các hành vi nguy hiềm cho xã hội, 


() W1. L¿-nin: Toàn tập, tập 36, Nxb Tiền bộ, M. 1977° 
tr. 222. 


(2) L.I. Brẻ-giơ-nép: Theo eon đường của Lê-nin; tập 3; 
tr. 48 (tiếng Nga). 
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thực hiện pháp luật bảo vệ thiên nhiên, các quy định 
giao thông trên đường phố. Trong những trường hợp 
này, công dân phải tuân theo vô điều kiện những quy 
phạm đó dưới sự răn đe về trách nhiệm hành ehính, 
trách nhiệm kỷ luật hay trách nhiệm hình sự. Tắt cả 
những quy phạm có tính bắt buộc đều phải được giám 
sát, phải được tuân thủ. Đó là những quy tắc xác 
định nghĩa vụ trực tiếp của các cơ quan nhà nước, 
các nhà chức trách, các !ồ chức xã hội và công dân 
phải thực hiện những hành động nhất định, 


Chấp hành pháp luật là thực hiện các quy phạm, 
Việc thực hiện đó cho phép chủ thề tự lựa chọn một 
trong những cách xử sự theo quy phạm pháp luật. 

Nông trang tập thề khi đã thực hiện hợp đồng thu - 
mua nông phầm và bán cho nhà nước số lượng rau. 
quả cần thiết, sẽ tự quyết định số sản phầm còn thừa. 
Nông trang có thề bán số sẳn phầm thừa đó cho nhà 
nước ngoài kế hoạch, có thề chuyền cho cửa hàng bán 
theo nguyên tắc lấy hỏa hồng, hoặc là phân phối cho 
các nông trang viên phủ hợp với những chỉ phí lao 
động mà họ đã bổ ra. 

Các quy phạm mang tính chất ủy quyền nếu được 
thực hiện thì sẽ tạo cho chủ thề có quyền lực đồng 
bộ đề giải quyết một nhiệm vụ nào đó, Cũng như các 
quy phạm của luật dân sự, nếu được thực hiện thì 
sẽ cho phép những người tham. gia vào quan hệ pháp 
luật có thề tự mình lựa chọn cách xử Sự mà trướe 
đó quy phạm pháp luật tương ứng chưa được quy 
định. | 

Áp dụng pháp luật hiều theo nghĩa hẹp của pháp 
lý là quá trình thựe hiện quy phạm cửa cúc tồ chức 
nhà nước hoặc các tò chức xã hội có quyền lực ; quả 
trình đó có liên quan đến khả năng sử dụng sự là 


^ 


chế của nhà nước dưới dạng các chế tài đề chống lẻ 
người vi phạm pháp luật. Theo nghĩa đó, thì khả năng 
áp dụng pháp luật thuộc về các ủy ban chấp hành của 
các xô-viết địa phương và các ban giúp việc cho các 
xô-viết đỏ (ban hành chính, ban công tác vị thành 
niên›, các eơ quan tòa án, viện kiêm sát, công an và 
một số cơ quan nhà nước khác. Do - các tồ chức xã 
hội ngày càng được thu hút nhiều vào việc thực hiện 
các chức năng của các cơ quan nhà nước nên nhiều 
cơ quan không chuyên trách của nhân dân và các tồ 
chức xã hội có quyền áp dụng các quy phạm pháp 
luật (tòa án đồng chí, các ủy ban giải quyết tranh 
chấp lao động, các đội dân phòng tự nguyện, các ban 
thanh tra kỹ thuật của công đoàn, các ban chấp hành 
công đoàn nhà máy...).. 


So với các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật 
khác, việc áp đụng quy phạm pháp luật có ý nghĩa 
hơn cả, bởi vì nó đưa cơ chế điều chỉnh của pháp luật 
vào hoạt động. Khả năng sử dựng các biện pháp cưỡng 
chế ở đây đòi hỏi những người áp dụng pháp luật 
phải có một sự chú ý đặc biệt, có trình độ kiến thức 
và kỹ năng nghiệp vụ. 


Một số luật gia tư sản cố đưa ra ý kiến cho rằng, 
việc áp dụng pháp luật là một nành vi mang tính chất 
hình thức (kỹ thuật— pháp lý) thuần túy không liên 
quan gì đến chính trị, tư tướng. còn các quan tòa và 
các quan chức khác của nhà nước tư sản là những 
người phục vụ vô tư của pháp luật. Họ còn làm ầm 
lên rằng, việc áp dụng pháp luật trong điều kiện hiện 
nay có thề ủy tháe cho các công tác pháp lý, công tác 
đó có thê đưa ra đượe quyết dịnh cần thiết, lý trởng. 
Ÿ nghĩa giai cấp của các «thuyết» này đã rõ ràng là 
nhằm che đậy sự phục tùng của bộ máy nhà nước 


lỗi 


tư sản trong việc thực hiện pháp luật theo chính sách 
của bọn tư bẩn độc quyền kếch xù và dường như 
đề thề hiện tính chất «vô tư» và «công bằng» của 
bộ máy đó. 


F°' coi việe áp dụng pháp luật là một quá trình 
biện chứng thì ta eó thề khẳng dịnh rằng, ở hiện 
tượng này thề hiện tính thống nhất và tính đối lập 
của các phạm trù cái «chung» và cái «đơn nhãt». 
Xlột quy phạm pháp Iuật, nếu thề hiện một cách khách 
quan ý chí toàn dân, thì đó là eái ehung. Cái chung 
đó tồn tại ở phần lớn các quan hệ xã hội, song nó 
không ehứa đựng những sự khác nhau về chất mà 
những sự kháe nhaù đó đều có trong từng trường hợp 
tụ thê, Một quan hệ cụ thề được điều chỉnh và thê 
hiện ý chí của những người tham gia (chủ thề) quan 
hệ đó -công dân hay tô chức xã hội —_ là eái đơn nhất. 
Cái đơn nhất đó có những dẫu hiệu riêng về chất, Cơ 
quan áp dụng pháp luật phải luôn luôn tính đến đặc 
thù của cái chung và cái đơn nhất trong từng tình 
huếng cụ thê tương ứng đề thực hiện được quy phạm, 
loại trừ và «loại bó» mâu thuẫn biện chứng đang tồn 
tại giữa chúng và đạt được hiệu quả cao nhất (trong 
việc thực hiện quy phạm pháp luật, 


Việc áp dụng pháp luật là một trong những biều 
. hiện chính sách của giai cấp thống trị. Như đã nói ở 
trên, công tác làm luật là sự biều hiện của chính sách 
và ngay cả việc áp dụng pháp luật cũng không phải 
là cái gì khác ngoài sự biều hiện của chính sieh, Ngoà 
ra, trong xã hội có đối kháng giai eấp, mỗi giai cấp 
dều muốn thực hiện pháp luật theo hướng có lợi eho 
mình. €. Mác, Ph. Ăng-ghen trong các bài về pháp 
luật công nhân, V,I. Lê:nin trong các tác phầm về 
pháp luật nhà máy, đều khẳng định, bộ máy nhà nướe 
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tư sản bảo vệ những lợi ích của tư bắn như thể nào 
trong quá trình áp dụng pháp luật, chúng làm ngỡ 
trước sự xuyên tạc trắng trợn các đạo iuật, nếu các 
đạo luật này vì một nguyên nhân nào đó không phù 
hợp với mục đích của chúng, 

Trong điều kiện xã hội xã hội chủ nghĩa, việc áp 
dụng pháp luật là một yếu tố rất quan trọng của việc 
quản lý xã hội một cách khoa học. Hõ ràng không thề 
đặt ngang hàng hai quá trình đó, bởi vì việc áp dụng 
pháp luật liên quan tới việc quản lý xã hội một cách ` 
khoa học như là bộ phận nằm trong chỉnh thê; nếu 
thiếu việc áp dụng pháp luật thì không thề có quản 
lý xã hội một cách khoa học được. h 

Mỗi văn bản áp dụng pháp luật là một quyết định 
mang tính chất quản lý hiều theo nghĩa rộng. Quyết 
định mang tính chất quản lý bắt nguồn tử việc áp 
dụng quy phạm pháp luật có thề động chạm đến các 
mặt khác nhau của đời sống: kinh tế, chính trị, văn 
hóa, giáo dục. Ngay cả quyết định của Ủy ban hành 
chính trong Ủy ban chấp hành xô-viết quận về phạt 
tiền đối với người vi phạm pháp luật cũng là một văn 
bản mang tính chất quản lý, bởi vì nó giải quyết một 
nhiệm vụ của công tác quản lý—giáo dục và cải tạo 
người vị phạm pháp luật. 

Các cơ quan của đẳng không tham gia trực tiếp vào 
việc áp dụng các quy phạm pháp luật, bởi vì hoạt 
động của các cơ quan đó không liên quan gì đến việc 
sử dụng quyền lực. Nhưng các cơ quan đáng là đại 
diện tủa đẳng cầm quyền, hàng ngày bảo đảm và 
hướng dẫn công việc của bộ máy nhà nước và các 
tô chức xã hội trong việc áp dụng pháp luật. 

Trong việc thực hiện pháp luật, các tồ chức đảng 
cơ sở giữ vai trò tích cực, các tồ chức cơ sở đó phấn 
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đấu củng cố kỷ luật lao động, đấu tranh chống các 

biều biện cục bộ, các vị phạm kỷ luậi lao dộng, ngăn 

chặn những mưu toan lửa đối nhà nước, áp dụng 
các biện pháp chống lại tình lrạng vô tô chức, thiếu 
trách nhiệm và lãng phí, ˆ 


Các lồ chức đẳng cơ sở ở xí nghiệp, viện nghiên 
cứu khoa họe, eơ quan điều trị trường học sử dụng 
quyền kiểm tra hành chính đề thực hiện quyền hạn 
của mình, Các tồ chức đẳng cơ sở ở các bệ, các cơ 
quan nhà nước ở trung ương và địa phương được 
quyền kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của đẳng và 
chính phủ, việc chấp hành các đạo luật xô-viết. 


Dưới góc độ tư tưởng, mọi văn bản áp dụng pháp 
luật đều có tác dụng giáo dục, góp phần trau dồi Ý 
thức của nhân dân lao động những thói quen tự giác 
chấp hành pháp luật và eác quy tắc công cộng xã 
hội chủ nghĩa mà không cần một sự cưỡng chế nào, 
Dĩ nhiên, chính sự tồn tại của pháp luật cũng đã giáo 
dục con người, nhưng tác dụng về mặt tư 'trởng sẽ 
tăng lên rất nhiều nến việc thực hiện pháp luật gắn 
liền với việc quy định quyền và nghĩa vụ, với việc 
quy định những chế tài tương ứng khi những quyền 
và nghĩa vụ đó bị vi phạm, Một quy phạm pháp luật 
được áp dụng khée léo và đúng đắn sẽ giáo dục cho: 
công dân lòng tín vào tính công bằng, tính hợp lý, và 
tin vào pháp chế của các nhà chức trách, đo đó tôn 
trọng pháp luật và trật tự pháp luật, Ngược lại, mọi 
sai lầm mắc phẩi trong quá trình áp dụng pháp luật 
sẽ gây ra phản ứng tiêu cực rất nguy hiềm của công 
dân không những đối với nhà chức trách áp dụng 
pháp luật mà còn đối với trật tự pháp luật nói chung. 

Trong thời kỷ cách mạng khoa học— kỹ thuật, khoa 
học và kỹ thuật tạo ra những điều kiện mới cho việc 
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ắp dụng pháp luật. Theo quyết định của đẳng và 
chính phủ, trong Viện nghiên cứu khea học pháp 
luật xô-viết toàn Liên bang đã thành lập một trung 


tâm thông tỉin—khoa học được trang bị bằng những 


phương tiện hiện đại đề thu thập và truyền thông tin 
pháp lý. Điều đó cho phép lựa chọn các quy phạm 
pháp luật cần thiết nhanh hơn rất nhiều trong khi 
việc lựa chọn đó đang còn phải tôn nhiều thời gian. 
Có thề sử dụng kỹ thuật máy tính điện tử đề tiến hành 
công tác thống kê tư pháp, phân tích thực tiễn xét 
xử, vào sô những trường hợp vi phạm pháp luật và 
tiến hành các hoạt động khác có liên quan đến áp 
dụng pháp luật. 


_Đề phù hợp với những yêu cầu của khoa học, việc 
áp dụng pháp luật phải dựa trên những tin tức đáng 


ˆ tin cậy về hiệu quả thực hiện các quy phạm. Những 
nhà khoa học — luật gia xô-viết đã quan tâm nhiều. 


đến vấn đề này. Tất cả những điều đó chứng minh 
cho sự hoàn thiện -tiếp tục của quá trình áp dụng 
pháp luật xô-viết toàn dân trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. 


2. Thuyết phục và cưỡng chế 
trong việc áp dụng pháp luật 


Trong xã hội bóc lột, tuy giai cấp thống trị chỉ 
chiếm thiểu số tuyệt đối trong dân cư, nhưng Ý chị 
được thề hiện trong pháp luật lại là ý chí của bọn 
thống trị bóc lột. Vì thế chúng tự giác,tự nguyện thực 
hiện những quy định của pháp luật, Treng khi đó thì 
Ý chí ấy lại xa lạ và thù địch với ý chí của nhân dân 
lao động. Trong điều kiện xã hội có bóc lội yếu tố 
cơ bản được sử dụng trong quá trình áp dụng pháp 
luật đối với nhán dân lao dộng (tức là dỏi với tuyệt 
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đại đa số nhân dân) là sự cưỡng chế trực tiếp của 
nhà nước hay sự đe dọa dùng cưỡng chế đối với 
những thành viên của xã hội không chịu quy thuận. 
Ở các kiều nhà nước khác nhau và trong những điều 
kiện lịch sử khác nhau, mối tương quan giữa thuyết 
pềục và cưỡng chế trong quy trình áp dụng pháp 
luật của nhà nước bị thay đồi, nhưng ở nhà nước 
bóc lột, cưỡng chế luôn luôn đã và đang là yếu tố 
cơ bản bảo đảm cho việc áp dụng quy phạm pháp 
luật. 

Với thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, với 
sự thiết lập chuyên chính vô sản và nền: pháp luật 
xã hội chủ nghĩa, mối tương quan giữa thuyết phục 
và cưỡng chế thay đồi về căn bản. Pháp luật xã hộ 
chủ nghĩa ở thời kỳ chuyên chính vô sẵn thể hiện 
lợi ích của đại đa số nhân dân lao động. Vì vậy, yếu 
tố chính đề áp dụng pháp luật là thuyết phục đa số 
quần chúng nhân đân về tính công bằng và hợp lý ' 
của các quy phạm pháp luật. Cưỡng chế được sử 
dụng chủ yếu là đề chống lại các giai cấp thủ địch 
và cũng chống lại cả những kể nào vẫn vi phạm các 
quy phạm pháp luật x3 hội chủ n?hïĩa, bất chấp các 
biện pháp "giải thích và thuyết phục. Ở Liên Xô, việc 
áp dụng cưỡng chế không bao giờ là yếu tố chính đềo 
bảo đảm việc thực hiện pháp luẬt. 


Thuyết phục và cưỡng chế là quan trọng, nhưng 
chúng hoàn toàn không phải là những đòn bầy duy 
nhất mà nhờ đó việc điều chỉnh pháp luật mới được 
thực hiện. Còn có những biện pháp khác nữa ảnh 
hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng các quy phạm 
pháp luật, Trước hết, đó là bản thân nội dung của 
pháp luật, sự phù hợp của nó với đời sống thực L 
và mức độ phản ánh trong pháp luật những nhiệm 
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vụ đặt ra trước xã hội, Rõ ràng những quy phạm 
không có các đặc điểm nói trên thì không thề thực 
hiện một cách đầy đủ được. 

Cũng cân nhấn mạnh rằng, phương tiện rất quan 
trọng và nguyên tắc eơ bẩn của việc áp đụng các quy 
phạt pháp luật là pháp cbế xã hội chủ nghĩa, là việc 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật 
Ý thức pháp luật— một bộ phận hữu cơ của ý thức xã- 
hội — cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc áp dụng 
pháp luật. 


3. Các giai đoạn áp dụng quy phạm pháp luật 


Việc áp dụng pháp luật được thực hiện theo một 
trình tự nhất định do pháp luật quy định. Hoạt động 
đó bao gồm một loạt các giai đoạn kế (iếp nhau, đó 
là: 1) phân tích các tỉnh tiết thực tế sủa sự việc; 
2›Lựa chọn quy phạm pháp luật cần thiết; 3) Làm 
sáng tỏ nội đung và ý nghĩa của quy phạm; 4)la văn 
bản áp dụng pháp luật. 

Áp dụng quy phạm pháp luật bắt đầu Lừ øiệe nghiên 
cứu lất cá các tình liết của sự iệc. Ÿ.I. Lê-nin nhận 
xét rằng, «nếu xét những sự thật trong iông !hề của 
cLúng, trong mối liên hệ của chúng thì sự thật khôn 
những bao giờ cũng « bướng bỉnh », mà còn là những 
chứng cứ chắc chắn ehứng minh được. Nếu xét những 
sự việc nhỏ đó, không trong chỉnh thề của chúng, 
không trong mối liên hệ eủa chúng, nếu ehúng bị tách 
rời và bị lựa chọn tùy tiện, thì chúng thât đúng chỉ 
là những tr ò chơi hay là một thứ còn tệ hơn nữa » (1), 
Từ đó ta thấy rõ sự cần thiết phải đánh giá đầy đủ 
- à toàn điện tất cả mọi tình tiết của sự việc, 


(1)V,I. Lê-nia: Toàn tập, tập 30› Tiến bộ, A.19§1, tr.436 
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Yêu eầu này được ghỉ nhận chính thức trong các 
nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, tố tụng dàn 
sự và trong các đạo luật khác, Yêu cầu đó Không những 
chỉ các cơ quan tòa án chấp hành mà cả các cơ quan 
nhà nước khác, trong đó có các cơ quan thừa hành 
của các xỏ-viết địa phương (những cơ quan thừa 
hành này phải giải quyết một số lượng lớn các công 
việc cụ thề mang tính chất riêng biệt) cũng phải 
chấp hành. 


Theo pháp luật, các nhà chứe trách, khi giải quyết 
. những đơn từ khiếu nại của công dân, phải «chú ý 

xem xét nội dung của các đơn từ đó, trong trườnổ 
Rợp cần thiết, có thề yêu cầu cung cấp những tài liệu 
cần thiết, cử cắn bộ xuống cơ sở kiềm tra và áp dụng 
các biện pháp đề giải quyết vấn đề một cách khách 
quan...» (1). Với mục đích đó, các ủy ban chấp hành 
thu hút các đại biều và các phần tử cốt cán của các 
xô-viết tương ứng. Việc nghiên cứu một cách toàn 
điện và khách quan những tình tiết của Sự việc cùng 
phải được bảo đảm cả trong hoạt động của các cơ 
quan chuyên trách bảo vệ pháp luật, Các cơ quan này 
- hoạt động dưới sự lãnh đạo của các ủy ban chấp 
hành các xô-viết địa phương— các ban hành chính và 
ban giám sát, ban công lác vị thành niên và cả các 
tòa án đồng chí. Những điềm này được ghỉ nhận trong 
điều lệ của các cơ quan kê trên (2), Tóm lại, giai đoạn 


(1)Xem Pháp lệnh sửa Đoàn chủ tịch xô-viết tối œao Liên 
Xô * Về thủ tực giải qwyết các đơn đề nghị, tố giác và khiếu 
nại của công đảa” ngày 12 tháng Tư năm 1968, Điều 7, 12 
(đ Công báo của xô-viết tối cao Liên Xô», 1968; số 17, tr,144). 

(2) Xem các điều 12, 13, 15 Điều lệ về các tòa &n đồng chí 
(€Cêng báo của xô-viết tối eao Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Liên bang Nga, 1977, số 12; tr. 254), 
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đầu của việc áp dụng pháp luật có ý nghĩa thực tiễn 
uan trọng đối với các cơ quan nhà nước khác nhau. 
Giai đoạn thứ hai của quả trình áp đụng pháp luật 
là lựa chọn quy phạm pháp luật đề giải qujŠi sự oiệc: 
Trước hết, phải tìm quy phạm nào điều chỉnh mối 
quan hệ đang cần giải quyết. Cũng cần phải thấy rõ 
tính chất đúng dắn của lời văn trong văn bản pháp 
luật có chứa quy phạm, Cũng cần phải so sánh lời 
văn đó với lời văn đã được in chính thức trong «Công 
báo của xô-viết tối cao Liên Xô» hoặc treng tập 
_qQuyết định của Chính phủ Liên Xô», eó xem xét 
đến n›ững điềm bồ sung và sửa đồi của đạo luật, 
Điều đó cho phép xác định được lời văn chính xác 
_của quy phạm cần thiết. Ở đây không được phép sai 
sót, Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự cũng 
như tố tụng đân sự quy định rằng, việc áp dụng pháp 
luật không đúng là một trong những lý do hảy bản 
áR hay quyết định. b 


. Cũng cần phải nói tới hiệu lực của đạo luật theo 
thèi gian, thí dụ, không thê áp dụng quy phạm của 
_một văn bản đã được mội cơ quan nhà nước thông 
qua nhưng chưa có hiệu lực. Mặt khác, không cho. 
phép áp dụng quy phạm đối với những quan hệ phát 
sinh trước khi quy phạm đó được thông qua. Chính 
_ Vì thế theo nguyên tắc chung, một dạo luật xô-viết 
_ không có hiệu lực trở lại. Nhưng ngoài quy định này 
_ thì có thề có trường bợp ngoại lệ, thí dụ, hiệu lực 
_hồi tố có thề được áp dụng dối với các đạo luật hình 
_ mà những đạo luật này loại trừ tính chất chịu hình 
_ phạt +ủa hành vi hoặc giảm nhẹ hình phạt. 


l _ Ngoài ra, cũng cần nói tới hiệu lực của q»y phạm 
_Pháp luật theo không gian. Các đạo luật của Liên 
có hiệu lực trong phạm vi toàn bộ-nhà nước liên 


ký: : 159 


bang, chúng có hiệu lực như nhau trên lãnh thồ của 
toàn bộ các nước cộng hòa liên bang. 


Các đạo luật của các nước cộng hỏa liên bang và 
cộng hòa tự trị có hiệu lực trên lãnh thồ của mỗi nướ 
cộng hòa đó, Các quyết định của xỏ-viết địa phương 
có hiệu lựe trong phạm vi lãnh thồ của đơn vị hành 
chính tương ứng. P 


Trong thực tế eó thê phát sinh những tình tiết chưa 
được quy định ở quy phạm nào. Trong những trường 
"hợp này, đôi khi người ta sử dụng phương pháp áp 
dụng tương tự. Có hai loại áp dụng tương tư: tương 
tự về luật (za-kôn. B.T.) và tương tự về pháp luật 
(pra-vơ. B.T.). Ấp dụng tương tự về luật là giải quyết 
một vụ việc trên cơ sở một quy phạm mà quy phạm 
ấy lại không nhằm vào trường hợp đang cần giải quyết 
mà nhằm vào các trường hợp tương tự như nhau, 
Còn tương tự về pháp luật là giải quyết một vì việc 
trên cơ sở những nguyên tắc chung mà những nguyên. 
tắc ấy nằm trong cơ sở của pháp luật xô-viết, 


"Việc áp dụng tương tự đã được sử dụng khả rộng 
rãi trong những năm đầu của chính quyền xô-viết, 
bởi vì khi đó hệ thống pháp luật xô-viết còn chưa 
hoàn chỉnh. Việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật xô-viết 
đã làm giảm đi nhanh chóng việc áp dụng lương tự. 
Trong điều kiện hiện nay, không được phép áp dụng 
tương tự khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
công dân, Các nguyên tắc eơ bản của pháp luật hình 
sự Liên bang và các nước cộng hòa liên bang đã quy 
định rõ trách nhiệm hình sự và hình phạt chỉ được 
áp dụng đối với những người nào đã có hành vi nguy 
hiêm cho xã hội do luật hình quy định (Điều 3 và 7 
các nguyên tắc cơ bản), 
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Các biện pháp trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm 
hành chính cũng không được áp dụng phương pháp 
tương tự. Các cơ quan nhà nước chỉ đượoe áp dụng 
những biện pháp do các văn bản pháp luật tương ứng 
quy định. Mlột trật tự như Xây đã đáp ứng đến mức 
tối ưu hững lợi ích của pháp chế xã hội chủ nghĩa 
và bảo vệ các quyền của công đàn. 

Đối với các quan hệ đân sự thì khác, ở đây có thà 
được áp dụng phương pháp tương tự. Đình chỉ một 
vụ án dân sự do thiếu một quy phạm phíp luật tương 
ứng là trái với nhiệm vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
công dân và của các tô chức xã hội chủ nghĩa- Khi 
phát sinh tranh chấp dân sự thì những người than 
gia tranh chấp ấy đượe quyền yêu cầu cơ quan phà 
nước có thầm quyền giải quyết. Do dó, các nguyên 
tắc cơ bản của pháp luật đân sự Li‡n bang và các 
nước cộng hòa liên bang quy định các quyền vànghTĩa 
vụ đân sự có thể phát sinh từ những hành vi của công 
đân và các tô che chưa được quy định trong luật 
Trong trường hẹp đó. phải dựa vào nguyên tắc chung 
và nội dung của ph? luật dân sự mà giải quyết về 
quyền và nghĩa vụ dân sự (Điều 4), Các nguyên tắc 
cơ bản cúa tố tạng dân sự Liên bang và các nước cộng 
hòa liên bang quy định rằng, trong trường hợp không 
có luật điều chỉnh quan hệ đang tranh chấp (thì tòa 
án sẽ áp dụng đạe luật điều chính mối quan hệ tương 
tự như quan hệ đang tranh chấp. Khi khuyết aiội đạo 
luật như vậy, tòa án phải xuất phát từ những nguy ên 
tắc chung và ý nghĩa của pháp luật xô-viết (Điều 12) 
đề giải quyết, Ở đây cho phép áp dụng cả phương 
pháp tương tự về luật lin phương pháp tương LỰ V€ 
pháp luật. Nhưng ta chỉ có thê áp dụng phương pháp 
tương tự với một loạt điều kiện, Phương pháp tươnš 
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tự chỉ được áp dụng khi giải quyết các vụ việc mang 
tính chất pháp lý. Nó được sử dụng khi thực tế không 
có dạo luật nào quy định ứng với vụ việc cần sử lý- 

Chỉ có thê áp dụng phương pháp tương tự về pháp 
luật khi không có những điều kiện áp dụng tương tự 
về luật, 

Giai đoạn tiếp theo của việc áp dụng pháp luật là 
làm sảng tô Ủ nghĩa 0à nội dung của gu phạm pháp 
luật, Với mục đích đó, người ta sử dụng những phương 
pháp khác nhau. Treng đó, một số phương pháp quan 
trọng nhất là phương pháp chính trị—-lịch sử, phương 
pháp hệ thông và phương pháp văn phạnm, 

Phương pháp chính trị —:lịch sử là làm sáng tỏ 
những nhiệm vụ, mục tiêu nhất địuh của văn bản pháp 
luật, trên cơ sở phân tích hoàn cảnh lịch sử, trong đó, 
văn bản pháp luật được ban hành và eó hiệu lục. Ở 
đày cũng phải thấy rằng,'tất cả các nguyên tắc cơ bản 
về pbáp luật và các bộ luật của các nước cộng hòa và 
nhiều dạo luật khác đã quy định rð nhiệm vụ và mục 
đích của việc điều chỉnh bằng pháp luật trong một thời 
kỳ lịch sử lương ứng. Thí dụ, trong các nguyên tắc 
cơ bản của pháp luật về giáo dục nhân đân đã nhân 
mạnh rằng, cbúng điều chỉnh các quan hệ xã hội trong 
lĩnh vực giáo dục nhân dân nhằm mục dích đáp Ứng 
ngày càng đầy đủ những nhu cầu của công dàn xô- 
viết và những yêu cầu của xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát iriền...» (Điều 1). 

Cúc điều khoản của pháp luật về những nhiệm vụ 
và inue đích của pháp luật có tính chất quy phạm và 
bắt buộc, Việc áp dụng quy phạm pháp luật cần phù 
hợp mội cách chặt chẽ với ý nghĩa mục đích của đạo 
luật. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Liên 
bang và các nước cộng hòa liên bang đã quy định rõ 
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«eác quyền dân sự đều được pháp luật bảo vệ, trừ 
khi chúng thực hiện trái với mục đích của các quyền 
ấy trong xã hội xã hội chứ nghĩa ở thời kỷ xây dựng 
chủ nghĩa sộng sẵn » (Điều 5). 


Phương pháp hệ thống là làm sáng tổ ý nghĩa và 
nội dung của quy phạm trong sự So sánh nó với cáe 
quy phạm kháe trong một ngành luật nào đó. Về vấn 
đề này, ta hãy xein xét đạo luật «Về xô-viết các đại 
biều nhân dàn lao động ở thành phố và các quận trong 
thành phố thuộc Cộng hòa xã hội chả nghĩa xô-viết 
Liên bang Nga». Điều 36 của đạo luật này quy định 
các quyền và nghĩa vụ của xô-viết quận trong thành 
phố (Mục a, d). Treng đó cũng quy định xô-viết quân 
có thê thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác đượe 
quy định ở các điều từ 12 đến 37 của đạo luật, trừ 
những quyền và nghĩa vụ do xô-viết thành phố thực 
hiện khi quyết định các vấn đề có ý nghĩa đối với cả 
thành phố và trong việc bảo đảm lính thống nhất của 
sự phát triền kinh tế của thành phố. Như vậy, khối 
lượng thầm quyền cổa các xô-viết quận trong thành. 
phố chỉ có thề được xáe định trong kết quả so sánh 
và nghiên cứu cần thận các quy phạm quy định thầm 
quyền của xô-viết thành phố (Biều 12—27) và xô-viết 
quận trong thành phố (Điều 36). 


Cũng giống như vậy, ý nghĩa và nội dung của nhiều 
quy phạm ở phần riêng của bộ luật dân sự và bộ 
luật hình sự chỉ có thề được làm sáng tổ khi so sánh 
chúng với các quy phạm ở phần chung của bộ luật, Trong 
nhiều trường hợp lại đòi hỏi phải so sánh với các quy 
phạm của các ngành luật khác, thí dụ, các quy phạm 
của luật hình sự và luật hành chính đều quy định 


163 


ị 


trêh nhiệm đối với hành vị lưu manh. Cần thiết phẩ¡ 
sử dụng phương pháp hệ thòng được quy định bởi 
chỉnh tính chất của hệ thống pháp luật, mối ,liên hệ. 
giữa các ngành, các chế định và các quy phạm của hệ 
thếng đó, 


Còn đối với nEuu? pháp văn nh thì phương 
pháp này làm sáng tổ ý nghĩa của quy phạm pháp 
luật trên cơ sở phân tích về mặt lời văn của văn bản 
pháp lật có chứa quy phạm đỏ, Ở đây cần làm sáng 
tỏ mối liền hệ về ngữ pháp, lô-gíc của từ ngữ và 
mệnh đề, ý nghĩa các thuật ngữ dùng trong quy phạm. 


Cũng cần làm sáng tỏ nội dung của quy phẹ gĩ1 và sự 
thề biện ra lời văn của quy phạm đó nằm trong mối 
tương quan như thế nào. Trong đa số trường hợp thị 
chúng trùng nhau, tức là có sự thống nhất giữa «chữ 
1ghĩa » và «tinh thần » của luật, Sự diễn giải như vậy 
của quy phạm sẽ là đúng và thích hợp. Nó đáp ứng 
được một phần lớn những lợi ích của pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng đôi lúc, khó làm sáng tỏ nội 
dung của quy phạm lại thấy sự thê hiện bằng lời văn 
hẹp hơn hoặc rộng hơn ý muốn của nhà làm luận 
được thề hiện trong quy phạm, Trong những trường 
hợp đó, cho phép tiến hành giải thích hẹp hoặc giả 
thích rêng quy phạm. Ta hãy xem Điều 10 của các 
nguyêp tắc cơ bản về tế lụng bình sự Liên bang và 
các nước cộng hòa liên bang, trong đó chỉ rõ, thầm 
phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Rõ ràng 
trong trường hợp này không nên hiều là thầm phán: 
chỉ tuân (heo các luật ˆ— tức là cảo văn bản do xô-viết 
tối caø ban hành — mà fòa án cũng phải tuân thủ 
trong hoạt động của mình cả những văn bản pháp 
luật kháœ Như vậy, ở đây có sự hiều rộng hơn đổi 
với quỹ phạm pháp luật, Nhung những trường hợ 
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như thế rất hãn hữu, chúng là biệt lệ từ quy định 
chung, mà quy định chung đó là sự giải thích nguyên 
văn các quy phạm pháp luật. Việc Tuôn luôn hoàn 
thiện các hình thức của pháp luật xô-viết cũng như 
của kỹ thuật lập pháp bảo đảm sự thề hiện chính xác 
ý nghĩa thực của quy phạm pháp Iuật. Sự diễn giải 

một cách tùy tiện quy phạm pháp luật rộng hay hẹp 
là trái với những !ơi ích của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Một giai đoạn cần thiết cho từng trường hợp áp 
dụng quy phạm pháp luật là làm sáng tổ ý nghĩa của 
quy phạm đó, Nhưng đôi khi việc đó lại chưa đủ. KLả 
năng áp dụng quy phạm đối với từng trường hợp cự 
thề đôi lúc không rõ ràng là do lời văn của văn bản 
quy phạm khi đó cần phải giải nghĩa hoặc giải thích 
quy phạm pháp luật, 

Trong khoa học cóÌhai cách giải thích - giải thích 
chính thức và khêng chính thức. 

Giải thích (giải nghĩa) chính thức là sự giải thích 
do các cơ quan nhà nước hay các tô chfứe xã hội có 
thầm quyền tiến hành theo sự ủy quyền của Nhà 
nước xô-viết, sự giải thích đó có giả trị bắt buộc. 


Giải thích chính thức lại được chia ra hai loại: giải 
thích tất cả các trường hợp ắp dụng quy phạm đó ‹và 
giải thích nhân một trường hợp riêng biệt, ehÍ có giá 
trị với trường hợp đé mà thôi, Một dạng đặc biệt của 
giải thích chính thức là giải thích chính thức do cơ 
quan xác lập quy phạm đó tiến hành, 

Trong mọi trường hợp nói trên, giải thích luật chính 
là giải thích ý nghĩa của luật, phát hiện trong đó ý 
chí của nhà nước. Các văn bản giải thích không lạo 
ra các quy phạm pháp luật mới và không có tính chất 
sáng tạo pháp luật, 
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Việc giải thích chính thức các đạo luật toàn liên 
ˆ bang theo Hiến pháp Liên Xô là do Đoàn chủ: tịch 
xô-viết tối cao Liên Xô tiến hành (Điều 121, Mục 5%» 
Quyền giải thích đó đối với các đạo luật của các nước, 
cộng hòa liên bang và cộng hòa tự trị thuộc về các 
doàn chủ tịch xô-viết tối cao các nước cệng hòa liên 
bang và cộng hòa tự trị. Quyền này của Đoàn chủ 
tịch không bị hạn chế bởi một phạm vi nào, Trong 
các quyết định của Đoàn chủ tịch có giải thích các 
đạo luật hiện hành về các lnh vực khác nhau của 
đời sống xã hội. 4 
Việc ban hành các văn bản đó là một điều kiện 
quan:trọng của việc thực hiện liên tục pháp luật xô- 
viết. Alột thí dụ rất rõ về điều này là quyết định của 
Đoàn chủ tịch xô-viết tối eao Liên Xô ngày 3 tháng 9 
năm 1965 Về vận dụng pháp lệnh của Đoàn chú lịch 
xô-viết tối cao Liên Xô ngày 4 tháng 3 năm ¡965 
« Về trừng trị những kẻ phạm các lội ác chống hòa 
bình và chống nhân loại và các tội phạm chiến tranh 
không phụ thuộc vào thời điềm thực hiện tội phạm » 
(1). Quyết định đó được thông qua trên cơ sở mục 
«v» Điều 49 của Hiến pháp Liên Xô năm 1936 theo 
đề nghị của các cơ quan tòa án, Viện kiềm sát và àn 
ninh nhà nước. Trong quyết định có giải thích rõ Pháp 
lệnh này có hiệu lực đối với những công dân Liên Xô 
trong thời kỷ chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 — 1945 
_ đã tham gia tích cực vào việc càn quét, Lự nguyện 
tham gia vào các vụ tàn sát và tra tấn những người 
xô-viết. Như vậy, chúng bị xếp vào loại bọn tội phạm 
quốc xã. Việc giải thích này có ý nghĩa pháp lý và 


(l) Xem Công báo cửa xô-viết tối cao Liên Xô¿, 1965, 
8Ố 37, tr, 592, 


Í - 1686 : ( 


> 


ý nghĩa chính trị quan trọng. Nó tạo điều kiện cho 
các cờ quan tự pháp xô-viếL trừng trị thích đáng họn 
tay sai phát-xít Đứe trước kia mà không bị phụ thuộc 
vào thời gian phạm tội của bọn chúng. Ẻ 


Trong phạm vi nhất định, quyền giải thích các văn 
bản pháp luật còn thuộc các cơ quan nhà nước kháe 
(các ủy ban nhà nước, tòa án tối cao v.v.). Thí dụ, 
Điều lệ về Tòa án tối cao Liên Xô quy định Hội đồng 
toản thề tòa án tối øeao được quyền giải thích luật 
hội đồng này «đưa ra những giải thích mang tính 
chất chỉ đạo cho các tòa án về những vấn đề áp dụng 
pháp luật trong việc xét xử các-vụ án» (Điều 9, mục v). 


Giải thích không chính thức là việc giải thích các 
quy phạm pháp luật, nhưng việc giải thích đó không 
mang tính chất bắt buộc, Bất cứ công dân hay tồ chức 
xã hội nào cũng có thề giải thích. Một trong các dạng 
giải thích không chính thức là giải thích mang tính 
chất học thuật hay là giải thích mang tính chất khoa 
học do khoa học pháp lý thưe hiện (các cơ quan khoa 
học, các nhà khoa học). : 


Những thí dụ tiêu biều của việc giải thích một cách 
khoa học và sâu sắc có thề thấy rõ trong các tác phầm 
của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác — Lê-nín, thí 
dụ như việc giải thích của C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
đối với những đạo luật của nước Phô về tội lăng mạ 
và vu khống chiếu chỉ của Hoàng đế nước Phô về đại 
xá (1). Hay là việc phân tích của V.I,Lê-nin đỗi với 
đạo luật nhà máy năm 1897 và các đạo luật phản động 


@) Xem €_ Mác ~ Ph. Ăng-ghen: Tuyền tập: tập 6,tr. 235, 
253; tập 15, tr. 648, 664 (tiếng Ngã). : 
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khác của Nga hoàng (1) đã có ý nghĩa to lớn. Sự giải 
thích của các nhà kinh điền đó nồi bật ở sự phân 
tích về mặt pháp lý một cách sẳe sảo và sự biều thị 
quan điềm giai eấp — chính trị sâu sắc trong việc đánh 
giá các đạo luật của giai cấp bóe lột. Một lần nữa, 
điều đó lại khẳng định rằng, việc giải thích hoàn 
toàn không phải chỉ eó ý nghĩa pháp lý hình thức mả 
nó chứa đựng một ý nghĩa chính trị sâu sắc. 


Khẳng định của các nhà tư tưởng tư sản cho rằng, 
việc giải thích drờng như được tiến hành vì những 
lợi ích chung và nồi bật ở «tính khách quan» và« vô 
tư » là vô căn cứ, Sự thật thì việe giải thích bao giờ 
cũng được tiến hành từ lập trường giai cấp và lập 
trường của đẳng. Ph. Ăng-ghen đã chỉ rõ các quan 
tòa tư sản «giải thích luật theo nghĩa mà từ đó luật 
được xây dựng nên, mặt khác, chính họ, những người 
tư sẳảu thấy cơ sở chủ yếu của mọi trật tự thực sự là 
ở trong những lợi ích của giai cấp mình» (2), 
V.I. Lê-nin đã nhận xét ở nước Nga sa hoàng có hàng 
nghìn quan chức tư sản và luật gia «biết cách giải 
thích luật: pháp sao eho công nhân và nông dân bình 
thường không thề phá được cái hàng rào dây thép ga ¡ 
do những pháp luật đó dựng lên» (3), Sự đánh giá đó. 
cũng đúng đối việc giải thích pháp luật [rong các nhà 
nước tư sản hiện nay, 


Ở các nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh hình lại khác 
hẳn. Việc giải thích ở đây đáp ứng các lợi ích giai cấp 


(I) V.7. Lê-nin: Toàn tập, tập 2, Nxb Tiến bộ, M. 1971, tr 
325 — 383. | , 

(2). Mác — Ph.Ăng-ghen : Tuyền tập, tập 2, tr. 592 (tiếng Nga). 

(3) V.I. Lê-nin: Toàn tập, tập 37, Nvb Tiến bộ; M. 1977, tr 
3{8 — 3419, 
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của nhân dân lao động, và góp phần thực hiện pháp 
luật trong sự phù hợp với chức năng xã hội của nó 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Giai đoạn cuối eùng của quá trình áp dụng pháp 
luật là ra ăn bản áp dụng pháp luật. Các văn bản đó 
là những mệnh lệnh mang tính chất quyền lực đối 
với những người tham gia eu thề vào các quan hệ 
xã hội. Khác các văn bản quy phạm, các văn bản áp 
dụng pháp luật thưởng chỉ liên quan đến những con 
người cụ thề, riêng biệt và chỉ có biệu lực đối với 
trường hợp đó. Nhờ có các văn bản áp dụng quy phạm 
pháp luật mà việc thực hiện các quy phạm pháp luật 
mới được bảo đảm. Chúng là những sự kiện pháp lý 
đa dạng làm phát sinh, thay đôi và chấm dứt. các quan 
hệ pháp luật. Tất cả những văn bản đó cần phải phù 
hợp chặt chẽ với những yêu cầu của pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. mang đặc điêm ià có lính hợp lý và được 
ban hành trong phạm vi thầm quyền eủa cơ quan nhà 
nước tương- ứng. ‹ ' 

Thí dụ các cơ quan quyền lực ở địa phương ra các 
văn bản áp đụng quy phạm pháp luật trong phạm vi 
quyền hạn được quy định. Hạ có quyền thông qua 
hàng loạt các vấn bản mang tính chắt riêng biệt tạt 
các kỳ họp của mình (Quyết dịnh về việc bầu ủy ban 
chấp hành và thay đôi thành phần của ủy ban chấp 
hành, quyết định các vấn đề về đại biều và các văn 
bản mang tính chất riêng biệt khác). 


„ Nhưng phần lớn các văn bản áp dụng pháp luật 
được các cơ quan chấp hành của các xô-viết ban hành 
bởi ®#ì điều hành nghiệp vụ là nội dung.cơ bản trong 
hoạt động của các ủy ban chấp hành đó, Các ủy bạn 
chấp hành có quyền thông qua các văn bản về tất cả 
những việc có tính chất riêng biệt thuộc thầm quyền 
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- 9ủa văn bản áp dụng pháp luật, của mệnh lệnh mang - 


c©Ủa xô-viết trừ những vấn đề chỉ eó thề đưa ra kỳ 
họp xem xét, Các văn bản đó được đưa ra khi giải 
quyết các dơn từ khiếu nại của công dàn, giải quyết 
việc dành phần các khu đất, chuần Y các văn bản 
nghiệm thu nhà của công trường đưa vào sử dụng, 
bồ nhiệm cán bộ, áp dụng các chế tài kỷ luật và các 
biện pháp khen thưởng v.v.. Các văn bản riêng biệt 
này chủ yếu dưới dạng quyết định và thông tư của 
các ủy ban chấp hành, 


Các ủy ban chấp hành còn có quyền xem xét những 
việc mang tính chất riêng biệt thuộc thầm quyền của 
các cơ sở, các ban, trừ những vấn đề mà pháp luật đã 
quy định chỉ có các cơ quan chuyên trách mới có thầm 
quyền giải quyết, thí dụ như các ủy ban chấp.hành 
Xö- viết quận (thành phố) không được tự mình xử phạt 
hành chính đối với những vụ việc mà thầm quyền 
giải quyết thuộc về các eơ quan công an, ban hành 
chính hay ban cỏng tác vị thành niên, Cũng như việc 
giải quyết hưu trí cho công nhân viên chức là do cơ 
quan chuyên môn— ban xét hưu trí, quyết định. Quyết 
định của các ban này có thề bị khiếu nại tới eảe Ủy 
ban chấp hành tương ửng, và ủy ban chắp hành eó 
quyền hủy quyết định đó. Luật pháp xuất phát từ 
chỗ cho rằng, do các cơ quan nói trên có các chuyên 


——— 


gia theo lừng ngành chuyên môn tương ứng, nên mới - 


giải quyết thuận lợi được những còng việc đòi hỏi 
kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn. 


Các ban thường trực giữ vai trò to lớn trong việt 
thực hiện pháp luật họ thông qua quyết định về 
những văn đề thuộc thầm quyền của mình. Trong đồ 
có các quy định riêng biệt mang tính chất hướng dẫn. 


Các quyết định đó có những nét đã được xác định: 
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định chất quyền lực đề thực hiện các quy phạm pháp 
luật. Sự hướng dẫn của các ban thường trực đòi hồi 
các nhà chức trách tương ứng phải xem xét và trong 
một thời hạn nhất định Inhấi báo cho ban đó nhữnổ 
biện pháp đã áp dụng. 


- Còn đối với các ban trực thuộc ủy ban chấp hành 
cáo xôÔ-viết đại biều nhân dân lao động (ban hành 
chính, ban công tác vị thành niên) thì tất cả các 
quyết định của hẹ đều là những văn bản áp dụn 
pháp luật. Các văn bản đó thông báo việc áp dụng các 
biện pháp trách nhiệm hành chính đối với những người 
vi phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa. 


Các tô chức xã hội không chuyên cũng góp phần 
thực hiện biện pháp pháp luật, sử dựng các biện pháp 
mang tính chất xã hội, nhưng trong một số trường hợp 
họ có thề ra các văn bản áp dụng pháp luật mang 
tính chất quyền lực. Điềm này được ghi rõ trong Điề u, 

'. lệ về các đội dân phòng tự nguyện cộng hòa xã bội 
chủ nghĩa _xô-viết Liên bang Nga trong việc bảo vệ 
“trật tự xã hội (điều 2l) và Điều lệ về các tòa ân đồng 
chí (Điều í6, 18, 20). Luật về xô-viết các đại biều 
nhân dân lao động làng, xã của Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Liên bang Nga cho phép các ủy ban của 
các tồ chứe xã hội eủa làng, xã cũng được tham gia 
vào hoạt động áp dụng pháp luật (Điều 76). Các văn 
bản áp dụng pháp luật trong mọi trường hợp phải 
được ban hành phủ hợp với luật và thuộc nhữn§ 

hạm vi thầm 'quy ền của các cơ quan nhà nước và 
xã hội đã được quy định. 
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YI PHẠM PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC DẠNG TRÁCH NHIỆM 
THEO PHÁP LUẬT XÔ-VIẾT 


1. Hành vi đúng pháp luật và vi phạsn pháp luật 
Công dân xô-viết tự nguyện và tự giác chấp hành ' 
các quy định của những quy:phạm pIÑp luật căng như 


của các quy tắc xã hội hiện hành kháe trong xã hội xã - 


hội chủ nghĩa (các quy tắc đạo đức, các quy tắc của 
sác tô chức xã hội, v.v...) Hành vi nào phù hợp với 
các yêu cầu của những quy phạm pháp luật sẽ là hành 
vi đúng pháp luật. Một hành vi có thề thực biện đúng 
hoặc vi phạm quy phạm pháp luật, Hành vi (hành động 
hay việc không hành động) phù hợp với những yêu 
cầu của các quy phạm pháp luật là hành vi đúng pháp „ 
luật. 

Hành vi không đúng pháp luật hay trái pháp luật là 
hành ví không phù hợp với những yêu cỀu của các 
quy phạm pháp luật hoặc đối lập với những yêu cầu 
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y. Hành vi trái pháp luật eó thề biều biện ở hành 
ông vi phạm những quy định của các quy phạm pháp 
uật, nhưng cũ»%g có thề biều hiện ở việc không hành 
òng, tức là không chấp hàn h các quy định của những 
quy phạm pháp luật. Việc hành động và không hành 
động trái với pháp luật như vậy là một hành vi của 
cách xử sự không đúng pháp luật, là vi phạm pháp luật, 
là hành vi chống đối xã hội, hành vi không đúng pháp 
luật. 


Vị phạm pháp luật là hành vi không đúng pháp luật 
_ hay là trái pháp luật, bị eác quy phạm pháp luật cấm 
đcán, thựe biện một cách cố ý hay vô ý trái với những 
quy định của các quy phạm pháp luật, gây thiệt hại 
_ cho xã hội xã hội chủ nghĩa, nguy bại eho xã hội' 
Hành vi (hành đệng hay không hành động) dù trái với 
nguyên tắc đạo đức hay nguyên (ắc của các tö chức 
xã hội, nhưng không bị các quy pbạm pháp luật cấm 
đoán thì không phải là vi phạm pháp luật. Tư tưởng 
và ý thứe của con người nếu không biểu hiện ra thành 
hành vi, nếu không biều hiện ra bằng hành động hay 
không hành động thì không phải là vi phạm pháp luật: 
Một hành vi không đúng pháp luật xảy ra bắt ngờ 
không phải do lỗi e&a người thực hiện hành vi, đó 
cũng không phải là vi phạm pbáp luật, 


Những dấu hiệu đặc trưng của việc vi phạm pháp 
luật là sự chống đối-pháp luật, là việc gây nguy hiềm 
cho xã hội. 


Vi phạm pháp luật là hành đán hoặc không hành 
động nguy hiểm, có hại cho xã hội, hành động trái vớ ¡ 
pháp luật, có tội lỗi, thề hiện ra bằng lội phạm, bằng 
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việc vi phạm dân sự, vi phạm hành chính hay vi phạm ? 
kỹ luật (1).. 


Nội dung chống đối xã hội của các vi phạm pháp 
luật là ở chỗ các vi phạm đó xâm phạm đến trật tự 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, vi phạm các quan hệ xã 
hội xã hội chủ nghĩa được pháp luật xô-viết bảo vệ, 
gây thiệt hại đến lợi ích của nhân dân xô-viết, 

Nhiệm vụ loại trừ các vi phạm pháp luật đòi hỏi 
phải loại trừ những nguyên nhân và -điều kiện thực 
tiện chúng. 

Những nguyên nhân gây ra vi phạm pháp luật khô ng. 
thề loại trừ ngay tức khắc khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thắng lợi và sác giai cấp bóe lột thống trị bị lật 
đồ. Các Mác đã dạy: «Xã hội xã hội chủ nghĩa /hoá# 
7... từ xã hội tư bản chủ nghĩa và... vi vậy lrong mọi 
quan hệ về kinh tế, đạo đức và ý thức vẫn còn giữ 
lại những tàn dư của xã hội cũ...» (2), Trong số các 
nguyên nhân gây ra vi phạm pháp luậttrong chủ nghĩa 
xã hội, trước hết phải kê đến những tàn dư của xã 
hội cũ trong ý thức của từng người, những âm mưu 
của bọn đại diện cho các giai cấp bóc lột đã bị lật đồ 
và của các lực lượng đế quốc chủ nghĩa hỏng phục 
hồi chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Trong thời kỳ xây dựng chính quyền xô-viết ở Liên 

° r â bì x ^ H h 4 
Xô, những nguyên nhân của các vi phạm pháp luật là 
tình trạng kinh tế đỏ nát, nạn đói, nạn trể em lưu lae, 
là hậu quả của cuộc chiến tranh đế quốc, các 'euôe 


(Ú Xem Lý luận nhà nước và pháp luẬI, tr. 611, 623; Lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật, tập 2, tr. 304 — 395 
(iếng Nøa?. 

(2) Œ.Máce - Ph Ăng-ghen: Toàu tập› tập 19, tr. 18 (tiến 
Nga). 
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_ean thiệp của nước ngoài, là hậu quả của nội chiến do 
ắc giai cấp bóc lột đã bị lật đồ gây ra.YTz ong số các 
nguyên nhân vi phạm pháp luật có những khuyết điềm 
nhược điềm riêng. mà hiện nay chúng vẫn côn tồn tại 
treng cổng việc của các tồ chức nhà nước và xã hôi: 
cở hành vi của từng công dân. Thí dụ như trình độ văn 
“hóa còn thấp ở một bộ phận các thành viên của xã 
ội xã hội chủ nghĩa, công tác giáo dục chưa đáp ứng 
đầy đủ, một số sự kiện vi phạm các đạo luật và cáo 
văn băn pháp luật khác của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng tất cả những nguyên nhân đó là nhất thời. 
F húng mang tính chất tạm thòi và trên thực tế đã 
ợc loại trừ, chúng xa lạ đối với chế độ xã hội 
hủ nghĩa. 

_Quy luật phát triền của chủ nghĩa xã hội là sự lăng 
ên không ngừng của sản xuất xã hội và phúe lợi của 
nhân dân, nâng cao trình độ học vấn và văn hóa cho 
nhân dân, hoàn thiện các quan hệ xã hội chủ nghĩa, 
ora những điều kiện loại trừ hoàn toàn các vi phạm - 
pháp luật, trong đó có tội phạm. 


Cương lĩnh của Đẳng cộng sản Liên Xô éãä đề ra 
_nhiệm vụ bảo đảm việc chấp hành nghiêm ehÏnh pháp 
“chế xã hội chủ nghĩa, loại trừ mọi vi phạm pháp luật; : 
_xóa bỏ tình trạng phạm tội, loại trừ tất cả những 
_Rguyên nhân gây ra tình trạng phạm lội đó, Cương 
nh của Đảng công sản Liên Xô đã chỉ rõ: «Mức độ 
cung cấp vật chất, trình độ văn hóa và ý thức của 
Phản dân lao động tăng lên đã tạo mọi điều kiện đệ 
óa bó tình trạng phạm tội và suy chơ cùng là đề thay 
hế các biện pháp trừng phạt hình sự bằng các biện 
_ pháp tác động và giáo dục xã hội » (1). 


d1 ¿ub§c lĩnh của Đẳng cộng sản Liên Xô, tr. 106 (tiếng 
he). 
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Ngược lại với chủ nghĩa xã hội, chế độ tư bẳn tự 
nó sinh ra các vi phạm pháp luật, Các vi phạm đó cô 
nguồn gốc ngay trọng các quan hệ sẵn xuất tư bản” 
chủ nghĩa, V.I Lê-nin đã chỉ rarng: «Nguyên nhân 
xã hội sàu xa của những bành vi thái quá vi phạm 
quy tắc eủa cuộc sống chung trong xã hội là sự bóz 
lôt những quần chúng lâm vào cảnh thiếu thốn, cùn§ 
khô» (1). Khủng hoäẫug kinh tế, nạn thất nghiệp, sự 
bất bình đẳng về xã hội, về chủng tộc và đân lộc, Sự 
bóc lột tàn nhẫn, những điều kiện sống cực khô của 
quần chúng nhân dân lao động vốn có sẵn trong chc 
độ tư bản, cuối cùng là hệ tư tưởng tư sản mà nguyên 
tắc cơ bản của nó là đngười với người là chó sói» 
luôn luôn là những nguyên nhân của phạm pháp. 

Ở các nước tư bẳn chủ nghĩa, tệ tham nhũng đã làm 
mọt ruỗng bộ máy nhà nước và ảnh hưởng không 
nhỏ đến sự gia tăng tội phạm, góp phần làm tắng tình 
trạng phạm tội có tồ chức và biến các loại hoạt động 
phạm tệi riêng thành hoạt động làm giàu. Các Mác đã 
viết về những nguyên nhân và sự tăng lền của lộ 
phạm ở xã hội tư bẳn : qNhất định phải có một các 
gì đó thôi nát ở hính trong cơ sở của hệ thống xã 
hội mà nó làm tăng lên sự giàu có của mình, Nhưng 
trong đó sự khốn cùng không bị giảm đi, và trong đé 
lội phạm tăn nhanh hơn cả sự tăng dân số» (2). Ở 
một loạt câc nước tư bản, tỉnh (rạng phạm tội đã trở 
thành một bộ phận không thể tách rời của biều tượng 
Cuộc sống, còn ở một số nước như ở Mỹ, bọn phạm 
tội được sử dụng đề giải quyết các cuộc xung đột xã ` 
hội và đàn áp những người đối lập về chính trị. 


(1) V.I. Lê-ntn: Toàn tập, tập 33, Nxb Tiển bộ, M.11-1976, tr.1!2 
(2) €. Mác — Ph. Ảng-ghen: Toàn tập, tập 13, tr. ðl5 
(tiếng Nga). 
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% Liên Xô. vị nhan pháp luật gắn liền với vi phạm 
Tháo chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. Việc 
'V† phạm các quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa - 
các quy phạm thề hiện ý chí của nhân“8ân xô-viết — 
tàm cân trở việc giải quyết những»snhiệm vụ của công 
* cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản,. có bại và nguy 
_hiềm cho nhà nướe, cho xã hội, cho cổng dàn xô-viết- 
ng điềm đó quy định nội dung chống đối xã hội 
: _ CŨ: -e4/2 phạm pháp luật trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
5 cm triền. Vi vậy, Liên Xô đang tiến hành cuộc đấu 
_ tranh tích cực chống các vi phạm pháp luật, áp dựng 
-*# các biện pháp cần thiết đề loại trừ các nguyên nhân 
say ra phạm pháp và các điều kiện thúc đầy việc thực 
_ chúng, tiến hành công tác phỏng ngủa rộng rãi 
Xã hội đối. với tịnh trạng. phạm pháp: 


yv~- 


Phân tíeh sự cấu thành của một vụ phạm pháp là 
= hợp các yếu tố gây ra vụ vi phạm đó, giúp ta 
_được bản chất của phạm pháp. Bất cứ một vụ 
ạm. pháp. nào cũng gồm những yếu tố cơ bản: 
'iách thề của phạm pháp, b) mặt khách quan của 
1 _ pháp, e) chủ thề của phạm pháp, đ) mặt chủ 
của phạm pháp. Những yếu tố hay dấu hiệu đó 
. yếu tố hay dấu hiệu chung của (ất cả các vi 
b a phép luật. Việc làm sáng tổ sự cấu thành của 
Hộ phạm pháp giúp ta xác định được thành phần 
lg vụ. ạm pháp cụ thề, phân biệt rõ các vụ 

S tú giá chúng một cách đúng đẳn và áp 
'Tuật một cách phù hợp đề đấu tranh chống 
- chức và thực hiện công tác phòng rgừa 
háp #i đó. 


phạm đến nhữrg mối quan hệ xã hội được các quy 
phạm pháp luật củng eố và bảo vệ. Vì vậy, khách thề 
của bất cứ vụ phạm pháp nào cũng là các mỗi quan 
hệ xã hội xã hội chủ nghĩa và các quy phạm pháp 
luật xã hội chủ nghĩa tương ững với việc điều chỉnh 
các mối quan hệ đó. 


Về mặt khách quan của bất cứ vụ phạm pháp nào 
cũng mang tính chất nguy hiềm (nguy hại) cho xã hội: 
YHống đối pháp luật (hành động hay không hành động) 
và chứa đựng mối quan hệ nhân quả giữa hành vì 
trái pháp luật và hậu quả nguy hiềm đã xảy ra. 

Nhiều trường hợp bị coi là phạm pháp mà không 
phụ thuộc vào hậu quả nguy hiềm đã xảy ra do hành 
động hay không hành động gây ra. Thí dụ người gác 
lại ngủ trong giờ gác, người đi làm trong tình trạng 
say rượu, vượt qua đường kiông đúng nơi quy định 
V.V.. 

Chủ thề của vi phạm pháp luật có thề là những con' 
neưỡi cụ thề (công dân) có ihề nhận thức được hành 
vi của mình (những người có năng lực trách nhiệm 
pháp luậU, có khả năng chỉ đạo các hành vi của mình, 
đã dạt đến mức tuổi nhất định (11 tuồi) do pháp luật 
quy định. Trẻ em nhỏ tuồi và những người không có 
năng lực trách nhiệm phâp luật thì không chịu trách 
nhiệm về những hành vi viÏphạm pháp luật, họ không 
phải là cbủ thề của phạm pháp, Đối với những hành 
vị trái pháp luật, nguy hiềm cho xã hội của trẻ em 
nhỏ tuôi thì, theo pháp luật, những người có nghĩa vụ 
trông nom chúng (bố mẹ, người giám hộ) chịu trách 
nhiệm, 

Hanh vi nguy hiềm cho xã hội được coi là phạm 
pháp chỉ khi nào xác định được người thực hiện hành 
vi đó có lỗi, Tội là biều hiện của ý chí, của thái độ 
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ky Dáu 


tâm lý của người phạm pháp đối với hành vi, đối 


. với những lợi ích của nhà nướe xô-viết, của xã hội 


và của công dân. Một số vụ phạm” pháp có thề thực 
hiện đo cố ý, số khác lại có thề do vô ý. Thí dụ ăn 
cáp tài sản xã hội ehủ nghĩa bao giờ cũng là hành vi 
cố ý, hành vi ăn cắp đó khống thê thực hiện do vô xé 


- Tội vô ý có thê biêu hiện trong những trường hợp sau : 


người lái xe ô-lô muốn vượt chiếc máy kéo đang 
chạy, khi đang vượi thì va phải một chiếc ô.-tò kháo 
chạy ngược chiều, ô-lô bị hỏng. Trong trường hợp 
này, người lái xe là vô ý, người đó cần phải và có 
thê thấy trước rằng sự va quệt ấy có thề xây ra nhưng 
lại trởng rằng nó sẽ .không xảy ra hoặc có thể ngăn 
ngừa được. 

Nếu một người đã không thấy trước hoặc đã không 
thề và không có nghĩa vụ phải thấy trước những hậu 
quả nguy hiềm cho xã hội của hành động của mình: 


- thì trong trường hợp đó, không có tội dưới dạng cõ Ý 


và cũng không có tội dưới dạng vô ý. Trường hợp này 
người đó không chịu trách nhiệm.'Thí dụ ở một phòng 
trên tầng ba cửa sồ mở, một cơn gió thôi bất ngờ làm 
cửa đóng sầm lại, cửa kính vỡ làm bị thương người 
đi trên đường phố. Người mở cửa sô đã không thê và 
không bắt buộc phải thấy trước những hậu quả nguy 
hiềm cho xã hội xảy ra trong trường hợp này, người 
đó không có tội và không chịu trách nhiệm, 


Động cơ cũng là một yếu tố quan trọng về mặt chủ 
quan của phạm pháp. Việc xác định những động cơ 
của từng vụ phạm pháp cụ thề cho phép xác định mức 
độ nguy hiềm cho xã hội của vụ phạm pháp và trong 
nhiều trường hợp xác định được cả nhừng nguyên 
nhân gây ra phạm pháp. Điều này có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với việc áp dụng pháp luậi đúng đắn 
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trong cuộe đấu tranh với những kẻ phạm pháp và đối 
với việc tồ chức phòng ngừa các vụ phạia pháp. 

Về mặt chủ quan trong các yếu tố cấu thành phạm 
pháp còn có mục đích phạm pháp. Mục đích của phạm 
pháp có thể nhằm gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước: 
hoặc thỏa mãn những nhu cầu cá nhân nào đó, gây 
thiệt hại cho những người khác v.v. Xác định được 
mục đích phạm pháp cho phép xác định mức độ nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi đã thực hiện, Trong nhiều 
trường hợp, động cơ và mục đích của hành vi trải 
pháp luật có thề trùng nhau, nhưng cũng có thê không 
trùng nhau. Chúng không phải là những yếu tố bắt 
buộc về mặt chủ quan của sự cấu thành vụ phạm pháp. 
và không phải trường hợp nào chúng cũng được biều 
hiện một cách rõ ràng. Cho nên điều quan trọng là 
phải: phân tích những yếu tố đó một cách sâu sắc đò 


đánh giá đúng đắn tính chất của vụ phạm pháp và. 
nhân cách ngứời vi phạm, tránh những sai sót khi áp : 


dụng pháp luật. 


2, Các loại phạm pháp 

Trong số các vụ phạm pháp, cắn cứ vào mức độ 
nguy hiềm cho xã hội của hành vi đã hành động hay 
không hành động, người ta phân biệt tội phạm với 
những vi phạm pháp luật khác. 

Một vụ phạm pháp được coi là tội phạm khi nó là 
hành vi nguy hiềm cho xã hội được luật hình quy 
định (dù hành động hay không hành động) xâm phạm 
đến chế độ nhà nước và chế độ xã hội xô-viết. đến 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, đến cá nhân, đến các quyền 
chính trị, lao động, tài sản và các quyền khác của 
công dân. Hành vi nguy hiềm cho xã hội có hại đến 
trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng được coi là 
tội phạm, 
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Việc hành động hay không hành động mắc dù cớ 
các đấu hiệu của tội phạm do luật hình quy định: 
nhưng do tính chất nhỏ nhặt thì không bị coi là tội 
phạm. Những hành vi không được luật hình quy định. 
thì cũng kbông phải là tội phạm, 

Những hành vi phạm pháp khác là những hành vị 
nguy hiềm (nguy bại) cho xã hội nhưng không được 
quy định trong luật hình. Mức độ nguy hiềm cho xä 
hội của phạm pháp được quy định bởi các văn bẳn 
_ pháp luật, Tội phạm là một loại phạm pháp nguy hiềm 
hơn cả cho xã hội (Il). Mỗi loại phạra pháp đều vi 
phạm đến các mối quan hệ xã hội nhất định được 
pháp luật báo vệ, chúng có những biều hiện và là 
hành vi nguy hiềm (nguy hại) èho xã hội. 


Vi phạm kỷ luật là loại vi phạm nguy hiềm cho xã 
-hội, phạm đến các quy phạm, quy tắe quy định của 
_ một trật tự hoạt động nhất định của các tập thê, xí 
nghiệp, cơ quan, tồ chức, trường học, tức là vi phạm 
| kỷ luật lao động, kỷ luật sản xuất, kỷ luật phục vụ và 
_ học tập. Thí dụ như đi làm muộn, không chấp hành 
[ lệnh của ban giám dốc, không chấp hành quy trình 
_—_ công nghệ sẩn xuất, 
__ Vị phạm kỷ luật xâm phạm trật tự hoạt động trong 
tập thề của từng xí nghiệp, cơ quan, tồ chức, gây ra 
Kế”. : 
về -— (1) Trong sách báo eó quan điềm khác về tiêu chuần phân 
-— biệt eáe hành ví vi phạm pháp luật kháe với tội phạm. Theo 
quan điềm nàý, các vi phạm pháp luật khác không có đặc 
ÿ điềm là mang tính ciuất nguy hiềm cho xã hội (Lý luận nhà 
nước và pháp luật, M., 1972. tr. 496, tiếng Nga). Chúng tôi 
nhất Írí với quan điềm của các tác giả cho rằng, bắt cứ vì 
phạm pháp luật nào cũng nguy hiềm và nguy hại cho xR 
hội (Xem G. I. Pê-tơ-rếp: Luật hành “chính xõ-viết. Phần 
chung, L., 1970; tr. 223 — 221; Lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật, t. 2, tr. 394 (tiếng Nga)). 
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mất trật tự trong hoạt động của tập thề. Các *vi phạm 
kỷ luật dẫn tới việc áp dụng biện pháp thi hành kỷ luật. 


Vị phạm hành chính, dù hành động hay không hành 
động, cũng nguy hiềm cho xã hội, trải pháp luật, xâm 
phạm tới trật tự quản lý nhà nước do các quy phạm 
của luật hành chính, tài chính, đất đai và của các 
ngành luật khác quy định. Thí dụ như vi phạm những 
quy định đi lại trên đường phố, quy tắc phòng cháy, 
chữa cháy, không chịu nộp thuế v.v.. Người thực hiện: 
vi phạm hành chỉnh có thái độ xem thưởng trật tự xã 
hội, không muốn tôn trọng cáe quy tắc xử sự đã được 
quy định trên đường phố, nơi giải trí, trong giao thông 
công cộng, các quy tắc vệ sinh dịch tế, pöuòng cháy, 
chữa cháy v'.v.. Vi phạm hành chính dẫn tới việc áp 
dụng chế tài hành chính. 

Vi phạm hành chính khác với vi phạmkỷ luật ở chỗ : 
1) Chủ thề thực hiện vi phạm hành chính cá thề là công 
dân Liên Xô, người nước ngoài hoặẻ người không có 
quốc lịch, còn vi phạm kỷ luật chỉ có thề do công 
nhân viên chức, nông trang viên thực hiện, tức là do 
những người làm việc ở từng xi nghiệp, cơ quan hoặc 
treng một tồ chức. 2) Khách thề eủa vi phạm hành 
chính là trật tự quản lý: vị phạm trật tự xã hội, các 
quy tắc giao thông, các quy định về thương nghiệp, - 
còn vi phạm kỷ luật — nội quy trật tự của xí nghiệp 
và cơ quan, tô chức. 3y Các biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính là các chế tài hành chính như phạt tiền, 
tạm giam hành chính và các biện pháp. khác, còn vi 
phạm kỷ luật thì bị thi hành kỷ luật (nhắc nhở, 
cảnh cáo). 


Các vi phạm dân sự là Tư việo xâm KP, “đến 
các quan hệ tài sắn và các quan hệ nhân thân phi tài 
sản gắn với các quan hệ tải sản ấy, được các quy 
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phạm của luật dân sự, một số quy phạm của luật hôn 
nhân gia đình, luật nông trang tập thề, luật đất đai 
điều chỉnh. Thí dụ như việc gây thiệt hại về tài sản 
hoặc tài sản của người khác, không chấp hành hoặc 
chấp hành không đến nợi đến chốn nghĩa vụ, không 
chịu trả tiền cấp dưỡng đề: nuôi trẻ em chưa đến tuồi 
thành niên, không trả nợ, không trả phần tài sản của 
- hộ nòng trang viên. 

Các vi phạm dân sự là những hành vi nguy hiềm 
“cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật, trong đó thề hiện 
sự coi thường các quyền về tài sản và lợi ích của các 
tÔ chức xã hội chủ nghĩa và công dân được pháp luật 
bảa+ vệ. Chúng gây thiệt hại cho sở hữu xã hội chủ 
nghĩa và sở hữu cá nhân, vi phạm các quyền nhân 
thân phỉ tài sản của công dân, : 

Ví phạm dân sự dẫn đến việc áp dụng các chế tài 
đo các quy phạm pháp luật dân sự quy định. 

Trong số các ví phạm pháp luật khác eòn có những 
vi phạm pháp luật xẩy ra khi các cơ quan nhà nước, 
các tồ chức xã hội hay các cơ quan của các tô chức 
đó ra những văn bản và tuyết định trái pháp luật. 
Thí dụ ủy ban chấp hành xô-viết địa phương thông 
qua quyết định về một vấn đề không nằm trong thầm 
quyền của mình, hay việc xét xử và ra quyết định của 
tòa án đồng chí về tranh chấp giữa công dân với nhau 
mà việc đó lại không thuộc thầm quyền của mình. 

Các vi phạm pháp luật này xâm phạm đến nguyên 
tác tính tối cao của luật trong hệ thống các văn bản 
pháp luật, dẫn tới việc áp dụng chế tài như hủy văn 
băn trái pháp luật đó. Chúng có thê dẫn tới và áp 
dụng các biện pháp tác động thích hợp do pháp luật 

¡nh đối với những người có lỗi trong việc đưa 
rạ văn bản trái pháp luật, 
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3. Khái niệm trách nhiệm pháp luật 
và căn cứ của nó _ 


Trách nhiệm pháp luật được qwy định bởi những 
chế tài của các quy phạm pháp luật và gắn liền với ' 
sự cưỡng chế nhà nuớc. Trách nhiệm pháp luật chẳng 
những thề hiện sự đánh giá phủ định ca nhà nước 
đối với việc phạm pháp và bản thân người phạm pháp 
cũng như đối với hậu quả của việc không chấp hành 
hoặc chấp hành không đến nơi đến chốn quy định 
của quy phạm pháp lật, mà còn thề hiện ở việc áp ˆ 
dụng chế tài đối với người phạm pháp, tức là ở sự 
„ eưỡng chế nhà nước buộc người phạm pháp phải chấp 
hành quy phạm pháp luật, trừng trị người phạm pháp 
ở việc bát buộc phải khôi phục lại luật pháp đã bị ví 
phạm. Như vậy, trách nhiệm- pháp luật thề hiện ở sự 
áp dụng luật pháp đối với người phạm pháp; ở các 
biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong 
quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa và sự đánh giá 
phủ định của nhà nước đối với việc phạm pháp và 
người phạm pháp. 

Căn cứ của trách nhiệm gháp luật là vụ, việc phạm 
pháp, tức là gây ra hành động hoặc không hành động 
làm. nguy hiêm cho xã vi phạm tội và làm trái 
pháp luật. 


Trách nhiệm pháp luật nhằm bảo đảm thấp chế xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ 
nghĩa. Đó là một phương tiện có hiệu quả đề đấu 
tranh với những người vi phạm pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, mà cỏn là một phương tiện quan trọng đề 
phòng ngừa phạm pháp. ẹ 

Những nguyên tắc cơ bản của trách nhiệm k £ 
luật là : tính pháp chế, tính công bằng, tính hợp lý và 
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có quy định về chịu trách nhiệm (1). 

Tính pháp chế của tráeh nhiệm pháp luật được thề 
hiện ở chỗ: a) nó được áp dụng chỉ với hành vi (hành 
động, hay không hành động) chứ không áp dụng đối 
với ý nghĩ. Hơn nữa, nó áp dụng với những hành vỉ 
trái pháp luật, phạm tội, được pháp luật quy định ; 
b) chỉ có các cơ quan và những người có chức vụ có 
quyền áp dụng trách nhiệm phán luật mới được ấp 
dụng trách nhiệm pháp luật; e) trách nhiệm phấp luật 
chỉ được äăp dụng trên cơ sở pháp luật, trong phạm 
vi và thời hạn do pháp luật quy định. 

Tinh công bằng cửa trách nhiệm pháp luật thề hiện 
ở những điềm sau: a) chỉ người nào phạm tội vi phạm 
pháp luật mới chịu trách nhiệm pháp luật: b) hình 
phạt hay việc xử phạt khác cần phải phừ hợp với 

tỉnh chất nghiêm trọng của hành vi; c) cần phải chấp 
_ hành nghiêm chỉnh yêu cầu của pháp luật về hình 
phạt mà không có tra tấn; đ)ạ nếu phải bồi thường 
thiệt hại do phạm pháp gày ra thì việc bồi thường đó 
phải đượe bảo đảm; e) đối với một vựụ phạm pháp 
chỉ có thề có một hình phạt hoặc một biện pháp xử 
phạt đo pháp luật quy định (hình phạt chính và hình 
phạt bồ sung, hình phạt và việc bồi thường thiệt hại), 
nhưng điều đó không loại trừ việc áp dụng các biện 
pháp tác động xã hội đối với người vi phạm pháp 
luật, tức là áp đụng các biện pháp thi hành kỷ luật 
của đẳng, eông đoàn -và đoàn thanh niên cộng sẵn. 


Tính hợp lý của trách nhiệm pháp luật thê hiện ở 
chỗ khi xúc định hìah phạt hay các biện pháp xử phạ E 
khác cần xem xét tính chất nghiêm trọng, mức độ 


` (1) Xem cụ thề Lý luận nhà nước và pháp luật M.; 1974, 
tr. 627 — 639 (tiếng Nga). 
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nguy hiềm cho xã hội của hành vi, tất cả những tình - 
tiết phạm pháp và cá nhân người phạm pháp. Việc 

quyết định hình phạt và những biện pháp xử phạt 

khác phải được cá thề hóa chặt chẽ, Tính hợp lý còn 

thề hiện ở chỗ trách nhiệm được giảm nhẹ đối với. 
những trường hợp đã được pháp luật quy định. Thí 

đụ, người phạm pháp, băng hành vỉ của mình, đã tố 
ra thật sự đi vào eon đường hối cải thì eó thề áp 
dụng án treo hay một hình phạt nhẹ hơn hình phạt 
do luật định hay góa kỷ luật trước thời hạn, v.v 

Sau hết trong những điều kiện nhất định do luật định, 
tính hợp lý của trách nhiệm pháp luật còn có nghĩa 
là nếu của người phạm pháp có thề sửa chữa hành vị 
đạt được mà không cần áp dụng hình phạt hay những 
biện pháp xử phạt khác thì có thề được tha miễn 

trách nhiệm pháp luật. Thí dụ một người có hành vì 
phạm pháp, mà hành vị đó cho đến thời điềm tiến 
hành điều tra do có sự thay đồi hoàn cảnh dã mất 
tính chất nguy hiềm cho xã hội hơặc người đó trở 
nên không nguy hiềm cho xã hội nữa thì có thề được 
miễn trách 'nhiệm pháp luật. 

Tính tất yếu phải chịu trách nhiệm là ở ))bhŠ không 
một hành vi phạm pháp nào mà không được xem xét, . 
phát hiện, hoặc ở ngoài sự phán xét của các cơ quan 
nhà nước và xã hội, Ý nghĩa phòng ngừa của hình 
phạt không phụ thuộc vào tính chất nặng nhẹ mà phụ 
thuộc vào tính tất yếu phải bị trừng phạt. Hiện nay, 
việc bảo đảm tính chất này là một treng những 
phưỡng tiện có hiệu quả đấu tranh chống vi phạm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa và phòng ngửa phạm pháp. 

4. Các dạnz trách nhiệm pháp luật : 

Pháp luật xô-viết xuất phát từ tính chất và mức độ 
nguy hiêm cho xã hội của các hành vi phạm phâp 
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mà định ra các dạng trách nhiệm rhấp lLẬ( tat. đêy 
trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính, trách: 
nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. : 

Trách nhiệm kỷ luật được áp dụng đối với người 
vi phạm kỶ luật. 

Có hai loại trách nhiệm kỷ luật chủ yếu đối với 
công nhân viên chức: trách nhiệm chung và trách 
-hhiệm chuyên môn, 

Trách nhiệm kỷ luật chung là trách nhiệm kỷ luật 
theo nội quy lao động. Nó được điều chỉnh bằng nội 
quy lao động mẫu và có hiệu lực đối với toàn bộ công 
nhân viên chức, trừ nbững người sẽ phải chịu trách 
nhiệm đặc biệt. 

Trách nhiệm kỷ luật chuyên môn do pháp luật quy 
định và đo các điều lệ về kỷ luật quy định đối với 
từng loại công nhân viên chức. Trách nhiệm kỷ luật - 
chuyên môn khác với trách nhiệm kỷ luật chung chủ 
yếu là ở phạm vi số nguời chu tác động của trách. 
nhiệm kỷ luật, ở các thịnh thức kỷ luật và thủ tục 
khiếu nại. 

Pháp luật quy định những hình thức.kỷ luật được 
vận dụng trong các xí nghiệp,eơ quan, các tô chức 
đối với những hành vi phạm kỷ luật lao động của 
công nhân viên cbức như khiên trách, cảnh cáo, cảnh 
cáo nghiêm khắc, chuyền sang làm công việc với mức 
lưong thấp hơn trong ba tháng hay là hạ tầng công 
tác cũng trong thời hạn như vậy, thải hồi đối với hành 
vi vi phạm nghĩa vụ lao động một cách có hệ thếng. 
bồ việc không có lý do chính đáng hay đi làm tren; 
tình trạng say TƯỢu.. l 

Nội quy lao động mẫu của công nhân viên chức 
các xí nghiệp, eơ quan, tô chứe được thông qua ngày 
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29-9-1972, quy định quyền cỗa ban giám đốc không 
phụ thuộc vào việc thị hành kỷ luật, có quyền tước một 
phần hay toàn bộ Liền thưởng năm của những người bở 
việc (mục 27). Điều lệ về khen thưởng công nhân do 
hoàn thành các ehỉ tiêu sẳn xuất cho phép ban giám 
đốc cơ quan quản lý giảm hoặc tước tiền thưởng của 
những người bỏ việc... ” 

“Quyền thi hành kỷ luật thuộc về những người lãnh 
đạo cơ quan, xí nghiệp, tồ chức và những người có 
chức vụ kháe“được nêu trong danh mục đo các bộ và 

tông cục quy định, ễ 

Cơ quan quần lý eó thề tiến hành thi hành ký luẠ t 
chậm nhất là một tháng kề từ ngày phát hiện hành 
vị phạm lỗi và chậm nhất trong sáu tháng kề từ ngày 
›xầy rạ hành vi phạm lỗi đó, 

TMỗi vụ ví phạm kỷ luật chỉ có thề bị áp dụng mộ 
hình thức kỷ luật. Nhưng việc áp dụng kỷ luật không 
-_ Joại trừ khả năng bít người phạm kỷ luật lao động 
phải chịu trách nhiệm về tài sản nếu hành động củ a 
họ gày thiệt hại về tái sia eo xí nghiệp, cơ quan, tô 
chức. : 

Các tranh chấp lao động về việc xóa hình thức kỷ 
luật được thi hành tong sự phù hợp với nội quy 
lao động mẫu thì đưys giải quyết theo.trình tự thông, 
thường ở các cơ quan giải quyết tranh chấp lao động, 
tức là ở eáe ủy ban về tranh chấp lao động của nhà 
máy, xí nghiệp, các ban chấp. hành côag đoàn cơ sở, 
ở các tòa án nhân dân quận (thành phố). - 

Người ta phân biệt các dạng trách nhiệm kỷ luật 
chuyên môn sau đây : 

1)Trách nhiệm kỷ luật theo trật tr trực thuộe đối 
với loại công nhân viên chức đã được ghi trong một 
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đanh mục riêng, những vụ khiếu nại của họ về lao v: 
động như vấn đề thải hồi, phụa hồi chức vụ cũ. thay 
đồi lý do thải hồi và lý do thi hành kỷ luật sẽ không 
thuộc thầm quyền của ban giải quyết về khiếu: tố lao 
động mà do cơ quan chủ quản cấp trên giải quyết (1). 

Các hình thức kỷ luật có thề được áp dụng theo 
trật tự trực thuộc cũng như các hình thức của trách 
nhiệm kỷ luật chung, ngoài ra, các biện pháp khác 
như hạ tầng công tác trong thời hạn một năm hoặc 
cách chức do một vi phạm thô bạo eác nghĩa vụ lao 
động, có thề được áp dụng theo nguyên tắc trật tự 
trực thuộc. : : 

Quyền thi hành kỷ luật theo trật tự trựe thuộc thuộc 
về người có thầm quyền, bồ nhiệm người phạm kỷ 
luật hay là người có chức vụ ở cấp cao hơn hay là 
cơ quan theo ngạch trực thuộc, 

Theo trật tự -trực thuộc, người bị thi hành kỷ luật 
có quyền khiếu nại quyết định thi hành kỷ luật trong 
vòng hai tuần tới cãe cơ quan cấp trên. Ban giải quyết 
khiếu nại về lao động, ban chấp hành công đoàn cơ 
sở của nhà máy và tòa án không giải quyết nuững 
khiếu nại đó. 

2) Trách nhiệm kỷ luật eủa cán bộ từng ngành kinh 
tế quốc dân theo các điều lệ về kỷ luật có những đặc 
điềm riêng của mình, 

Các điều lệ về kỷ luật của !ất cả các phương tiện 
giao thông quy định trách nhiệm kỷ luật được áp 
dụng không những đo việc phạm pháp, vi phạm nghĩa 
vụ lao động, mà còn do vỉ phạm các quy tắc xử sự 


(1) Xem Giải thích pháp luật Về lao động, M, 1973, tr. 672 
679 (tiếng Nga) 
. I 
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ở nơi làm việc, ở địa phận các xí nghiệp giao thông 


của ngành kinh-tế đó và cả trong những trường hợp.. 


cán bộ công nhân viên không chắp hành nghĩa vụ của 
mình khi lao động. . : k 


Trong các điều lệ về kỷ luật, cần phân biệt hai nhóm 
kỷ luật: a)áp dụng với toằn bộ công nhàn viên chức, 
b)áp dụng chỉ với một nhóm công nhân viên chức 
chủ yếu, thí dụ trong giao thông đường sắt đối với 
toàn thề công nhân -viên chức thì áp dụng các hình 
thức kỷ luật tương tự như trong trường hợp áp dụng 
trách nhiệm ký luật chung. Còn đối với những công 
nhân viên chức có liên quan đến sự vận hành của 
tàu thì ngoài những hình thức nói trên, còn áp dụng 
các hình thức kỷ luật như: chuyền công tác khác 
không liên quan gì đến sự vận hành của tàu cũng 
như việc phục vụ hành khách, nhưng cần phải xét 
. đến trình độ chuyên môn và tay nghề đề cân nhắc 
hình thức kỷ luật chuyền công tác trong thời hạn dưới 
một năm- hoặc buộc thôi việc., 


Các điều lệ về kỷ luật quy định quyền thi hành kỷ _. 


luật của những người có chức vụ, thời hạn có hiệu 
lực của 'việc thi bành kỷ luật, trình tự và thời hạn 
khiếu nại, 


Khi giải quyết các vấn đề về trách nhiệm kỷ luật 
phải tính đến việc pháp luật quy định việc bảo vệ cao 
hơn đối với những quyền lao động của công nhân 
viên chức được bầu làm đại biều của xô-viết các đại 
biều nhân dân và vào các cơ quan công đoàn, 

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động Liên 
bang và các nước cộng hòa liên bang đã quy định 
(điều 99) công nhân viên chức được bầu vào ban chấp 
hành công đoàn cơ sở của nhà máy, công đoàn bộ 
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"ngay. 


phận của xưởng mà họ không tách khỏi sẵn xuất thì 
không bị chuyền công tác hoặc không bị thi hành ký 
luật nếu không có sự đồng ý trước của ban chấp hành 
công đoàn cơ sở của nhà máy; đối với chủ tịch các, 
ban chấp hành đó và các cán bộ chuyên trách công 
đoàn, nếu không có sự đồng ý của cơ quan công đoàn 
cấp trên, cũng không bị thi hanh kỷ luật. Việc sa thải 
chủ tich và các ủy viên ban chấp hành .công đoàn cơ. 
sở của nhả mắy (những người không thoát ly sản “ 
xuất), theo đề nguj của ban giám đốe, chỉ có thề đượo 
thực hiện theo thủ tục chung về sa thải và phải được 
cơ quan công đoàn cấp trên đồng ý. Việc sa thải cán 


` bộ công đoàn chuyên trách, theo đề nghị của ban 


giám đốc, phải được cơ quan công đoàn cấp trên đồng ý. 
Trách nhiệm hành chính phát sinh do việc vi phạm 


hành chính, biều hiện dưới dạng áp dụng hình phạt 


hành chính đối với người vi phạm, . 

Phạt hành chính là biệÄ pháp cưỡng chế mang tính 
chất. trừng trị và giáo dục. Hình thức này áp dụng 
đối với người vi phạm hành chính, nhằm giáo dục họ 
và những công dân xung quanh dễ mắc khuyết điềm 
trong việc tôn trọng các quy tắc bắt buậc chung và 
phòng ngừa tái phạm. Pháp luật đã quy định số lượng 
eơ quan quản lý nhà nước có quyền truy cứu trách 
nhiệm hàah chính. : 


Thi dụ, việe thực hiện một vi phạm hành chính dẫn 
đến trách nhiệm, trong đó, các ban hành chính trực 
thuộc cằc ủy ban chấp hành xô-viết đại biều nhân dân 
quận (thành phố) có thê phạt tiền đối với những hành 
vi e¡ phạm các quy tíc bảo vệ tràt tự xã hội, vi phạm 
việc cung cấp tiện nghỉ, việc giữ gìn vốn nhà và theo 
các căn cử khác được pháp luật quy định, Trong 
phạm vi quyền hạn pháp luật quy định, phạt tiền còn 
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có thề do các cơ quan công an, đội kiềm tra vệ sinh, 
đội kiềm tra kỹ thuật... áp dụng, 

Hệ thống phạt hành chính và các đạng phạm pháp 
phải chịu trách nhiệm hành chính được quy định trong 
pháp luật và các văn bản quy phạm khác 'của các cơ 
quan quyền lực và các cơ quan quản lý nhà nước 
cấp cao ở Liên Xô. Tronø đó, các biện pháp cưỡng 
chế khác nhau căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm 
trọng và hậu quả vụ việc phạm pháp. Các dạng chủ 
yếu của phạt hành chính là: cảnh cáo, phạt tiền, lao 
_ động cải tạo, tạm giam, tịch thu, tạm thời tướe một 

số quyền mang tính chất riêng biệt. Trình tự, điều 
kiện và thời hạn áp dụng và khiếu nại về phạt hành 
chính do pháp luật hiện hành quy định. 

Trách nhiệm dân sự phát sinh khi có hành vi vi 
phạm pháp luật dân sự. Trách nhiệm đó do quy phạm 
pháp luật dân sự quy định, trong đó có việc áp dụng 
các quy phạm đó đối với người vi phạm luật “ân sự 
về các chế (ài khác nhau mang tính chất tài sản hay 
phi tài sản. Người ta phân biệt tráêh nhiệm theo hợp 
đồng tức là trách nhiệm db không chấp hành hợp 
đồng hay chấp hành không đến nơi đến chốn hợp 
đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng tức là trách 
nhiệm về oác nghĩa vụ phát sinh không được quy 
định trong hợp đông mà từ các eän cứ khác. Thí dụ 
việc gây thiệt hại dõ kiếm được tài sắn và bảo 
quản tài sản bằng phương tiện của người khác mà 
không có đầy đủ căn cứ. : 


Trách nhiệm dân sự eó thề được thực hiện đưới 
đạng bồi hoàn, bồi thường thiệt hại: đã gây ra và cả 
dưới dạng nhà nước cưỡng chế đối với việc thực hiện. 
các nghĩa vụ: Pháp luật đân sự quy định các biện 
pháp bảo vệ quyền dân sự sau đầy: Thừa nhận pháp 
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NHuường 


b› quyền bị vi phạm, khôi phục lại pháp quyền như trướe 
-_ lúc pháp quyên đó bị vi phạm, ngăn chặn các hành 


động vi phạm pháp quyền, buộc phải chấp hành nghĩa 
vụ dưới dạng hiện vật, đình chỉ hoặc làm thay đồi quan 


- hệ pháp luật, buộc người vi phạm pháp quyền phải 


bồi thường. Còn trong những trường hợp mà pháp 
luật hay hợp đồng đã quy định thì phạt bội ước (phạt 
tiền,...) và các biện pháp khác do pháp luật quy định. 

Việc bảo vệ các quyền dân sự được cơ quan tòa 
án, trọng tài, tòa án thứ ba thực hiện theo trình tự 
luật định và trong những trường hợp đặc biệt do 
pháp luật hiện hành quy định thì do tòa án đồng chí, 
tồ chức công đoàn hay tô chức xã hội khác thực hiện, 
cũng như theo thủ tụe hành chính. 


Trách nhiệm hình sự phát sinh do việc thực hiện 
tội phạm và thê hiện ở việc áp dụng hình phạt đối 
với người phạm lội. 

“Hình phạt không những cổ mục đích trừng trị mà 
còn có mục đích giáo dục và cải tạo những người 
phạm tội trong tinh thần lao động chân chính, chấp 
hành đúng đắn pháp luật, tôn trọng các quy lắc công 
cộng xã hội chủ nghĩa. phòng ngừa những người phạm 
tội và những người khác đề họ không phạm những 
tội mới. 

Hình phạt không có mục “đích gây đau đớn về thề . 
xác hoặc hạ thấp nhân phầm con người. 

Các hình thức hình phạt được pháp luật hình sự 
quy định. 

Ở Liên Xô, chỉ tòa án mới có quyền xét xử các vụ 
án hình sự, mới có thề công nhận một người là phạm 
tội và áp dụng hình phạt đối với họ theo một trình 
tự do luật định ra.. 
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Việo áp dụng các biện pháp táo động xã hội đối với 
những người vi phạm pháp luật và sự đánh giá phủ. 


. định hành vi của họ do cñc tập thề lao động, các tồ. 


chức xã hội và các cơ quan của họ tiến hành eó ý 


- nghĩa to lớn trong việc đấu tranh với các vỉ phạm 


pháp luật. 


Nhận xét về vai trò quan trọng của tập thề lao 
động trong việc nâng cao năng suất lao động, tồ chức 
công việc đồng bộ một cách đúng đắn, trong việc 


. củng cố kỷ luật lao động. Đồng chí L.I. Brê-giơ-nép 


nhấn mạnh: «ý kiến của tập thề, tác động của tập 
thề hàng ngày gần gũi với con người nhiều khi có 
thề làm được nhiều hơn bất kỳ một quyết định mạng 
tính chất chính thứe nào » (Í). 


Hành vi của người phạm pháp có thề được đem rà 
bàn bạc và phê phán ở đội sản xuất; ở cuộc họp eủa 
tập thề lao động. 

Đối với người phạm pháp là thành viên của các tô ˆ 
chức xã hội có thề áp dụng các biện pháp tác động 
xã hội của các tô chức đó, hoặc của các cơ quan của 
nhân đân lao động hoạt động xã hội không chuyên, 


Các biện pháp táo ,đệng xã hội đối với những người 


-phạm pháp do eáe tô chức xã hội và các eơ quan của ' 


họ áp dụng một cách phù hợp với các điều lệ của quy 


chế về các tô chức xã hội. Người ta phân biệt các 


biện pháp tác động xã hội do các (ồ chức xã hội áp 
dụng đối với các thành viên của các tồ chức đó và 
các biện pháp do cáø cơ quan của các tô chức xã hội 
hoạt động không chuyên của dân cư và các tồ chức ` 


(D „1, Brẻ-giơ-nép: Thee eon đường cỬa Lâ-nin, tập 4, 
M., tr. 294 (tiếng Nga). 
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xã hội khác của người lao động không thuộc hội nào 
áp dụng đối với công dân, Thí dụ, theo điều 12, Điều 
lệ các công đoàn Liên Xô, nếu đoàn viên của công 
đeàn vi phạm những yêu cầu của Điều lệ, không nộp 
công đoàn phí từ-ba tháng trở lên mà không có lý do 
chính đáng thì có thề bị áp dụng các biện pháp tác 
động xã hội sau đây: phê bình, cảnh cáo và cuối 
cùng là khai trừ ra khỏi tồ chức công đoàn. 


Trình tự, các điều kiện và các loại biện pháp tác 
động xã hội đôi với đeàn viên thanh niên cộng sản 
_ do không thực hiện những yêu eầu của Điều lệ đoàn 
và céc hành vi vi phạm khác được quy định trong 
các điều 7—10, Diều lệ Đoàn thanh niên cộng sản 
Lê-nin. 


Các biện pháp tác động xã hội do các tồ chứe xã 
hội của nhân dân lao động áp dụng như các nhóm 
và các điềm kiềm tra nhân dân, các tòa án đồng chí, 
các đội dân phòng tự nguyện được quy định trong 
các điều lệ về các tồ chức đó do các cơ quan nhà : 
nước cao nhất chuẩn y. 


Ở Liên Xô, hoạt động của các tô chức xã hội trong 
việc giáo dục đạo đức cho nhân dân lao động đã có 
đóng góp đáng kê vào việc phòng ngửa .các vi phạm 
pháp luật, 


_ 
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MỤC LỤC 


- kời nhà. xuất bản 


A.. 


Bản chất, chức măng và hình thức của - 


_nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


_Pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bản chất và 
vai trò của nó trong việc điều chỉnh các: 
quan hệ xã hội. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự 
pháp luật. Ý nghĩa của pháp luật và trật 
tự pháp luật trong việc giải quyết những 
nhiệm vụ xây dựng chủ Eườ: cộng sản. 


Áp dụng quy phạm pháp luật xã hội chủ 
nghĩa. 


Vi phạm pháp lứật và các dạng trách nhiệm 
theo pháp luật xô-viết. 
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